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Câu 1:      Mục đích của công tác bảo hộ lao động:

A.      Loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình sản xuất. Phòng tránh tai nạn lao động, ngăn ngừa bệnh
nghề nghiệp, hạn chế ốm đau bảo vệ sức khoẻ, an toàn về tính mạng cho người lao động.

B.      Phòng tránh những thiệt hại về người và của cải cơ sở vật chất.

C.      Cải thiện điều kiện lao động, tạo điều kiện an toàn trong lao động, góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng
năng suất lao động.

D.      Cả ba.

Câu 2:      Một trong những mục đích chủ yếu của công tác bảo hộ lao động:

A.      Loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình sản xuất. Phòng tránh tai nạn lao động, ngăn ngừa bệnh
nghề nghiệp, hạn chế ốm đau bảo vệ sức khoẻ, an toàn về tính mạng cho người lao động.

B.      Công tác bảo hộ lao động mang lại những lợi ích về kinh tế, chính trị, xã hội và có ý nghĩa nhân đạo lớn lao.

C.      Công tác bảo hộ lao động không thể thiếu trong các dự án, thiết kế, điều hành và triển khai sản xuất.

D.      Cả ba.

Câu 3:      Một trong những mục đích chủ yếu của công tác bảo hộ lao động:

A.      Công tác bảo hộ lao động mang lại những lợi ích về kinh tế, chính trị, xã hội và có ý nghĩa nhân đạo lớn lao.

B.      Phòng tránh những thiệt hại về người và của cải cơ sở vật chất.

C.      Công tác bảo hộ lao động không thể thiếu trong các dự án, thiết kế, điều hành và triển khai sản xuất.

D.      Cả ba.

Câu 4:      Một trong những mục đích chủ yếu của công tác bảo hộ lao động:

A.      Công tác bảo hộ lao động mang lại những lợi ích về kinh tế, chính trị, xã hội và có ý nghĩa nhân đạo lớn lao.

B.      Công tác bảo hộ lao động không thể thiếu trong các dự án, thiết kế, điều hành và triển khai sản xuất.

C.      Cải thiện điều kiện lao động, tạo điều kiện an toàn trong lao động, góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng
năng suất lao động.

D.      Cả ba.

Câu 5:      Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động:

A.      Công tác bảo hộ lao động mang lại những lợi ích về kinh tế, chính trị, xã hội.

B.      Công tác bảo hộ lao động không thể thiếu trong các dự án, thiết kế, điều hành và triển khai sản xuất.

C.      Công tác bảo hộ lao động có ý nghĩa nhân đạo lớn lao.

D.      Cả ba.

Câu 6:      Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động:

A.      Công tác bảo hộ lao động có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc.

B.      Công tác bảo hộ lao động có ý nghĩa kinh tế-kỹ thuật sản xuất lớn lao.

Page 1 of 83Chi tiết đề thi (NVKT: admin)

Hệ thống khảo thí CTS



C.      Công tác bảo hộ lao động có ý nghĩa kinh tế-chính trị-xã hội lớn lao.

D.      Cả ba.

Câu 7:      Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động:

A.      Công tác bảo hộ lao động mang lại lợi ích kinh tế-chính trị-xã hội.

B.      Công tác bảo hộ lao động mang lại lợi ích kinh tế-kỹ thuật sản xuất.

C.      Công tác bảo hộ lao động mang lại lợi ích xã hội nhân bản.

D.      Cả ba.

Câu 8:      Công tác bảo hộ lao động là công tác :

A.      vì xã hội cộng đồng công dân một nước.

B.      vì an sinh xã hội của mình.

C.      vì lợi ích riêng bản thân và gia đình.

D.      vì lợi ích bản thân và gia đình, do đó cũng là lợi

Câu 9:      Công tác bảo hộ lao động có tính chất cơ bản:

A.      Tính pháp lý.

B.      Tính KHKT.

C.      Tính quần chúng.

D.      Cả ba.

Câu 10:      Tính pháp lý của công tác bảo hộ lao động được thể hiện ở việc:

A.      những quy định và nội dung BHLĐ được thể chế hoá trong luật pháp của Nhà nước.

B.      mọi người, mọi cơ sở kinh tế đều phải có trách nhiệm tham gia và thực hiện.

C.      người lao động và chủ cơ sở kinh tế đều phải tuân thủ luật pháp của Nhà nước về BHLĐ.

D.      thể chế hoá quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và chủ cơ sở kinh tế.

Câu 11:      Tính KHKT của công tác bảo hộ lao động được thể hiện ở việc:

A.      nội dung kỹ thuật BHLĐ và hoạt động BHLĐ đều dựa trên cơ sở ứng dụng KHKT.

B.      mọi người, mọi cơ sở kinh tế đều hoạt động xuất phát từ cơ sở KHKT.

C.      người lao động và chủ cơ sở kinh tế đều phải tuân thủ những nguyên tắc KHKT trong lao động.

D.      mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phát triển từ cơ sở KHKT.

Câu 12:      Tính quần chúng của công tác bảo hộ lao động được thể hiện:

A.      BHLĐ liên quan tới quần chúng lao động, bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội.

B.      BHLĐ là hoạt động hướng về cơ sở sản xuất và con người, trước hết là người trực tiếp lao động.

C.      Đối tượng BHLĐ là tất cả mọi người, từ người sử dụng lao động đến người lao động, là những chủ thể tham gia công tác
BHLĐ để bảo vệ mình và bảo vệ người khác.

D.      Cả ba.

Câu 13:      Tính quần chúng của công tác bảo hộ lao động được thể hiện ở việc:

A.      BHLĐ trước hết hướng về cơ sở sản xuất.

B.      BHLĐ liên quan trước hết tới quần chúng lao động.

Page 2 of 83Chi tiết đề thi (NVKT: admin)

Hệ thống khảo thí CTS



C.      đối tượng mà công tác BHLĐ hướng tới bảo vệ và chủ thể tham gia công tác BHLĐ là mọi người, từ người sử dụng lao
động đến người lao động.

D.      BHLĐ bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội và con người

Câu 14:      Tính pháp lý của công tác bảo hộ lao động được thể hiện ở việc:

A.      Mỗi quốc gia đều có bộ Luật lao động, các văn bản dưới luật cũng như những pháp lệnh, điều lệ quy định về BHLĐ.

B.      Tính phổ cập, căn bản KHKT của công tác BHLĐ.

C.      luật LĐ thể chế hoá công tác BHLĐ mà đối tượng hướng tới bảo vệ, đồng thời chủ thể tuân thủ và tham gia luật BHLĐ là
mọi người và mọi cơ sở.

D.      Cả ba.

Câu 15:      Tính KHKT của công tác bảo hộ lao động được thể hiện ở :

A.      những nguyên tắc KHKT trong hoạt động BHLĐ.

B.      đối tượng mà nội dung công tác BHLĐ hướng tới là mọi người lao động và mọi cơ sở, phương tiện kỹ thuật sản xuất, là
chủ thể tuân thủ và tham gia luật BHLĐ, do đó kỹ thuật BHLĐ và luật BHLĐ đều phải được xây dựng trên cơ sở những nguyên
tắc KHKT.

C.      người lao động và chủ cơ sở kinh tế đều phải tuân thủ những nguyên tắc KHKT trong lao động.

D.      mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phát triển từ cơ sở KHKT.

Câu 16:      Tính chất cơ bản của công tác bảo hộ lao động thể hiện ở việc :

A.      đối tượng mà luật LĐ hướng tới bảo vệ, đồng thời chủ thể tuân thủ và tham gia luật BHLĐ là mọi người và mọi cơ sở, từ
người sử dụng lao động đến người lao động, từ chủ cơ sở kỹ thuật sản xuất đến công nhân hành nghề.

B.      Tính KHKT.

C.      Tính quần chúng.

D.      Tính pháp lý.

Câu 17:      Khoa học bảo hộ lao động:

A.      là lĩnh vực KH tổng hợp và liên ngành.

B.      hình thành và phát triển trên cơ sở kết hợp và sử dụng thành tựu của nhiều ngành KHKT khác nhau.

C.      KH tự nhiên, KH xã hội nhân văn, KHKT chuyên ngành, ...

D.      Cả ba

Câu 18:      Công tác bảo hộ lao động có nội dung:

A.      Nội dung pháp lý và XH nhân văn.

B.      Nội dung KHKT.

C.      Nội dung pháp lý và nội dung KHKT.

D.      Cả ba.

Câu 19:      Nội dung của khoa học bảo hộ lao động:

A.      Nội dung xây dựng và thực hiện pháp luật về BHLĐ.

B.      Nội dung KHKT.

C.      Nội dung pháp lý và nội dung KHKT.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 20:      Nội dung khoa học-kỹ thuật BHLĐ bao gồm:

A.      Khoa học vệ sinh lao động; Cơ sở kỹ thuật an toàn.
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B.      Khoa học về các phương tiện bảo vệ người lao động;

C.      Ergonomia với an toàn sức khoẻ lao động.

D.      Cả ba.

Câu 21:      Nội dung khoa học-kỹ thuật BHLĐ bao gồm:

A.      KH môi trường lao động; Kỹ thuật an toàn máy công cụ.

B.      KH an toàn lao động ngành nghề; và Kỹ thuật phương tiện bảo vệ người lao động;

C.      Ergonomia với an toàn sức khoẻ lao động.

D.      Cả ba.

Câu 22:      Nội dung nghiên cứu chính của khoa học-kỹ thuật BHLĐ bao gồm các vấn đề:

A.      môi trường lao động và phương tiện bảo vệ người lao động.

B.      kỹ thuật an toàn lao động ngành nghề; và kỹ thuật an toàn công cụ lao động.

C.      Ergonomia (nhân thể học) và an toàn sức khoẻ lao động.

D.      Cả ba.

Câu 23:      Nội dung nghiên cứu chính của kỹ thuật BHLĐ bao gồm các vấn đề:

A.      môi trường lao động và phương tiện bảo vệ người lao động; kỹ thuật an toàn lao động ngành nghề và kỹ thuật an toàn
công cụ lao động; ergonomia (nhân thể học) đối với sức khoẻ lao động.

B.      xây dựng và thực hiện pháp luật về BHLĐ.

C.      xây dựng cơ sở kỹ thuật BHLĐ dựa trên những nguyên tắc KHKT.

D.      Cả ba.

Câu 24:      Kỹ thuật BHLĐ bao gồm các vấn đề nghiên cứu:

A.      xây dựng và thực thi pháp luật về BHLĐ.

B.      xây dựng cơ sở kỹ thuật an toàn LĐ dựa trên những nguyên tắc KHKT.

C.      môi trường lao động và phương tiện bảo vệ người lao động; kỹ thuật an toàn lao động ngành nghề và kỹ thuật an toàn
công cụ lao động; ergonomia (nhân thể học) đối với sức khoẻ lao động.

D.      Cả ba.

Câu 25:      Mục đích của vệ sinh môi trường lao động là:

A.      Đề phòng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

B.      Tạo điều kiện tối ưu cho sức khoẻ lành mạnh của người LĐ.

C.      Tạo cơ sở giảm căng thẳng trong LĐ, nâng cao năng suất hiệu quả LĐ.

D.      Cả ba.

Câu 26:      Mục đích của vệ sinh môi trường lao động là:

A.      Tạo điều kiện tối ưu cho sức khoẻ lành mạnh của người LĐ, giảm căng thẳng trong LĐ, đề phòng tai nạn lao động và
bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất hiệu quả LĐ.

B.      Tạo điều kiện môi trường đảm bảo hoạt động chức năng của các trang thiết bị, và tạo khả năng cho người lao động hoàn
thành tốt công việc, tạo hứng thú LĐ.

C.      Tạo cơ sở hệ thống LĐ an toàn, nâng cao năng suất hiệu quả LĐ.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 27:      Điều kiện môi trường LĐ là:
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A.      một trong những thành phần cấu thành của hệ thống lao động: điều kiện môi trường xung quanh người lao động.

B.      điều kiện lao động cơ bản: công cụ lao động và phương tiện lao động.

C.      điều kiện đảm bảo hoạt động chức năng của các trang thiết bị.

D.      phương tiện cho người lao động hoàn thành tốt công việc, hứng thú lao động, nâng cao năng suất hiệu quả LĐ.

Câu 28:      Điều kiện môi trường LĐ là:

A.      các yếu tố môi trường sản xuất cơ khí ảnh hưởng tới người lao động.

B.      các yếu tố môi trường tác động chủ yếu đến con người, có thể là nguyên nhân tai nạn lao động.

C.      điều kiện môi trường xung quanh tác động trực tiếp lên người lao động.

D.      phương tiện cho người lao động hoàn thành tốt công việc, hứng thú lao động, nâng cao năng suất hiệu quả LĐ.

Câu 29:      Hình thức tổ chức và kỹ thuật vệ sinh môi trường sản xuất là:

A.      Kiện toàn điều kiện kỹ thuật chỗ làm việc (nhà máy, công sở, phân xưởng, văn phòng,...).

B.      Kiện toàn tổ chức hình thái lao động (làm việc theo ca ngày, ca đêm, ...), xây dựng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể (lắp ráp sửa
chữa gia công cơ hay thiết kế lập trình, ...).

C.      Kỹ thuật an toàn phương tiện, vật liệu LĐ.

D.      Cả ba.

Câu 30:      Phương thức thực hiện vệ sinh môi trường lao động sản xuất là:

A.      Xây dựng thiết kế công nghệ sản xuất phù hợp và các biện pháp tổ chức LĐ, hình thức LĐ thích hợp.

B.      Xác định đúng các yếu tố ảnh hưởng của môi trường và tổ chức biện pháp chống lại sự xâm nhập ảnh hưởng xấu và sự
lan truyền ảnh hưởng đó đến chỗ làm việc.

C.      Tối ưu hoá các biện pháp chống lao động căng thẳng và có các biện pháp bảo vệ cá nhân (bảo vệ đường hô hấp, tai
nghe, ...)

D.      Cả ba.

Câu 31:      Một trong những phương thức thực hiện vệ sinh môi trường lao động sản xuất là:

A.      Xây dựng thiết kế công nghệ sản xuất phù hợp và các biện pháp tổ chức LĐ, hình thức LĐ thích hợp.

B.      Xác định đúng các dạng tai nạn lao động và tổ chức biện pháp chống lại những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động.

C.      Cải thiện điều kiện môi trường xung quanh tác động trực tiếp lên người lao động.

D.      Cả ba.

Câu 32:      Một trong những phương thức thực hiện vệ sinh môi trường lao động sản xuất là:

A.      Cải thiện điều kiện môi trường xung quanh tác động trực tiếp lên người lao động.

B.      Xác định đúng các yếu tố ảnh hưởng của môi trường và tổ chức biện pháp chống lại sự xâm nhập ảnh hưởng xấu và sự
lan truyền ảnh hưởng đó đến chỗ làm việc.

C.      Xác định đúng các dạng tai nạn lao động và tổ chức biện pháp chống lại những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động.

D.      Cả ba.

Câu 33:      Kỹ thuật an toàn LĐ là:

A.      hệ thống các biện pháp, phương tiện, tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản
xuất đối với người LĐ.

B.      hệ thống các biện pháp ngăn ngừa những yếu tố tiêu cực tác động lên con người, có thể là nguyên nhân tai nạn lao động.

C.      hệ thống các phương tiện cho người lao động hoàn thành tốt công việc, hứng thú lao động, nâng cao năng suất hiệu quả
LĐ.
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D.      hệ thống tổ chức và kỹ thuật vệ sinh môi trường sản xuất ảnh hưởng tới người lao động

Câu 34:      Kỹ thuật an toàn LĐ là kỹ thuật nhằm phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất đối với người
LĐ. Tai nạn LĐ có đặc trưng là:

A.      sự cố gây tổn thương tác động từ ngoài.

B.      sự cố đột ngột.

C.      sự cố không bình thường.

D.      Cả ba.

Câu 35:      Kỹ thuật an toàn LĐ là kỹ thuật nhằm phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất đối với người
LĐ. Tai nạn LĐ là:

A.      tai nạn không may xảy ra trong quá trình lao động.

B.      tai nạn gắn liền với việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ lao động.

C.      tai nạn làm ảnh hưởng sức khoẻ, làm giảm khả năng lao động hay làm chết người.

D.      Cả ba.

Câu 36:      Kỹ thuật an toàn LĐ là kỹ thuật nhằm phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất đối với người
LĐ. Tai nạn LĐ được phân loại:

A.      Chấn thương.

B.      Nhiễm độc nghề nghiệp.

C.      Bệnh nghề nghiệp.

D.      Cả ba.

Câu 37:      Nhiệm vụ của khoa học về các phương tiện bảo vệ người lao động:

A.      nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những phương tiện bảo vệ tập thể hay cá nhân người LĐ.

B.      chống lại những ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm và có hại, khi các biện pháp về mặt kỹ thuật an toàn không thể loại
trừ được chúng

C.      nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống các phương tiện cho người lao động hoàn thành tốt công việc, hứng thú lao động,
nâng cao năng suất hiệu quả LĐ.

D.      Cả ba.

Câu 38:      Phương tiện BHLĐ bảo vệ người lao động là:

A.      hệ thống các phương tiện cho người lao động hoàn thành tốt công việc, hứng thú lao động, nâng cao năng suất hiệu quả
LĐ.

B.      những phương tiện bảo vệ tập thể hay cá nhân người lao động trong quá trình LĐSX.

C.      những trang bị phòng hộ như áo quần chống nóng, chống lạnh, khẩu trang, kính mắt, ...

D.      các loại dụng cụ như cái bịt tai làm bằng chất dẻo, cái che tai và bao ốp tai, các bao tay có đệm đàn hồi, giày có đế chống
rung.

Câu 39:      Ergonomia đối với an toàn sức khoẻ lao động:

A.      là KH nghiên cứu tổng hợp hệ thống các phương tiện nhằm đảm bảo cho người lao động có hiệu quả nhất, đồng thời bảo
vệ sức khoẻ, an toàn cho con người.

B.      là KHKT liên ngành, nghiên cứu tổng hợp sự thích ứng giữa các phương tiện kỹ thuật và môi trường LĐ với khả năng của
con người về mặt giải phẫu tâm sinh lý.

C.      là KH nghiên cứu tổng hợp những phương tiện bảo vệ tập thể hay cá nhân người lao động trong quá trình LĐSX.

D.      Cả ba.

Câu 40:      Trọng tâm nghiên cứu của Ergonomi

A.      Thiết kế máy móc công cụ tương thích với người điều khiển.
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B.      Tuyển chọn và huấn luyện người LĐ thích ứng với máy móc công cụ.

C.      Tối ưu hoá môi trường làm việc tương thích với máy móc công cụ và con người.

D.      Cả ba.

Câu 41:      Những nguyên tắc Ergonomia trong thiết kế hệ thống lao động:

A.      Cơ sở nhân trắc học, cơ sinh, tâm sinh lý và những đặc tính khác của người LĐ.

B.      Cơ sở vệ sinh môi trường và kỹ thuật an toàn lao động.

C.      Các yêu cầu về thẩm mỹ kỹ thuật.

D.      Cả ba.

Câu 42:      Những thiết kế hệ thống lao động theo nguyên tắc Ergonomi

A.      A: Thiết kế không gian làm việc và phương tiện LĐ.

B.      Thiết kế môi trường LĐ.

C.      Thiết kế quá trình LĐ,

D.      Cả ba.

Câu 43:      Thiết kế không gian làm việc và phương tiện lao động theo nguyên tắc Ergonomi

A.      A: Thích ứng với kích thước tầm cỡ người điều khiển.

B.      Phù hợp với tư thế cơ thể người, lực cơ bắp, và chuyển động.

C.      Có các tín hiệu, cơ cấu điều khiển, thông tin phản hồi phù hợp.

D.      Cả ba.

Câu 44:      Thiết kế môi trường lao động theo nguyên tắc Ergonomi

A.      A: Có các tín hiệu, cơ cấu điều khiển, thông tin phản hồi phù hợp.

B.      Phù hợp với tư thế cơ thể người, lực cơ bắp, và chuyển động.

C.      Đảm bảo tránh những tác động có hại do các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học, đạt điều kiện tối ưu cho hoạt động chức
năng của con người.

D.      Thích ứng với kích thước tầm cỡ người điều khiển.

Câu 45:      Thiết kế quá trình lao động theo nguyên tắc Ergonomi

A.      Phù hợp với sức khoẻ an toàn cho người LĐ, tạo cảm giác dễ chịu thoải mái và thuận tiện cho việc thực hiện mục tiêu LĐ.

B.      Phù hợp với tư thế cơ thể người, lực cơ bắp, và chuyển động.

C.      Đảm bảo tránh những tác động có hại do các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học, đạt điều kiện tối ưu cho hoạt động chức
năng của con người.

D.      Thích ứng với kích thước tầm cỡ người điều khiển.

Câu 46:      Chấn thương là tai nạn LĐ mà kết quả gây nên:

A.      những vết thương cơ thể.

B.      huỷ hoại một phần cơ thể người lao động.

C.      tổn thương tạm thời hay mất khả năng lao động vĩnh viễn, hoặc thậm chí gây tử vong

D.      Cả ba.

Câu 47:      Nhiễm độc nghề nghiệp là tai nạn LĐ mà kết quả gây nên:

A.      huỷ hoại một phần cơ thể người lao động.
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B.      sự huỷ hoại sức khoẻ do tác dụng của các chất độc xâm nhập vào cơ thể người lao động trong điều kiện sản xuất.

C.      tổn thương tạm thời hay mất khả năng lao động vĩnh viễn, hoặc thậm chí gây tử vong

D.      Cả ba.

Câu 48:      Bệnh nghề nghiệp là tai nạn LĐ mà kết quả gây nên:

A.      làm suy yếu dần sức khoẻ hay ảnh hưởng đến khả năng làm việc và sinh hoạt của người lao động, do kết quả tác dụng
của những điều kiện làm việc bất lợi (tiếng ồn, rung động, ...) hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại (sơn, bụi, ..).

B.      sự huỷ hoại sức khoẻ do tác dụng của các chất độc xâm nhập vào cơ thể người lao động trong điều kiện sản xuất.

C.      tổn thương tạm thời hay mất khả năng lao động vĩnh viễn, hoặc thậm chí gây tử vong

D.      Cả ba.

Câu 49:      Bệnh nghề nghiệp là tai nạn LĐ gây nên tác dụng:

A.      đột ngột.

B.      dần dần

C.      dần dần và lâu dài.

D.      lâu dài.

Câu 50:      Nhiễm độc nghề nghiệp là tai nạn LĐ gây nên tác dụng:

A.      đột ngột.

B.      dần dần

C.      dần dần và lâu dài.

D.      lâu dài.

Câu 51:      Chấn thương là tai nạn LĐ gây nên tác dụng:

A.      đột ngột.

B.      dần dần

C.      dần dần và lâu dài.

D.      lâu dài.

Câu 52:      Những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động chủ yếu thể hiện ở:

A.      Điều kiện LĐ.

B.      Các yếu tố môi trường LĐ.

C.      Các hình thức vệ sinh an toàn LĐ.

D.      Cả ba.

Câu 53:      Các yếu tố môi trường có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn lao động:

A.      Các yếu tố điều kiện LĐ tác động trực tiếp đến tình trạng tâm lý và sinh lý người LĐ.

B.      Các yếu tố tâm lý và sinh lý ảnh hưởng đến tình trạng người LĐ.

C.      Các yếu tố tiêu cực (như tổn thương, nhiễu loạn, ...)

D.      Các yếu tố tích cực (năng suất, quan hệ sử dụng LĐ, ...).

Câu 54:      Các hình thức vệ sinh môi trường lao động cần đảm bảo nhằm tránh tai nạn lao động:

A.      điều kiện chỗ làm việc (nhà máy, công sở, phân xưởng, văn phòng,...) và nhiệm vụ được giao (lắp ráp sửa chữa gia công
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cơ hay thiết kế lập trình, ...).

B.      trạng thái LĐ (làm việc theo ca ngày, ca đêm, ...).

C.      các phương tiện LĐ, vật liệu.

D.      Cả ba.

Câu 55:      Các phương pháp đánh giá an toàn phòng tránh tai nạn lao động:

A.      Phân tích tác động sự cố không mong muốn xảy ra.

B.      Phân tích tình trạng an toàn và kỹ thuật an toàn của hệ thống LĐ.

C.      Nhận biết mức độ tác động của những yếu tố khác nhau để có biện pháp xử lý thích hợp.

D.      Cả ba.

Câu 56:      Môi trường sản xuất cơ khí là:

A.      một trong những nội dung chính của BHLĐ.

B.      một trong những nội dung chính của khoa học vệ sinh lao động.

C.      đối tượng và nhiệm vụ của vệ sinh lao động.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 57:      Các yếu tố chủ yếu của môi trường sản xuất cơ khí ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân LĐ:

A.      Vi khí hậu môi trường sản xuất cơ khí: nhiệt độ, độ ẩm, thông gió, ánh sáng, bức xạ, ion hoá, ... ô nhiễm hoá chất, bụi,
tiếng ồn và độ rung.

B.      Tiếng ồn và độ rung.

C.      Nhiệt độ nơi làm việc (nóng, lạnh) và độ ẩm.

D.      Chiếu sáng và thông gió.

Câu 58:      Vi khí hậu môi trường sản xuất cơ khí là:

A.      trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp.

B.      điều kiện khí hậu phụ thuộc vào tính chất quá trình công nghệ và khí hậu địa phương.

C.      khí hậu nóng lạnh hay tương đối ổn định phụ thuộc vào khí hậu địa phương.

D.      Cả ba.

Câu 59:      Vi khí hậu môi trường sản xuất cơ khí được phân loại theo:

A.      trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp.

B.      điều kiện khí hậu phụ thuộc vào tính chất quá trình công nghệ và khí hậu địa phương.

C.      vi khí hậu nóng lạnh hay tương đối ổn định phụ thuộc vào nhiệt lượng toả ra.

D.      Cả ba.

Câu 60:      Xưởng cơ khí được phân loại vi khí hậu là:

A.      vi khí hậu tương đối ổn định.

B.      vi khí hậu nóng.

C.      vi khí hậu lạnh.

D.      Cả ba.

Câu 61:      Xưởng rèn đúc được phân loại vi khí hậu là:
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A.      vi khí hậu tương đối ổn định.

B.      vi khí hậu nóng.

C.      vi khí hậu lạnh.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 62:      Xưởng lên men bia rượu được phân loại vi khí hậu là:

A.      vi khí hậu tương đối ổn định.

B.      vi khí hậu nóng.

C.      vi khí hậu lạnh.

D.      Cả ba.

Câu 63:      Xưởng nấu bia rượu được phân loại vi khí hậu là:

A.      vi khí hậu tương đối ổn định.

B.      vi khí hậu nóng.

C.      vi khí hậu lạnh.

D.      Cả ba.

Câu 64:      Xưởng đóng chai bia rượu được phân loại vi khí hậu là:

A.      vi khí hậu tương đối ổn định.

B.      vi khí hậu nóng.

C.      vi khí hậu lạnh.

D.      Cả ba.

Câu 65:      Phân loại vi khí hậu nóng theo nhiệt lượng toả ra

A.      

B.      

C.      

D.      Cả ba.

Câu 66:      Phân loại vi khí hậu tương đối ổn định theo nhiệt lượng toả ra

A.      

B.      

C.      

D.      Cả ba.

Câu 67:      Phân loại vi khí hậu tương đối ổn định theo điều kiện:
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A.      

B.      

C.      

D.      

Câu 68:      Phân loại vi khí hậu nóng theo điều kiện:

A.      

B.      

C.      

D.      

Câu 69:      Điều kiện nhiệt độ không khí môi trường sản xuất cơ khí là:

A.      trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp.

B.      điều kiện khí hậu phụ thuộc vào tính chất quá trình công nghệ và khí hậu địa phương.

C.      khí hậu nóng lạnh hay tương đối ổn định phụ thuộc vào khí hậu địa phương.

D.      yếu tố khí tượng quan trọng trong sản xuất, phụ thuộc các nguồn phát nhiệt cục bộ hay bức xạ nhiệt của mặt trời ...

Câu 70:      Điều kiện nhiệt độ không khí môi trường sản xuất cơ khí phụ thuộc vào:

A.      các nguồn phát nhiệt cục bộ môi trường công nghệ.

B.      bức xạ nhiệt của mặt trời tỏa trên kết cấu công trình .

C.      nhiệt độ ngoài trời.

D.      Cả ba.

Câu 71:      Bức xạ nhiệt trong môi trường sản xuất cơ khí là:

A.      trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp.

B.      điều kiện khí hậu phụ thuộc vào tính chất quá trình công nghệ và khí hậu địa phương.

C.      năng lượng nhiệt lan truyền trong không khí dưới dạng sóng điện-từ có tần số bức xạ khác nhau.

D.      Cả ba.

Câu 72:      Bức xạ nhiệt trong môi trường sản xuất cơ khí được phân loại theo:

A.      các trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp.
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B.      các dạng năng lượng sóng điện-từ lan truyền trong không khí có tần số bức xạ khác nhau.

C.      các dạng tia bức xạ hồng ngoại, tia sáng khả kiến, tia tử ngoại phụ thuộc các nguồn bức xạ cục bộ hay bức xạ mặt trời ...

D.      Cả ba.

Câu 73:      Theo tiêu chuẩn vệ sinh, cường độ bức xạ nhiệt trong môi trường sản xuất cơ khí cho phép:

A.      

B.      

C.      

D.      

Câu 74:      Ảnh hưởng của bức xạ nhiệt:

A.      Tia bức xạ nhiệt có thể xuyên qua hộp sọ gây hiệu ứng say nắng; tia hồng ngoại rọi sâu dưới da gây bỏng da, gây bệnh
đục nhãn mắt; tia tử ngoại làm ung thư da, phá huỷ giác mạc.

B.      Hệ tuần hoàn bị ảnh hưởng: giảm nhịp tim, mạch máu co thắt kém lưu thông máu.

C.      Hệ hô hấp bị ảnh hưởng: giảm nhịp thở, tăng lượng tiêu thụ ôxy.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 75:      Ảnh hưởng của môi trường vi khí hậu lạnh:

A.      Cơ thể mất nhiệt, cảm giác tê cóng tay chân vận động khó khăn, sức đề kháng các bệnh nhiễm lạnh giảm.

B.      Hệ tuần hoàn bị ảnh hưởng: giảm nhịp tim, mạch máu co thắt kém lưu thông máu.

C.      Hệ hô hấp bị ảnh hưởng: giảm nhịp thở, tăng lượng tiêu thụ ôxy.

D.      Cả ba.

Câu 76:      Ảnh hưởng của vi khí hậu biến đổi sinh lý ở người nhận biết được theo:

A.      phạm vi trường điều nhiệt giữ thăng bằng thân nhiệt ở người.

B.      cảm giác da người (đặc biệt rờ da trán), hay thân nhiệt (đo dưới lưỡi).

C.      chuyển hoá nước trong cơ thể: lượng nước cơ thể tiêu thụ và lượng nước cơ thể thải ra.

D.      Cả ba.

Câu 77:      Khái niệm nhiệt độ hiệu dụng tương đương là:

A.      tác dụng tổng hợp của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và vận tốc gió của không khí lên cơ thể người.

B.      nhiệt độ của không khí bão hoà hơi nước (độ ẩm 100%) trong môi trường không có gió (vận tốc gió bằng 0) mà gây ra
cảm giác giống hệt như trong môi trường không khí với nhiệt độ, độ ẩm và vận tốc gió đã cho.

C.      môi trường không khí (với nhiệt độ, độ ẩm và vận tốc gió đã cho) được quy đổi sang nhiệt độ của môi trường không khí
tương đương (với độ ẩm 100% và vận tốc gió bằng 0).

D.      nhiệt độ môi trường không khí đã cho (với độ ẩm và vận tốc gió nhất định) được quy đổi sang nhiệt độ của môi trường
tương đương gây ra cho con người cảm giác giống hệt như với độ ẩm 100% và vận tốc gió bằng 0.

Câu 78:      Nhiệt độ hiệu dụng tương đương ôn hoà dễ chịu đối với cơ thể người là:

A.      tác dụng tổng hợp của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và vận tốc gió của không khí lên cơ thể người.

B.      nhiệt độ của không khí bão hoà hơi nước (độ ẩm 100%) trong môi trường không có gió (vận tốc gió bằng 0) mà gây ra
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cảm giác giống hệt như trong môi trường không khí với nhiệt độ, độ ẩm và vận tốc gió đã cho.

C.      

D.      Cả ba.

Câu 79:      Điều hoà thân nhiệt ở người là:

A.      tác dụng tổng hợp của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và vận tốc gió của không khí lên cơ thể người.

B.      phạm vi trường điều nhiệt giữ thăng bằng thân nhiệt ở người.

C.      trường điều nhiệt mà vượt quá phạm vi giới hạn dưới cơ thể sẽ bị nhiễm lạnh; vượt quá phạm vi giới hạn trên - cơ thể sẽ
bị nóng.

D.      Cả ba.

Câu 80:      Điều hoà thân nhiệt ở người xét theo điều nhiệt hoá học là:

A.      phạm vi trường điều nhiệt giữ thăng bằng thân nhiệt ở người.

B.      quá trình chuyển hoá dinh dưỡng trong cơ thể khi nhiệt độ môi trường cao hay thấp và cơ thể ở trạng thái lao động nặng
hay khi nghỉ ngơi.

C.      quá trình biến đổi sinh nhiệt do ôxy hoá chất dinh dưỡng trong cơ thể, thay đổi theo nhiệt độ không khí bên ngoài và
trạng thái bên trong (lao động hay nghỉ ngơi).

D.      Cả ba.

Câu 81:      Điều hoà thân nhiệt ở người xét theo điều nhiệt lý học là:

A.      phạm vi trường điều nhiệt giữ thăng bằng thân nhiệt ở người.

B.      tất cả các quá trình biến đổi thải nhiệt của cơ thể ra môi trường.

C.      quá trình biến đổi sinh nhiệt do ôxy hoá chất dinh dưỡng trong cơ thể, thay đổi theo nhiệt độ không khí bên ngoài và
trạng thái bên trong (lao động hay nghỉ ngơi).

D.      quá trình biến đổi nhiệt của cơ thể như truyền nhiệt, đối lưu, bức xạ, hay bay hơi mồ hôi

Câu 82:      Điều hoà thân nhiệt xét theo điều nhiệt hóa lý ở người là:

A.      phạm vi trường điều nhiệt giữ thăng bằng thân nhiệt ở người.

B.      quá trình biến đổi thải nhiệt của cơ thể ra môi trường.

C.      quá trình biến đổi sinh nhiệt do chuyển hoá chất dinh dưỡng trong cơ thể.

D.      Cả ba.

Câu 83:      Cơ chế chuyển hoá nước thải của cơ thể:

A.      qua đường bài tiết nước tiểu.

B.      qua đường bài tiết phân.

C.      theo đường mồ hôi và hơi thở.

D.      Cả ba.

Câu 84:      Cơ chế chuyển hoá nước chủ yếu của cơ thể trong môi trường vi khí hậu nóng:

A.      qua đường bài tiết nước tiểu.

B.      qua đường bài tiết phân.

C.      theo đường mồ hôi và hơi thở.
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D.      Cả ba.

Câu 85:      Chuyển hoá nước theo đường mồ hôi trong môi trường vi khí hậu nóng có tác dụng tích cực:

A.      để hạ nhiệt: thải nhiệt thừa.

B.      bị mất nướ

C.      tỷ trọng máu tăng, tim làm việc nhiều; mất muối khoáng, các vitamin: sút cân.
C: giảm lượng nước bài tiết qua thận: làm ảnh hưởng hoạt động chức năng của thận.

D.      Cả ba.

Câu 86:      Chuyển hoá nước theo đường mồ hôi trong môi trường vi khí hậu nóng có tác dụng tiêu cực:

A.      thải nhiệt thừa bằng cách gia tăng bài tiết nước (theo đường mồ hôi và hơi thở): người mệt mỏi, cơ thể mất nước.

B.      bị mất nướ

C.      tỷ trọng máu tăng, tim làm việc nhiều; mất muối khoáng, các vitamin: sút cân.
C: giảm lượng nước bài tiết qua thận: làm ảnh hưởng hoạt động chức năng của thận.

D.      Cả ba.

Câu 87:      Độ ẩm không khí môi trường sản xuất cơ khí là:

A.      yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân.

B.      lượng hơi nước chứa trong không khí môi trường sản xuất.

C.      độ ẩm không khí trong khoảng không gian sản xuất thu hẹp.

D.      Cả ba.

Câu 88:      Độ ẩm tuyệt đối của không khí là:

A.      lượng hơi nước (tính bằng gram) chứa trong một m3 không khí.

B.      lượng hơi nước bão hoà (tính bằng gram) chứa trong một m3 không khí ở một  nhiệt độ nhất định.

C.      độ ẩm tương đối của không khí so với độ ẩm cực đại ứng với cùng một nhiệt độ nhất định.

D.      Cả ba.

Câu 89:      Độ ẩm cực đại của không khí là:

A.      lượng hơi nước (tính bằng gram) chứa trong một m3 không khí.

B.      lượng hơi nước bão hoà (tính bằng gram) chứa trong một m3 không khí ở một nhiệt độ nhất định.

C.      độ ẩm tương đối của không khí so với độ ẩm tuyệt đối ứng với cùng một nhiệt độ nhất định.

D.      Cả ba

Câu 90:      Độ ẩm tương đối của không khí là:

A.      lượng hơi nước (tính bằng gram) chứa trong một m3 không khí.

B.      lượng hơi nước bão hoà (tính bằng gram) chứa trong một m3 không khí ở một nhiệt độ nhất định.

C.      độ ẩm tuyệt đối của không khí so với độ ẩm cực đại ứng với cùng một nhiệt độ nhất định.

D.      Cả ba

Câu 91:      Độ ẩm thích hợp với người lao động là:

A.      độ ẩm tuyệt đối của môi trường sản xuất cơ khí.

B.      độ ẩm tương đối

Page 14 of 83Chi tiết đề thi (NVKT: admin)

Hệ thống khảo thí CTS



C.      độ ẩm cực đại

D.      Cả ba.

Câu 92:      Tác động của độ ẩm quá cao ảnh hưởng tới sức khoẻ con người:

A.      làm giảm lượng ôxy hít thở vào phổi (do hàm lượng hơi nước trong không khí tăng lên), cơ thể thiếu ôxy sinh uể oải, phản
xạ chậm, dễ gây tai nạn.

B.      làm tăng lắng đọng hơi nước, nền cement trơn trượt, dễ ngã; làm tăng khả năng chạm mass mạch điện, dễ gây chạm
chập, tai nạn điện.

C.      làm không khí hanh khô, da khô nẻ, chân tay nứt nẻ giảm độ linh hoạt, dễ gây tai nạn.

D.      Cả ba.

Câu 93:      Tác động của độ ẩm cao ảnh hưởng tới sức khoẻ con người:

A.      làm giảm lượng ôxy hít thở vào phổi (do hàm lượng hơi nước trong không khí tăng lên), cơ thể thiếu ôxy sinh uể oải, phản
xạ chậm, dễ gây tai nạn.

B.      làm tăng lắng đọng hơi nước, nền cement trơn trượt, dễ ngã; làm tăng khả năng chạm mass mạch điện, dễ gây chạm
chập, tai nạn điện.

C.      làm không khí hanh khô, da khô nẻ, chân tay nứt nẻ giảm độ linh hoạt, dễ gây tai nạn.

D.      Cả ba.

Câu 94:      Tác động của độ ẩm thấp ảnh hưởng tới sức khoẻ con người:

A.      làm giảm lượng ôxy hít thở vào phổi (do hàm lượng hơi nước trong không khí tăng lên), cơ thể thiếu ôxy sinh uể oải, phản
xạ chậm, dễ gây tai nạn.

B.      làm tăng lắng đọng hơi nước, nền cement trơn trượt, dễ ngã; làm tăng khả năng chạm mass mạch điện, dễ gây chạm
chập, tai nạn điện.

C.      làm không khí hanh khô, da khô nẻ, chân tay nứt nẻ giảm độ linh hoạt, dễ gây tai nạn.

D.      Cả ba.

Câu 95:      Biện pháp khắc phục tác động của độ ẩm ảnh hưởng tới sức khoẻ con người:

A.      tăng lượng ôxy hít thở vào phổi để cơ thể không thiếu ôxy sinh uể oải, phản xạ chậm, dễ gây tai nạn.

B.      tăng lắng đọng hơi nước trên nền cement để tránh không khí hanh khô, da khô nẻ, chân tay nứt nẻ, dễ gây tai nạn.

C.      điều chỉnh độ ẩm bằng cách bố trí hệ thống thông gió với lượng khí khô thích hợp.

D.      Cả ba.

Câu 96:      Vận tốc chuyển động không khí là:

A.      một trong những tham số tiêu chuẩn quy định đối với môi trường sản xuất cơ khí.

B.      thông số tiêu chuẩn quy định đối với hệ thống thông gió với lượng khí thích hợp.

C.      

D.      

Câu 97:      Tiêu chuẩn quy định vận tốc chuyển động không khí đối với môi trường sản xuất cơ khí là:

A.      một trong những tham số tiêu chuẩn quy định đối với môi trường sản xuất cơ khí.

B.      thông số tiêu chuẩn quy định đối với hệ thống thông gió với lượng khí thích hợp.

C.      cho phép không quá 3[m/s] đối với môi trường sản xuất cơ khí.
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D.      cho phép không quá 5[m/s] để tránh gây kích thích bất lợi cho cơ thể.

Câu 98:      Rung động trong môi trường sản xuất là:

A.      một trong những tham số tiêu chuẩn quy định đối với môi trường sản xuất cơ khí.

B.      tập hợp những âm thanh, khác nhau về cường độ và tần số, không có nhịp, gây cho con người cảm giác khó chịu.

C.      dao động sóng của môi trường đàn hồi gây ra bởi sự dao động của các vật thể.

D.      dao động cơ học của vật thể đàn hồi, sinh ra khi trọng tâm hoặc trục đối xứng của chúng xê dịch trong không gian, hoặc
do sự thay đổi có tính chu kỳ hình dạng mà chúng có ở trạng thái tĩnh.

Câu 99:      Rung động trong môi trường sản xuất đặc trưng bởi:

A.      một trong những tham số tiêu chuẩn quy định đối với môi trường sản xuất cơ khí.

B.      biên độ dao động cơ học của vật thể, vận tốc dao động, gia tốc dao động của vật thể.

C.      mức vận tốc dao động rung động.

D.      áp suất âm hình thành do rung động

Câu 100:      Rung động trong môi trường sản xuất đặc trưng bởi:

A.      biên độ chuyển dịch cơ học của vật thể, vận tốc dao động, gia tốc rung của vật thể.

B.      biên độ dao động cơ học của vật thể, vận tốc dao động, gia tốc dao động của vật thể.

C.      áp suất âm hình thành do rung động.

D.      Cả ba

Câu 101:      Gia tốc rung động của vật thể trong môi trường sản xuất là:

A.      biên độ chuyển dịch cơ học của vật thể.

B.      sự thay đổi biên độ chuyển dịch cơ học của vật thể.

C.      sự thay đổi vận tốc dao động của vật thể.

D.      Cả ba.

Câu 102:      Gia tốc rung động của vật thể trong môi trường sản xuất là:

A.      dao động cơ học của vật thể đàn hồi.

B.      trọng tâm hoặc trục đối xứng của vật xê dịch trong không gian.

C.      sự thay đổi có tính chu kỳ hình dạng mà vật có ở trạng thái tĩnh.

D.      sự thay đổi vận tốc dao động của vật thể.

Câu 103:      Gia tốc rung động của vật thể trong môi trường sản xuất đặc trưng bởi:

A.      dao động cơ học của vật thể đàn hồi.

B.      trọng tâm hoặc trục đối xứng của vật xê dịch trong không gian.

C.      sự thay đổi có tính chu kỳ hình dạng mà vật có ở trạng thái tĩnh.

D.      Cả ba.

Câu 104:      Mức vận tốc dao động rung động là:

A.      ngưỡng quy ước của biên độ vận tốc dao động.

B.      mức tỷ đối giữa biên độ vận tốc dao động và ngưỡng quy ước của biên độ vận tốc đó tính theo đơn vị decibel (bằng 20
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lần logarithm thập phân).

C.      mức sóng âm được đo bằng áp suất âm hình thành do rung động.

D.      Cả ba.

Câu 105:      Ngưỡng quy ước của biên độ vận tốc rung động là:

A.      mức ngưỡng vận tốc dao động

B.      mức tỷ đối (tính theo đơn vị decibel) giữa biên độ vận tốc dao động và ngưỡng của nó.

C.      mức quy ước của vận tốc rung động.

D.      Cả ba.

Câu 106:      Mức sóng âm trong không khí do rung động đặc trưng bởi:

A.      ngưỡng quy ước của biên độ vận tốc rung động.

B.      các bề mặt vật thể rung động tiếp xúc với không khí xung quanh nó.

C.      bề mặt vật thể rung động hình thành sóng âm nghịch pha trong lớp không khí bao quanh.

D.      số đo bằng áp suất âm hình thành do rung động.

Câu 107:      Rung động (chấn động) có thể gây ra tác dụng đối với con người:

A.      chấn động chung hay chấn động cục bộ, làm cho toàn cơ thể hoặc từng bộ phận cơ thể rung động.

B.      thần kinh suy mòn, rối loạn dinh dưỡng, con người nhanh chóng uể oải thờ ơ lãnh đạm, mất thăng bằng ổn định.

C.      gây ra những dạng tai nạn lao động như rối loạn hệ thần kinh trung ương và ngoại biên, bệnh khớp xương, ...

D.      Cả ba.

Câu 108:      Hình thức chấn động có thể tác dụng đối với con người:

A.      chấn động chung hay chấn động cục bộ (làm cho toàn cơ thể hoặc từng bộ phận cơ thể rung động).

B.      thần kinh suy mòn, rối loạn dinh dưỡng, con người nhanh chóng uể oải thờ ơ lãnh đạm, mất thăng bằng ổn định.

C.      gây ra những dạng tai nạn lao động như rối loạn hệ thần kinh trung ương và ngoại biên, bệnh khớp xương, ...

D.      Cả ba

Câu 109:      Tiếng ồn trong môi trường sản xuất là:

A.      một trong những tham số tiêu chuẩn quy định đối với môi trường sản xuất cơ khí.

B.      tập hợp những âm thanh, khác nhau về cường độ và tần số, không có nhịp, gây cho con người cảm giác khó chịu.

C.      dao động sóng của môi trường đàn hồi gây ra bởi sự dao động của các vật thể.

D.      dao động cơ học của vật thể đàn hồi, sinh ra khi trọng tâm hoặc trục đối xứng của chúng xê dịch trong không gian, hoặc
do sự thay đổi có tính chu kỳ hình dạng mà chúng có ở trạng thái tĩnh.

Câu 110:      Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh khác nhau về cường độ và tần số, không có nhịp, gây cho con người cảm
giác khó chịu. Vậy nhạc giao hưởng có là tiếng ồn ? Tại sao?

A.      Nhạc giao hưởng có phối khí những nhạc cụ âm thanh khác nhau về cường độ và tần số, nhưng theo nhịp điệu giao
hưởng mà con người cảm thụ được, do vậy không là "tiếng ồn".

B.      Nhạc giao hưởng phối khí những nhạc cụ âm thanh khác nhau về cường độ và tần số, nhưng có nhịp điệu nhất định theo
nhạc trưởng mà chỉ người đó cảm thụ được, vậy đó là "tiếng ồn".

C.      Nhạc giao hưởng có phối khí những nhạc cụ âm thanh khác nhau về cường độ và tần số, nhưng theo nhịp điệu nhất định
mà người cảm thụ được thì cho là không phải "tiếng ồn", ngược lại ai không cảm thụ được thì cho là "tiếng ồn".

D.      Cả ba.
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Câu 111:      Trường âm tiếng ồn trong môi trường sản xuất là:

A.      không gian trong đó lan truyền sóng âm tiếng ồn.

B.      áp suất âm thanh dư trong môi trường sản xuất cơ khí.

C.      dao động sóng của môi trường đàn hồi gây ra bởi sự dao động của các vật thể.

D.      dao động cơ học của vật thể đàn hồi, sinh ra khi trọng tâm hoặc trục đối xứng của chúng xê dịch trong không gian, hoặc
do sự thay đổi có tính chu kỳ hình dạng mà chúng có ở trạng thái tĩnh

Câu 112:      Đặc trưng âm thanh vật lý quan trọng của tiếng ồn là:

A.      vận tốc sóng âm tiếng ồn.

B.      áp suất âm thanh tiếng ồn.

C.      cường độ và phổ âm thanh tiếng ồn.

D.      Cả ba.

Câu 113:      Đặc trưng cảm giác nghe mà âm thanh gây ra cho con người là:

A.      âm lượng.

B.      độ cao.

C.      âm sắc.

D.      Cả ba

Câu 114:      Đặc trưng vật lý âm thanh quan trọng của tiếng ồn là:

A.      vận tốc và áp suất sóng âm, cường độ và phổ âm thanh.

B.      âm lượng và âm sắc, độ cao thanh âm.

C.      tiếng ồn và thanh âm.

D.      Cả ba.

Câu 115:      Đặc trưng cảm giác nghe mà âm thanh gây ra cho con người là:

A.      tiếng ồn và thanh âm.

B.      âm lượng và âm sắc, độ cao thanh âm.

C.      vận tốc và áp suất sóng âm, cường độ và phổ âm thanh.

D.      Cả ba.

Câu 116:      Đặc trưng cảm giác nghe mà âm thanh gây ra cho con người là:

A.      vận tốc và áp suất sóng âm, cường độ và âm lượng.

B.      vận tốc áp suất và âm lượng, phổ âm thanh và âm sắc, độ cao thanh âm.

C.      âm lượng và âm sắc, độ cao thanh âm.

D.      tiếng ồn và thanh âm.

Câu 117:      Đặc trưng cảm giác nghe mà âm thanh gây ra cho con người là:

A.      tai người phân biệt cảm giác nghe không theo sự tăng tuyệt đối của cường độ hay áp suất âm mà theo sự tăng tương đối
của nó.

B.      sự tăng tương đối của cường độ âm và áp suất âm theo đơn vị thang đo logarithm [dB].

C.      mức cường độ âm tối thiểu mà tai người cảm nhận được.

D.      ngưỡng nghe được của người thay đổi theo tần số âm thanh.
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Câu 118:      Mức cường độ âm là:

A.      mức âm: cường độ âm ở ngưỡng nghe được.

B.      mức tỷ đối (tính theo đơn vị thang đo logarithm [dB] decibel) giữa cường độ âm và ngưỡng nghe được ở mức âm.

C.      mức cường độ âm tối thiểu mà tai người cảm nhận được.

D.      ngưỡng nghe được của người thay đổi theo cường độ âm thanh.

Câu 119:      Mức cường độ âm ở ngưỡng nghe được ("mức âm") là:

A.      mức tỷ đối (tính theo đơn vị thang đo logarithm [dB] decibel) giữa công suất âm và công suất "ngưỡng không" quy ước .

B.      mức ngưỡng bằng 0 [dB] khi áp lực âm thanh bằng

C.      mức tỷ đối (tính theo đơn vị thang đo logarithm [dB] decibel) giữa áp suất âm và ngưỡng quy ước .

D.      mức tỷ đối (tính theo đơn vị thang đo logarithm [dB] decibel) giữa cường độ âm và ngưỡng nghe được ở mức âm.

Câu 120:      Mức áp suất âm là:

A.      mức âm: áp suất âm ở ngưỡng nghe được.

B.      mức tỷ đối (tính theo đơn vị thang đo logarithm [dB] decibel) giữa áp suất âm và ngưỡng quy ước

C.      mức áp suất âm tối thiểu mà tai người cảm nhận được.

D.      ngưỡng nghe được của người thay đổi theo áp suất âm thanh

Câu 121:      Mức công suất âm thanh là:

A.      mức âm: công suất âm ở ngưỡng nghe được.

B.      mức tỷ đối (tính theo đơn vị thang đo logarithm [dB] decibel) giữa công suất âm và công suất "ngưỡng không" quy ước .

C.      mức công suất âm tối thiểu mà tai người cảm nhận được.

D.      ngưỡng nghe được của người thay đổi theo công suất âm thanh

Câu 122:      Phân loại tiếng ồn:

A.      Tiếng ồn cơ học và tiếng ồn va chạm.

B.      Tiếng ồn khí động.

C.      Tiếng máy nổ hoặc xung động.

D.      Cả ba.

Câu 123:      Phân loại tiếng ồn theo nguồn :

A.      chuyển động của các chi tiết máy hay bộ phận máy móc có khối lượng không cân bằng.

B.      công nghệ, do một số quy trình công nghệ sinh ra tiếng ồn.

C.      chức năng công nghệ, do hoạt động của thiết bị công nghệ sinh ra khí hoặc hơi chuyển động với vận tốc cao, hay động cơ
hoạt động, động cơ đốt trong nổ máy hoặc chạy.

D.      Cả ba.
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Câu 124:      Phân loại tiếng ồn:

A.      Tiếng ồn cơ học, tiếng ồn va chạm, tiếng ồn khí động, tiếng máy nổ hoặc xung động.

B.      Tiếng ồn công nghệ, tiếng ồn thiết bị công nghệ, tiếng ồn cơ khí, tiếng ồn cơ giới.

C.      Tiếng ồn chi tiết máy, tiếng ồn công cụ, tiếng ồn cơ khí, tiếng ồn cơ giới.

D.      Cả ba

Câu 125:      Tiếng ồn máy phay được phân loại là:

A.      tiếng ồn cơ học.

B.      tiếng ồn khí động và tiếng ồn va chạm.

C.      tiếng máy nổ hoặc xung động.

D.      Cả ba.

Câu 126:      Tiếng ồn xưởng gò, rèn được phân loại là:

A.      tiếng ồn cơ học.

B.      tiếng ồn va chạm.

C.      tiếng ồn khí động và tiếng nổ hoặc xung động.

D.      Cả ba.

Câu 127:      Tiếng ồn nồi hơi áp lực được phân loại là:

A.      tiếng ồn cơ học.

B.      tiếng ồn va chạm.

C.      tiếng ồn khí động và tiếng nổ hoặc xung động.

D.      Cả ba.

Câu 128:      Đánh giá tiếng ồn được thực hiện theo:

A.      mức tỷ đối (tính theo đơn vị thang đo logarithm [dB] decibel).

B.      mức ồn đo được tính bằng đơn vị decibel.

C.      mức ồn tổng cộng đo trên máy đo tiếng ồn theo thang A gọi là "mức âm theo dBA".

D.      Cả ba

Câu 129:      Tiếng ồn có thể gây ra tác dụng đối với con người:

A.      mệt mỏi thính lực, đau tai; giảm sức lao động sáng tạo, giảm sự nhạy cảm, đầu óc mất tập trung, rối loạn cơ bắp,...

B.      thần kinh suy mòn, mất trạng thái cân bằng, giật mình mất ngủ, ngủ chập chờn, ...

C.      gây ra những dạng tai nạn lao động như loét dạ dày, tăng huyết áp, hay cáu gắt, ...

D.      Cả ba.

Câu 130:      Cường độ tiếng ồn có thể gây ra tác dụng mệt mỏi đối với con người:

A.      phụ thuộc vào tần số tiếng ồn.

B.      phụ thuộc vào cường độ tiếng ồn tối thiểu.

C.      từ 80dB đối với sóng âm (2000   4000)[Hz]; 60dB đối với sóng âm (5000  6000)[Hz]; lớn hơn 70dB thì không còn nghe
âm thanh đối thoại.

D.      Cả ba
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Câu 131:      Các biện pháp phòng chống tiếng ồn:

A.      Làm giảm hay triệt tiêu tiếng ồn ngay từ nơi phát sinh.

B.      Giảm tiếng ồn trên đường lan truyền, áp dụng các nguyên tắc hút âm và cách âm.

C.      Dùng phương tiện bảo vệ cá nhân như cái bịt tai làm bằng chất dẻo, cái che tai và bao ốp tai.

D.      Cả ba

Câu 132:      Bụi là:

A.      tập hợp nhiều hạt có kích thước lớn nhỏ khác nhau tồn tại lâu trong không khí.

B.      bụi bay lơ lửng trong không khí (aerozon) và bụi lắng đọng lại trên bề mặt vật thể (aerogen).

C.      các hệ khí dung nhiều pha (hơi, khói, mù).

D.      Cả ba.

Câu 133:      Bụi được phân loại theo:

A.      nguồn gốc.

B.      kích thước.

C.      tác hại.

D.      Cả ba.

Câu 134:      Bụi được phân loại theo nguồn gốc:

A.      Bụi kim loại và bụi cát, bụi gỗ.

B.      Bụi động vật (lông, xương bột,...) và thực vật(bụi bông, bụi gai, ...).

C.      Bụi hoá chất (graphit, bột hàn the, bột xàphòng, vôi, ...).

D.      Cả ba.

Câu 135:      Bụi được phân loại theo kích thước:

A.      Bụi bay (0,001  10) [ m ].

B.      Các hạt mù (0,1  10) [  m], và bụi hạt khói (0,001  0,1) [  m].

C.      Bụi lắng >10 [ m ].

D.      Cả ba.

Câu 136:      Bụi được phân loại theo tác hại:

A.      Bụi gây nhiễm độc (Pb, Hg, benzen, ...)

B.      Bụi gây dị ứng và bụi gây ung thư (nhựa đường, phóng xạ, các chất brom ...)

C.      Bụi gây xơ phổi (bụi silic, amiang, ...).

D.      Cả ba đều đúng

Câu 137:      Bụi silic được phân loại là:

A.      bụi cát.

B.      bụi hạt khói.

C.      bụi gây dị ứng.

D.      bụi gây xơ phổi
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Câu 138:      Nhựa đường được phân loại là:

A.      bụi cát.

B.      bụi lắng.

C.      bụi gây ung thư.

D.      Cả ba.

Câu 139:      Bụi bông, bụi gai được phân loại là:

A.      bụi thực vật.

B.      bụi bay.

C.      bụi gỗ.

D.      Cả ba.

Câu 140:      Bụi gây tác hại đến con người:

A.      Tổn thương đường hô hấp: bụi đọng ở phổi gây nên bệnh bụi phổi và các bệnh khác (bệnh silicose, asbestose, siderose,
...).

B.      Bệnh ngoài da (bụi dính bám vào da làm viêm da, lở loét da) hay gây chấn thương mắt (bụi kiềm, axit có thể gây ra bỏng
giác mạc, làm giảm thị lực).

C.      Bệnh đường tiêu hoá (bụi có cạnh sắc nhọn lọt vào dạ dày làm tổn thương niêm mạc dạ dày, rối loạn tiêu hoá).

D.      Cả ba.

Câu 141:      Biện pháp đề phòng bụi:

A.      Biện pháp kỹ thuật.

B.      Biện pháp y học.

C.      Biện pháp lọc bụi.

D.      Cả ba.

Câu 142:      Biện pháp kỹ thuật đề phòng bụi:

A.      Cơ khí hoá và tự động hoá quá trình sản xuất sinh bụi, thay đổi phương pháp công nghệ sạch bụi.

B.      Dùng các phương tiện bảo vệ cá nhân (quần áo, mặt nạ, khẩu trang, ...).

C.      Lọc bụi bằng các thiết bị lọc bụi, hệ thống thông gió, hút bụi.

D.      Cả ba.

Câu 143:      Biện pháp y học đề phòng bụi:

A.      Cơ khí hoá và tự động hoá quá trình sản xuất sinh bụi, thay đổi phương pháp công nghệ sạch bụi.

B.      Dùng các phương tiện bảo vệ cá nhân (quần áo, mặt nạ, khẩu trang, ...).

C.      Lọc bụi bằng các thiết bị lọc bụi, hệ thống thông gió, hút bụi.

D.      Cả ba.

Câu 144:      Biện pháp lọc bụi để phòng bụi:

A.      Cơ khí hoá và tự động hoá quá trình sản xuất sinh bụi, thay đổi phương pháp công nghệ sạch bụi.

B.      Dùng hệ thống thông gió, phương tiện hút bụi.

C.      Lọc bụi bằng các thiết bị công nghệ lọc bụi

D.      Cả ba.
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Câu 145:      Phương pháp làm sạch bằng nước thay cho việc làm sạch bằng phun cát được xếp vào loại biện pháp đề phòng
bụi:

A.      Biện pháp kỹ thuật.

B.      Biện pháp y học.

C.      Biện pháp lọc bụi.

D.      Cả ba.

Câu 146:      Biện pháp dùng các phương tiện bảo vệ cá nhân (quần áo, mặt nạ, khẩu trang, ...) được xếp vào loại biện pháp đề
phòng bụi:

A.      Biện pháp kỹ thuật.

B.      Biện pháp y học.

C.      Biện pháp lọc bụi.

D.      Cả ba.

Câu 147:      Trong an toàn môi trường công nghiệp, việc đánh giá nồng độ bụi cho phép, trước hết là bụi có chứa hay không
chứa silic. Tại sao ?

A.      Bụi silic thuộc loại bụi kim loại phổ biến trong môi trường xí nghiệp gia công chế biến kim loại, gây tổn thương đường hô
hấp, da, mắt, cơ quan tiêu hoá.

B.      Bui silic thuộc loại bụi gây xơ phổi phổ biến trong môi trường khai thác chế biến vận chuyển khoáng sản kim loại, gây
bệnh bụi phổi và các bệnh khác.

C.      Bụi silic thuộc loại bụi hoá chất phổ biến trong môi trường lao động, gây nhiễm độc phổi.

D.      Bụi silic thuộc loại bụi hạt có kích thước lớn nhỏ khác nhau tồn tại lâu trong không khí, gây tác hại đến da, mắt, cơ quan
hô hấp, tiêu hoá.

Câu 148:      Nồng độ bụi hạt silicon theo hàm lượng silic tối đa cho phép trong một cm 3 không khí:

A.      1000 hạt.

B.      600 hạt.

C.      300 hạt.

D.      100 hạt

Câu 149:      Nồng độ bụi hạt không chứa silicon tối đa cho phép trong một m 3 không khí:

A.      1000 hạt.

B.      600 hạt.

C.      300 hạt.

D.      100 hạt.

Câu 150:      Để đảm bảo môi trường trong sạch, trước khi thải ra bầu khí quyển các bụi thải công nghiệp được lọc qua nước,
đó là theo phương pháp:

A.      PP ngưng tụ.

B.      PP hấp phụ.

C.      PP hấp thụ.

D.      PP đốt cháy có xúc tác

Câu 151:      Để đảm bảo môi trường trong sạch, trước khi thải ra bầu khí quyển các bụi thải công nghiệp được lọc qua
silicagen, than hoạt tính các loại, đó là theo phương pháp:

A.      PP ngưng tụ.

B.      PP hấp phụ.
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C.      PP hấp thụ.

D.      PP đốt cháy có xúc tác.

Câu 152:      Để đảm bảo môi trường trong sạch, trước khi thải ra bầu khí quyển các bụi thải công nghiệp được lọc qua thiết bị
lọc bụi kiểu ly tâm-cyclon, theo nguyên lý phương pháp:

A.      Lực quán tính, lực trọng trường và cả lực khuyếch tán đều phát huy tác dụng.

B.      Dưới tác dụng của điện trường điện áp cao, các hạt bụi được tích điện và bị hút vào các bản cực khác dấu.

C.      Lợi dụng lực quán tính khi đổi chiều dòng khí để tách bụi khỏi luồng khí thải.

D.      Dùng lực ly tâm để đẩy các hạt bụi ra xa tâm quay rồi va chạm vào thành thiết bị, hạt bụi mất động năng và rơi xuống
đáy thiết bị.

Câu 153:      Để đảm bảo môi trường trong sạch, trước khi thải ra bầu khí quyển các bụi thải công nghiệp được lọc qua thiết bị
lọc bụi kiểu ly tâm-cyclon, đó là theo phương pháp:

A.      PP ngưng tụ.

B.      PP hấp phụ.

C.      PP hấp thụ.

D.      PP đốt cháy có xúc tác.

Câu 154:      Chuẩn so sánh đánh giá độ sáng của các bức xạ khác nhau là độ sáng tương đối của bức xạ vàng lục. Tại sao ?

A.      Bởi màu ánh sáng phụ thuộc độ dài sóng ánh sáng khả kiến (ánh sáng nhìn thấy được).

B.      Bởi mắt người nhạy với bức xạ đơn sắc màu vàng lục.

C.      Bởi đó là màu áo quần đồng phục dễ nhận biết của công an giao thông.

D.      Bởi đó là màu áo quần đồng phục dễ nhận biết của công nhân vệ sinh môi trường đường phố.

Câu 155:      Đại lượng đặc trưng cảm giác về ánh sáng mà chùm bức xạ gây cho mắt người:

A.      Quang thông.

B.      Cường độ ánh sáng.

C.      Độ rọi.

D.      Độ chói.

Câu 156:      Các đại lượng ánh sáng: quang thông, cường độ ánh sáng, độ rọi, độ chói, ... đặc trưng cho:

A.      đại lượng vật lý khả kiến (nhìn thấy được).

B.      nguồn sáng, vật thể phát sáng.

C.      vật thể hấp thụ ánh sáng, mắt người.

D.      cả vật thể phát sáng và vật thể hấp thụ ánh sáng đó

Câu 157:      Các đại lượng ánh sáng: độ rọi và độ chói.

A.      Như nhau, bởi đều là đại lượng vật lý quang học.

B.      Khác nhau, bởi độ rọi đặc trưng cho nguồn sáng, còn độ chói đặc trưng cho bề mặt được chiếu sáng.

C.      Khác nhau, bởi độ rọi đặc trưng cho bề mặt được chiếu sáng, còn độ chói đặc trưng cho nguồn sáng.

D.      Như nhau, bởi đều được đánh giá theo tác dụng thị giác của nó: quang thông của nguồn sáng rọi lên bề mặt được chiếu
sáng, hay mật độ quang thông rọi lên võng mạc mắt người.

Câu 158:      Các đại lượng ánh sáng: quang thông và cường độ ánh sáng.

A.      Như nhau, bởi đều là đại lượng vật lý quang học.
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B.      Khác nhau, bởi cường độ ánh sáng đặc trưng mật độ quang thông của nguồn sáng điểm, phân bố trên không gian mặt
cầu được chiếu sáng.

C.      Khác nhau, bởi quang thông đặc trưng cho nguồn sáng, còn cường độ ánh sáng đặc trưng cho bề mặt được chiếu sáng.

D.      Như nhau, bởi cường độ ánh sáng là đặc trưng của quang thông nguồn sáng.

Câu 159:      Các đại lượng ánh sáng: Đơn vị đo quang thông:

A.      [W] Watt hay [lm] Lumen.

B.      công suất bức xạ Watt, như bóng đèn sợi đốt 60[W] hay huỳnh quang 40[W].

C.      thông lượng bức xạ Lumen, như đèn đường phố soi sáng 2 4 [lm] trên một mét vuông.

D.      quang thông hấp thụ Lux, như ánh sáng đủ để đọc là cỡ 30 [lux].

Câu 160:      Các đại lượng ánh sáng: Đơn vị đo cường độ ánh sáng:

A.      [W] Watt hay [lm] Lumen.

B.      [W/sr] Watt/steradian hay [cd] candela.

C.      thông lượng bức xạ Lumen, như đèn đường phố soi sáng 2 4 [lm] trên một mét vuông.

D.      quang thông hấp thụ Lux, như ánh sáng đủ để đọc là cỡ 30 [lux].

Câu 161:      Các đại lượng ánh sáng: Đơn vị đo độ rọi:

A.      [W] Watt hay [lm] Lumen.

B.      [W/sr] Watt/steradian hay [cd] candela.

C.      [W/ m 2 ] hay [lx] lux.

D.      nến, như ánh sáng nến cỡ vài [cd].

Câu 162:      Các đại lượng ánh sáng: Đơn vị đo độ chói:

A.      [W] Watt hay [lm] Lumen.

B.      [W/sr] Watt/steradian hay [cd] candela.

C.      [W/m 2 ] hay [lx] lux.

D.      [W/st. m 2] hay nit [cd/m 2 = nt].

Câu 163:      Các đại lượng ánh sáng: Đơn vị đo độ chói:

A.      [W] Watt hay [lm] Lumen.

B.      [W/sr] Watt/steradian hay [cd] candela.

C.      [W/m 2 ] hay [lx] lux.

D.      [cd/m 2 = nt] nit, như đèn neon phát xạ cỡ 1000 [nt].

Câu 164:      Sự nhìn rõ của mắt có liên quan với:

A.      những yếu tố sinh lý của mắt.

B.      thị giác ban ngày và thị giác ban đêm.

C.      sự kích thích tế bào vô sắc trong mắt.

D.      sự kích thích tế bào hữu sắc trong mắt.

Câu 165:      Thi giác của con người phân biệt:

A.      những yếu tố sinh lý của mắt.
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B.      thị giác ban ngày và thị giác ban đêm.

C.      sự kích thích tế bào vô sắc trong mắt.

D.      sự kích thích tế bào hữu sắc trong mắt.

Câu 166:      Thị giác của con người phân biệt ngày đêm bởi:

A.      những yếu tố sinh lý của mắt.

B.      thị giác ban ngày và thị giác ban đêm.

C.      sự kích thích tế bào vô sắc và tế bào hữu sắc trong mắt.

D.      Cả ba.

Câu 167:      Thị giác ban ngày của con người phân biệt chi tiết của vật quan sát bởi:

A.      những yếu tố sinh lý của mắt.

B.      sự kích thích tế bào vô sắc trong mắt.

C.      sự kích thích tế bào hữu sắc trong mắt.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 168:      Thị giác ban đêm của con người phân biệt vật quan sát bởi:

A.      những yếu tố sinh lý của mắt.

B.      sự kích thích tế bào vô sắc trong mắt.

C.      sự kích thích tế bào hữu sắc trong mắt.

D.      Cả ba.

Câu 169:      Thị giác ban ngày của con người tác dụng khi:

A.      

B.      

C.      

D.      Cả ba.

Câu 170:      Thị giác ban đêm của con người tác dụng khi:

A.      

B.      

C.      

D.      Cả ba.

Câu 171:      Thị giác ban đêm và ban đêm của con người đồng thời tác dụng khi:

A.      
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B.      

C.      

D.      Cả ba.

Câu 172:      Tế bào vô sắc trong mắt làm việc khi:

A.      

B.      

C.      

D.      Cả ba.

Câu 173:      Tế bào hữu sắc trong mắt làm việc khi:

A.      

B.      

C.      

D.      Cả ba.

Câu 174:      Tế bào hữu sắc và vô sắc trong mắt đồng thời làm việc khi:

A.      

B.      

C.      

D.      Cả ba.

Câu 175:      Quá trình thích nghi sáng/tối của mắt người:

A.      cần có thời gian quen dần, thích nghi, gọi là thời gian thích nghi.

B.      cần khoảng 15-20 phút từ ánh sáng qua bóng tối.

C.      cần khoảng 8-10 phút từ bóng tối ra ánh sáng.

D.      Cả ba

Câu 176:      Quá trình thích nghi sáng/tối của mắt người:

A.      cần có thời gian quen dần, thích nghi, gọi là thời gian thích nghi.

B.      cần khoảng 8-10 phút từ ánh sáng qua bóng tối.
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C.      cần khoảng 15-20 phút từ bóng tối ra ánh sáng.

D.      Cả ba.

Câu 177:      Tế bào hữu sắc và vô sắc trong mắt cần có thời gian quen dần, thích nghi khi:

A.      chuyển từ độ rọi lớn qua độ rọi nhỏ, hoặc ngược lại.

B.      chuyển từ ánh sáng qua bóng tối, và ngược lại.

C.      chuyển từ vật nhỏ qua vật lớn, và ngược lại.

D.      chuyển từ chi tiết màu sắc qua vô sắc, và ngược lại.

Câu 178:      Tốc độ phân giải của mắt người phụ thuộc vào:

A.      thời gian nhận biết một vật của mắt.

B.      độ chói và độ rọi trên vật quan sát.

C.      điều kiện chiếu sáng tốt hay xấu.

D.      khả năng phân biệt được hai vật nhỏ nhất.

Câu 179:      Khả năng phân giải của mắt người phụ thuộc vào:

A.      vật quan sát có màu sắc hay vô sắc.

B.      chi tiết vật quan sát nhỏ hay lớn.

C.      điều kiện chiếu sáng tốt hay xấu.

D.      khả năng phân biệt được hai vật nhỏ nhất dưới góc nhìn tối thiểu trong điều kiện chiếu sáng tốt.

Câu 180:      Tốc độ phân giải của mắt người tăng đáng kể khi độ rọi trên vật quan sát:

A.      giảm từ 1200 lux đến 10 lux.

B.      tăng từ 0 đến 1200 lux.

C.      lớn hơn 1200 lux.

D.      nhỏ hơn 1200 lux.

Câu 181:      Độ tương phản giữa vật quan sát và nền là:

A.      mức độ khác nhau về cường độ sáng giữa vật quan sát và nền của nó.

B.      tỷ lệ độ chói giữa vật quan sát và nền.

C.      hệ số tương phản giữa vật quan sát và nền.

D.      độ nhạy tương phản giữa vật quan sát và nền

Câu 182:      Tỷ lệ độ chói giữa vật quan sát và nền biểu thị:

A.      mức độ khác nhau về cường độ sáng giữa vật quan sát và nền của nó.

B.      hệ số tương phản giữa vật quan sát và nền.

C.      độ tương phản giữa vật quan sát và nền.

D.      độ nhạy tương phản giữa vật quan sát và nền

Câu 183:      Tỷ lệ độ chói giữa vật quan sát và nền được biểu thị bởi:

A.      mức độ khác nhau về cường độ sáng giữa vật quan sát và nền của nó.

B.      hệ số tương phản giữa vật quan sát và nền.
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C.      độ tương phản giữa vật quan sát và nền.

D.      độ nhạy tương phản giữa vật quan sát và nền

Câu 184:      Độ nhạy tương phản là:

A.      độ tương phản giữa vật quan sát và nền.

B.      hệ số tương phản giữa vật quan sát và nền.

C.      trị nghịch đảo của ngưỡng phân biệt nhỏ nhất mà mắt có thể phân biệt được vật quan sát.

D.      độ phân biệt nhỏ nhất mà mắt có thể phân biệt được vật quan sát.

Câu 185:      Ngưỡng tương phản là:

A.      hệ số tương phản giữa vật quan sát và nền.

B.      giá trị hệ số tương phản nhỏ nhất mà mắt có thể phân biệt được vật quan sát trên nền của nó.

C.      độ nhạy tương phản vật quan sát và nền.

D.      trị nghịch đảo của độ nhạy tương phản

Câu 186:      Độ nhạy tương phản phụ thuộc vào độ chói của nền, và đạt cực đại khi:

A.      độ chói của nền nhỏ.

B.      độ chói của nền đạt mức ứng với ngưỡng tương phản.

C.      độ chói của nền đạt cực đại.

D.      độ chói của nền làm loá mắt

Câu 187:      Khi ngưỡng tương phản của mắt khi quan sát đạt một phần nghìn (0,001) thì tức là:

A.      độ chói của nền lớn hơn độ chói của vật một nghìn lần.

B.      độ chói của nền bằng độ chói của vật.

C.      độ chói của nền nhỏ hơn độ chói của vật một nghìn lần.

D.      độ chói của nền làm loá mắt.

Câu 188:      Hai nguồn sáng thường dùng trong lao động sản xuất:

A.      ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trăng.

B.      ánh sáng bầu trời và ánh sáng nhân tạo.

C.      ánh sáng tự nhiên và ánh sáng điện.

D.      ánh sáng có sẵn

Câu 189:      Ánh sáng mặt trời trong lao động sản xuất có ưu thế hơn ánh sáng nhân tạo:

A.      là ánh sáng có sẵn, không tốn kém.

B.      thích hợp và có tác dụng tốt về mặt sinh lý cho con người.

C.      có một độ chói không gian nhất định trên toàn bộ các mặt phẳng lao động.

D.      Cả ba

Câu 190:      Ánh sáng mặt trời trong lao động sản xuất có yếu thế hơn ánh sáng nhân tạo:

A.      là nguồn sáng thất thường, phụ thuộc vào thời tiết thiên nhiên.

B.      thay đổi thường xuyên và liên tục theo thời gian, theo vị trí địa lý vùng miền, theo thời tiết khí hậu, ... vì thế độ chiếu
sáng mặt phẳng lao động cũng thay đổi theo.
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C.      không thể điều chỉnh được ánh sáng một cách chủ động cho phù hợp với từng mặt phẳng lao động cụ thể.

D.      Cả ba.

Câu 191:      Hai phương pháp chiếu sáng thường dùng trong lao động sản xuất:

A.      Chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo.

B.      Bức xạ mặt trời trực tiếp và bức xạ ánh sáng đèn điện.

C.      Chiếu xạ trực tiếp và chiếu xạ khuyếch tán, phản xạ.

D.      Cả ba.

Câu 192:      Ánh sáng mặt trời có một độ chói không gian nhất định trên toàn bộ các mặt phẳng lao động. Trong lao động sản
xuất thì đó là ưu thế hay yếu điểm so với ánh sáng nhân tạo ?

A.      Đó là ưu thế vì là ánh sáng có sẵn, không tốn kém, thích hợp và có tác dụng tốt về mặt sinh lý cho con người.

B.      Đó là yếu điểm vì là nguồn sáng thất thường, phụ thuộc vào thời tiết thiên nhiên, vào những hạt lơ lửng (mây, bụi, …)
làm khuyếch tán và tản xạ ánh sáng, vào sự phản xạ của mặt đất và các bề mặt xung quanh; mà không thể điều chỉnh được
một cách chủ động cho phù hợp với từng mặt phẳng lao động cụ thể.

C.      Đó là ưu thế hay yếu điểm so với ánh sáng nhân tạo còn phải xét yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể trong phương thức chiếu
sáng mặt phẳng lao động.

D.      Cả ba.

Câu 193:      Tại sao trong thiết kế chiếu sáng tự nhiên phải chọn hình thức cửa chiếu sáng thích hợp ?

A.      Bởi cửa chiếu sáng không chỉ tận dụng chiếu sáng tự nhiên mà còn phải dựa vào đặc điểm và tính chất của mặt phẳng lao
động trong phòng làm việc, yêu cầu thông gió, thoát nhiệt với những giải pháp che mưa nắng, …

B.      Bởi nguồn sáng tự nhiên thất thường, phụ thuộc vào thời tiết thiên nhiên, vào những hạt lơ lửng (mây, bụi, …) làm
khuyếch tán và tản xạ ánh sáng, vào sự phản xạ của mặt đất và các bề mặt xung quanh; không thể điều chỉnh được một cách
chủ động cho phù hợp với từng mặt phẳng lao động cụ thể.

C.      Bởi hình thức cửa chiếu sáng quyết định mức độ chiếu sáng, sự phân bố đều hoặc điều chỉnh được ánh sáng trong phòng
làm việc, tạo ra trong phòng một chế độ ánh sáng đảm bảo điều kiện nhìn rõ, nhìn tinh và phân giải nhanh các vật nhìn của mắt
trong quá trình lao động.

D.      Cả ba.

Câu 194:      Nguồn chiếu sáng nhân tạo thường dùng trong lao động sản xuất là:

A.      đèn sợi đốt.

B.      đèn huỳnh quang.

C.      đèn thuỷ ngân cao áp.

D.      Cả ba.

Câu 195:      Chiếu sáng nhân tạo bằng những nguồn sáng điện có ưu thế hơn chiếu sáng tự nhiên là:

A.      tạo ra trong phòng một chế độ ánh sáng có thễ điều chỉnh được, đảm bảo điều kiện nhìn rõ, nhìn tinh và phân giải nhanh
các vật nhìn của mắt trong quá trình lao động.

B.      phù hợp với sinh lý người vì chứa nhiều màu đỏ-vàng, lại rẻ tiền, dễ chế tạo, bảo quản và sử dụng.

C.      hiệu suất phát sáng cao, thời gian sử dụng dài, có quang phổ gần giống ánh sáng ban ngày, tuy giá thành cao, sử dụng
phức tạp hơn, lại khó nhìn.

D.      Cả ba.

Câu 196:      Phương thức chiếu sáng cơ bản:

A.      Chiếu sáng chung.

B.      Chiếu sáng cục bộ.

C.      Chiếu sáng hỗn hợp.

D.      Cả ba

Page 30 of 83Chi tiết đề thi (NVKT: admin)

Hệ thống khảo thí CTS



Câu 197:      Mục đích của thông gió công nghiệp:

A.      Đảm bảo môi sinh của người lao động: tạo cảm giác dễ chịu, không bị ngột ngạt, nóng bức.

B.      Đảm bảo môi trường lao động: trong sạch, chống tích tụ khí, hơi độc hại.

C.      Đảm bảo môi trường lao động của con người trong sạch.

D.      Cả ba.

Câu 198:      Các biện pháp thông gió:

A.      Thông gió tự nhiên.

B.      Thông gió cơ khí.

C.      Thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí.

D.      Thông gió chung và thông gió cục bộ.

Câu 199:      Các hệ thống thông gió:

A.      Thông gió tự nhiên.

B.      Thông gió cơ khí.

C.      Thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí.

D.      Thông gió chung và thông gió cục bộ.

Câu 200:      Trường hợp thông gió sử dụng các cửa gió (vào và ra) là biện pháp :

A.      thông gió tự nhiên.

B.      thông gió cơ khí.

C.      thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí.

D.      thông gió chung và thông gió cục bộ.

Câu 201:      Trường hợp thông gió sử dụng các cửa gió (vào và ra) thuộc hệ thống:

A.      thông gió chung.

B.      thông gió cục bộ.

C.      thông gió chung và thông gió cục bộ.

D.      thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí

Câu 202:      Trường hợp cửa trời (cửa mái) thuộc hệ thống:

A.      thông gió chung, thông gió tự nhiên.

B.      chiếu sáng chung, chiếu sáng tự nhiên.

C.      chiếu sáng và thông gió chung, gió và ánh sáng tự nhiên

D.      Cả ba.

Câu 203:      Trong sản xuất, yếu tố nguy hiểm gây tai nạn chất thương:

A.      các bộ phận, cơ cấu chuyển động (quay, hay tịnh tiến), các trục truyền động, khớp nối, đồ gá, ...

B.      mảnh vỡ dụng cụ cắt gọt, mảnh đá mài, mảnh văng phôi liệu, chi tiết, ...

C.      chất độc công nghiệp, chất lỏng hoạt tính, các axit và chất kiềm ăn mòn, ...
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D.      bụi công nghiệp, khí nóng, hơi độc hại, …

Câu 204:      Trong sản xuất, yếu tố nguy hiểm gây tai nạn nhiễm độc nghề nghiệp:

A.      các bộ phận, cơ cấu chuyển động (quay, hay tịnh tiến), các trục truyền động, khớp nối, đồ gá, ...

B.      mảnh vỡ dụng cụ cắt gọt, mảnh đá mài, mảnh văng phôi liệu, chi tiết, ...

C.      chất độc công nghiệp, chất lỏng hoạt tính, các axit và chất kiềm ăn mòn, ...

D.      bụi công nghiệp, khí nóng, hơi độc hại, …

Câu 205:      Trong sản xuất, yếu tố nguy hiểm gây tai nạn bệnh nghề nghiệp:

A.      các bộ phận, cơ cấu chuyển động (quay, hay tịnh tiến), các trục truyền động, khớp nối, đồ gá, ...

B.      mảnh vỡ dụng cụ cắt gọt, mảnh đá mài, mảnh văng phôi liệu, chi tiết, ...

C.      chất độc công nghiệp, chất lỏng hoạt tính, các axit và chất kiềm ăn mòn, ...

D.      bụi công nghiệp, khí nóng, hơi độc hại, …

Câu 206:      Trong sản xuất, yếu tố nguy hiểm gây tai nạn điện:

A.      các bộ phận cách ly, động cơ máy điện, ... bị hư hại, rò rỉ.

B.      mảnh vỡ dụng cụ cắt gọt, mảnh đá mài, mảnh văng phôi liệu, chi tiết, ...

C.      chất độc công nghiệp, chất lỏng hoạt tính, các axit và chất kiềm ăn mòn, ...

D.      bụi công nghiệp, khí nóng, hơi độc hại, …

Câu 207:      Trong lao động sản xuất, làm việc trên cao không đeo dây an toàn, vật rơi từ trên cao xuống, trơn trượt vấp ngã,
... nguy hiểm có thể gây tai nạn dạng:

A.      chấn thương.

B.      nhiễm độc nghề nghiệp.

C.      bệnh nghề nghiệp.

D.      Cả ba

Câu 208:      Nguyên nhân kỹ thuật gây chấn thương trong sản xuất:

A.      Máy móc trang thiết bị sản xuất thiếu phương tiện che chắn an toàn, thiếu các cơ cấu phòng ngừa, thiếu hệ thống phát tín
hiệu an toàn, …

B.      Máy móc trang thiết bị sản xuất được thiết kế kết cấu không thích hợp, bố trí sai nguyên tắc, chỗ làm việc tổ chức không
hợp lý , …

C.      Nhà máy hay phân xưởng sản xuất có điều kiện vi khí hậu xấu, vi phạm tiêu chuẩn cho phép, trang bị bảo hộ lao động cá
nhân không đảm bảo yêu cầu sử dụng, …

D.      Cả ba.

Câu 209:      Nguyên nhân tổ chức - kỹ thuật gây chấn thương trong sản xuất:

A.      Máy móc trang thiết bị sản xuất thiếu phương tiện che chắn an toàn, thiếu các cơ cấu phòng ngừa, thiếu hệ thống phát tín
hiệu an toàn, …

B.      Máy móc trang thiết bị sản xuất được thiết kế kết cấu không thích hợp, bố trí sai nguyên tắc, chỗ làm việc tổ chức không
hợp lý , …

C.      Nhà máy hay phân xưởng sản xuất có điều kiện vi khí hậu xấu, vi phạm tiêu chuẩn cho phép, trang bị bảo hộ lao động cá
nhân không đảm bảo yêu cầu sử dụng, …

D.      Cả ba.

Câu 210:      Nguyên nhân vệ sinh môi trường công nghiệp gây chấn thương trong sản xuất:

A.      Máy móc trang thiết bị sản xuất thiếu phương tiện che chắn an toàn, thiếu các cơ cấu phòng ngừa, thiếu hệ thống phát tín
hiệu an toàn, …
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B.      Máy móc trang thiết bị sản xuất được thiết kế kết cấu không thích hợp, bố trí sai nguyên tắc, chỗ làm việc tổ chức không
hợp lý , …

C.      Nhà máy hay phân xưởng sản xuất có điều kiện vi khí hậu xấu, vi phạm tiêu chuẩn cho phép, trang bị bảo hộ lao động cá
nhân không đảm bảo yêu cầu sử dụng, …

D.      Cả ba.

Câu 211:      Máy móc trang thiết bị sản xuất có chứa đựng những yếu tố nguy hiểm là nguyên nhân gây chấn thương trong
sản xuất thuộc dạng:

A.      nguyên nhân kỹ thuật.

B.      nguyên nhân tổ chức - kỹ thuật.

C.      nguyên nhân vệ sinh môi trường công nghiệp.

D.      Cả ba.

Câu 212:      Thiết kế kết cấu máy móc trang thiết bị sản xuất không thích hợp, bố trí tại những chỗ không hợp lý, sai nguyên
tắc, tổ chức huấn luyện không đạt yêu cầu, … là nguyên nhân gây chấn thương trong sản xuất thuộc dạng:

A.      nguyên nhân kỹ thuật.

B.      nguyên nhân tổ chức - kỹ thuật.

C.      nguyên nhân vệ sinh môi trường công nghiệp.

D.      Cả ba.

Câu 213:      Thiết kế công trình nhà máy hay phân xưởng sản xuất trong điều kiện vi khí hậu xấu, vi phạm tiêu chuẩn cho
phép, trang bị bảo hộ lao động cá nhân không đảm bảo yêu cầu sử dụng, … là nguyên nhân gây chấn thương trong sản xuất
thuộc dạng:

A.      nguyên nhân kỹ thuật.

B.      nguyên nhân tổ chức - kỹ thuật.

C.      nguyên nhân vệ sinh môi trường công nghiệp.

D.      Cả ba.

Câu 214:      Công nhân, người lao động không sử dụng các phương tiện trang bị bảo hộ lao động cá nhân, sử dụng không đảm
bảo yêu cầu, không thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu vệ sinh cá nhân, … có nguyên nhân cơ bản là:

A.      nguyên nhân tổ chức - kỹ thuật.

B.      nguyên nhân vệ sinh môi trường công nghiệp.

C.      tổ chức huấn luyện giáo dục BHLĐ không đạt yêu cầu.

D.      Cả ba.

Câu 215:      Sự cố trong quá trình làm việc do độ bền chi tiết máy không đảm bảo, thiếu phương tiện che chắn an toàn, hệ
thống phát tín hiệu an toàn, tín hiệu quá tải làm việc không tin cậy, … có nguyên nhân cơ bản là:

A.      nguyên nhân tổ chức - kỹ thuật.

B.      nguyên nhân vệ sinh môi trường công nghiệp.

C.      tổ chức đào tạo huấn luyện nghề, giáo dục BHLĐ không đạt yêu cầu.

D.      thiếu sự kiểm tra kiểm nghiệm thiết bị trước khi sử dụng.

Câu 216:      Sự cố trong quá trình làm việc do chỗ làm việc chật hẹp, tư thế thao tác khó khăn, chiếu sáng không hợp lý, độ ồn
rung động vượt quá tiêu chuẩn, ... có nguyên nhân cơ bản là:

A.      nguyên nhân tổ chức - kỹ thuật.

B.      nguyên nhân vệ sinh môi trường công nghiệp.

C.      tổ chức đào tạo huấn luyện nghề, giáo dục BHLĐ không đạt yêu cầu.
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D.      thiếu sự kiểm tra kiểm nghiệm thiết bị trước khi sử dụng.

Câu 217:      Khi thao tác nâng hạ hay mang vác vật nặng cần dự phòng những yếu tố nguy hiểm:

A.      tư thế bất tiện có thể gây chấn thương cột sống.

B.      tư thế làm việc không thuận tiện với các cơ cấu điều khiển, ghế ngồi, bệ đứng, ...

C.      tư thế làm việc không đảm bảo khả năng nhìn rõ các phương tiện báo hiệu, ký hiệu, biểu đồ, màu sắc, cơ cấu an toàn, ...

D.      công việc không đảm bảo tải trọng thể lực, không phù hợp tâm lý, …

Câu 218:      Khi làm việc trên cao cần dự phòng những yếu tố nguy hiểm:

A.      tư thế bất tiện có thể gây chấn thương cột sống.

B.      tư thế làm việc không thuận tiện với các cơ cấu điều khiển, ghế ngồi, bệ đứng, ...

C.      tư thế làm việc không đảm bảo khả năng nhìn rõ các phương tiện báo hiệu, ký hiệu, biểu đồ, màu sắc, cơ cấu an toàn, ...

D.      trơn trượt vấp ngã, vật rơi từ trên cao xuống, ...

Câu 219:      Việc dự phòng những yếu tố nguy hiểm do tư thế làm việc không thuận tiện là yêu cầu đối với:

A.      nâng hạ và mang vác vật nặng đúng nguyên tắc an toàn.

B.      các cơ cấu điều khiển, ghế ngồi, bệ đứng, .. đúng nguyên tắc an toàn..

C.      các phương tiện báo hiệu, ký hiệu, biểu đồ, màu sắc, cơ cấu an toàn, ... đúng nguyên tắc an toàn.

D.      tổ chức đào tạo huấn luyện nghề, giáo dục BHLĐ, .. cho cán bộ, công nhân lao động theo đúng nguyên tắc an toàn.

Câu 220:      Thiết bị che chắn an toàn là:

A.      những dụng cụ thiết bị nhằm phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra.

B.      thiết bị ngăn cách người lao động với vùng nguy hiểm.

C.      các tấm kín, lưới chắn hay rào chắn bảo vệ công nhân khỏi bị ảnh hưởng của những yếu tố có hại trong quá trình làm
việc.

D.      Cả ba.

Câu 221:      Thiết bị che chắn an toàn là:

A.      các cơ cấu điều khiển, ghế ngồi, bệ đứng, ..

B.      các phương tiện báo hiệu, ký hiệu, biểu đồ, màu sắc, cơ cấu an toàn, ...

C.      thiết bị che chắn tạm thời hay cố định, bảo vệ công nhân khỏi bị ảnh hưởng của những yếu tố có hại trong quá trình làm
việc.

D.      Cả ba.

Câu 222:      Thiết bị che chắn an toàn tạm thời là:

A.      thiết bị ngăn cách, cách ly người lao động với vùng hiện trường tạm thời nguy hiểm.

B.      thiết bị ngăn cách, cách ly người lao động với các bộ phận chuyển động của máy khi cần theo dõi, xem xét các chi tiết
nguy hiểm bên trong.

C.      thiết bị che chắn bảo vệ công nhân khỏi bị ảnh hưởng của những yếu tố có hại trong quá trình làm việc

D.      Cả ba.

Câu 223:      Thiết bị che chắn an toàn cố định là:

A.      thiết bị ngăn cách, cách ly người lao động với vùng hiện trường tạm thời nguy hiểm.

B.      thiết bị ngăn cách, cách ly người lao động với các bộ phận chuyển động của máy cần theo dõi, xem xét các chi tiết nguy
hiểm bên trong.
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C.      thiết bị che chắn bảo vệ công nhân khỏi bị ảnh hưởng của những yếu tố có hại trong quá trình làm việc

D.      Cả ba.

Câu 224:      Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa là:

A.      thiết bị và cơ cấu đề phòng sự cố thiết bị có liên quan tới điều kiện lao động an toàn của công nhân.

B.      thiết bị và cơ cấu đề phòng sự cố hỏng hóc thiết bị có thể do các nguyên nhân khác nhau liên quan tới điều kiện lao động
an toàn của công nhân.

C.      thiết bị và cơ cấu tự động ngắt máy, thiết bị, hoặc bộ phận máy khi có một thông số nào đó vượt quá ngưỡng giới hạn
cho phép, bảo vệ công nhân khỏi bị ảnh hưởng.

D.      thiết bị và cơ cấu đề phòng, cách ly người lao động với vùng hiện trường tạm thời nguy hiểm hay các bộ phận chuyển
động của máy cần theo dõi, xem xét các chi tiết nguy hiểm bên trong

Câu 225:      Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa cụ thể là:

A.      thiết bị và cơ cấu đề phòng sự cố hỏng hóc có thể xảy ra do các nguyên nhân khác nhau.

B.      thiết bị và cơ cấu đề phòng liên quan tới điều kiện lao động an toàn của công nhân.

C.      thiết bị và cơ cấu tự động ngắt máy, thiết bị, hoặc bộ phận máy khi có một thông số nào đó vượt quá ngưỡng giới hạn
cho phép.

D.      thiết bị máy móc được coi là hoàn thiện và đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.

Câu 226:      Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa như cầu chì phải đảm bảo khả năng:

A.      tự phục hồi trở lại làm việc khi thông số kiểm tra đã trở lại mức quy định

B.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng cách thay thế cái mới.

C.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng tay.

D.      Cả ba.

Câu 227:      Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa như cầu dao phải đảm bảo khả năng:

A.      tự phục hồi trở lại làm việc khi thông số kiểm tra đã trở lại mức quy định

B.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng cách thay thế cái mới.

C.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng tay.

D.      Cả ba

Câu 228:      Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa như CB ngắt mạch điện Circuit Breaker phải đảm bảo khả năng:

A.      tự phục hồi trở lại làm việc khi thông số kiểm tra đã trở lại mức quy định

B.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng cách thay thế cái mới.

C.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng tay.

D.      Cả ba

Câu 229:      Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa như rele nhiệt phải đảm bảo khả năng:

A.      tự phục hồi trở lại làm việc khi thông số kiểm tra đã trở lại mức quy định

B.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng cách thay thế cái mới.

C.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng tay.

D.      Cả ba.

Câu 230:      Các loại ly hợp an toàn cắt chuyển động của xích truyền động hay trục quay khi máy quá tải, đảm bảo khả năng:

A.      tự phục hồi trở lại làm việc khi thông số kiểm tra đã trở lại mức quy định
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B.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng cách thay thế cái mới.

C.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng tay.

D.      Cả ba.

Câu 231:      Các loại chốt cắt, then cắt cắt chuyển động khi máy quá tải, đảm bảo khả năng:

A.      tự phục hồi trở lại làm việc khi thông số kiểm tra đã trở lại mức quy định

B.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng cách thay thế cái mới.

C.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng tay.

D.      Cả ba.

Câu 232:      Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa như rele đóng/ngắt điện đảm bảo khả năng:

A.      tự phục hồi trở lại làm việc khi thông số kiểm tra đã trở lại mức quy định

B.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng cách thay thế cái mới.

C.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng tay.

D.      Cả ba.

Câu 233:      Các loại ly hợp ma sát, ly hợp vấu hay lòxo ngắt truyền động khi máy quá tải, đảm bảo khả năng:

A.      tự phục hồi trở lại làm việc khi thông số kiểm tra đã trở lại mức quy định

B.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng cách thay thế cái mới.

C.      không tự phục hồi trở lại làm việc mà chỉ được phục hồi bằng tay.

D.      Cả ba

Câu 234:      Cơ cấu điều khiển an toàn có thể là:

A.      các nút mở/đóng máy.

B.      hệ thống tay gạt điều khiển.

C.      các vôlăng điều khiển.

D.      Cả ba

Câu 235:      Các núm điều khiển mở/đóng máy kiểu xoay cỡ nhỏ, moment tác dụng lực lớn nhất không nên quá 1,5[N.m], tại
sao ?

A.      Để dễ thao tác trong tầm lực xoay tay.

B.      Để dễ thao tác khi mở máy, khó thao tác khi đóng máy ngừng.

C.      Để dễ thao tác khi đóng máy ngừng, khó thao tác khi mở máy.

D.      Cần phải tin cậy, không làm hư hại gãy vỡ.

Câu 236:      Các tay quay điều khiển mở/đóng máy, tải trọng đặt không nên quá 20[N], tại sao ?

A.      Để dễ thao tác trong tầm lực quay tay.

B.      Để dễ thao tác khi mở máy, khó thao tác khi đóng máy ngừng.

C.      Để dễ thao tác khi đóng máy ngừng, khó thao tác khi mở máy.

D.      Cần phải tin cậy, không làm hư hại gãy vỡ.

Câu 237:      Các tay gạt ở các hộp tốc độ: lực yêu cầu không nên quá 120[N], tại sao ?

A.      Để dễ phân biệt.
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B.      Để dễ thao tác khi tăng/ giảm.

C.      Để dễ thao tác trong tầm lực quay tay.

D.      Cần phải tin cậy, không làm hư hại gãy vỡ.

Câu 238:      Các nút bấm điều khiển "mở máy" sơn màu đen hoặc xanh, nút "ngừng máy" nên sơn màu đỏ, tại sao ?

A.      Để dễ phân biệt.

B.      Để dễ thao tác khi mở máy, khó thao tác khi ngừng máy.

C.      Để dễ thao tác khi ngừng máy, khó thao tác khi mở máy.

D.      Cần phải tin cậy, không làm hư hại gãy vỡ

Câu 239:      Các nút bấm điều khiển "mở máy" thường được làm thụt vào thân hộp khoảng 3[mm], nút "ngừng máy" được làm
làm thò ra khoảng (3  5)[mm], tại sao ?

A.      Để dễ phân biệt.

B.      Để dễ thao tác khi mở máy, khó thao tác khi ngừng máy.

C.      Để dễ thao tác khi ngừng máy, khó thao tác khi mở máy.

D.      Cần phải tin cậy, không làm hư hại gãy vỡ

Câu 240:      Các cơ cấu điều khiển phanh hãm là:

A.      bộ phận dùng hãm dần bộ phận đang chuyển động của máy.

B.      bộ phận dùng hãm nhanh bộ phận đang chuyển động của máy.

C.      bộ phận ngăn chặn kịp thời những trường hợp hỏng hóc hoặc tai nạn.

D.      bộ phận ngăn chặn không tự động đóng mở khi không có điều khiển.

Câu 241:      Khoá liên động là:

A.      cơ cấu tự động loại trừ khả năng gây nguy hiểm cho thiết bị và con người khi sử dụng không đúng nguyên tắc an toàn.

B.      cơ cấu liên động loại trừ khả năng gây nguy hiểm cho thiết bị và con người trong khi sử dụng.

C.      cơ cấu liên động điện - cơ khí - thuỷ lực.

D.      cơ cấu liên động điện-cơ kết hợp hoặc tế bào quang-điện

Câu 242:      Trong máy phát điện hàn, cơ cấu đóng cửa che chắn là:

A.      cơ cấu thiết bị che chắn an toàn.

B.      cơ cấu thiết bị phòng ngừa.

C.      cơ cấu khoá liên động.

D.      cơ cấu liên động điện-cơ kết hợp.

Câu 243:      Trong máy phát điện hàn, cơ cấu đóng điện quạt làm mát máy là:

A.      cơ cấu thiết bị che chắn an toàn.

B.      cơ cấu thiết bị phòng ngừa.

C.      cơ cấu khoá liên động.

D.      cơ cấu liên động điện-cơ kết hợp tế bào quang-điện

Câu 244:      Trong sản xuất, tín hiệu an toàn là:

A.      tín hiệu ánh sáng (màu sắc) hay âm thanh.
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B.      tín hiệu báo trước nguy cơ hiểm hoạ sắp xảy ra.

C.      tín hiệu báo trước nguy cơ hư hỏng hay sự trục trặc trong vận hành máy sắp xảy ra.

D.      các thiết bị phát tín hiệu ánh sáng (màu sắc) hay âm thanh.

Câu 245:      Trong sản xuất, tín hiệu an toàn bằng màu xanh thường dùng báo hiệu:

A.      có điện an toàn; mức điện áp an toàn.

B.      có điện nguy hiểm; mức điện áp cao nguy hiểm.

C.      ngưng lưu thông xe máy.

D.      cấm xe máy lưu thông.

Câu 246:      Trong sản xuất, tín hiệu an toàn bằng màu đỏ thường dùng báo hiệu:

A.      có điện an toàn; mức điện áp an toàn.

B.      có điện nguy hiểm; mức điện áp cao nguy hiểm.

C.      ngưng lưu thông xe máy.

D.      lưu thông xe máy.

Câu 247:      Trong sản xuất, tín hiệu an toàn bằng còi hụ thường dùng báo hiệu:

A.      báo động sự cố.

B.      báo động thiên tai địch hoạ.

C.      báo hiệu thời khắc tin vui, khánh thành, năm mới, …

D.      các phương tiện vận tải đặc dụng (công an, cấp cứu, …) qua lại.

Câu 248:      Trong sản xuất, biển báo phòng ngừa là:

A.      các bảng biển báo hiệu nguy hiểm, bảng biển cấm, bảng biển hướng dẫn.

B.      các bảng báo hiệu cho người lao động biết nơi nguy hiểm, khu vực hay hành vi bị cấm, hay chỉ dẫn, hướng dẫn.

C.      các bảng biển thông báo, thông tin, thời sự, …

D.      Cả ba

Câu 249:      Trong sản xuất, biển báo "Cấm đóng điện, đang sửa chữa!" là:

A.      thiết bị che chắn an toàn ngăn cách người lao động với vùng nguy hiểm.

B.      thiết bị và cơ cấu phòng ngừa cách ly người lao động với vùng nguy hiểm.

C.      biển báo phòng ngừa cho người lao động biết nơi nguy hiểm, khu vực hay hành vi bị cấm.

D.      Cả ba.

Câu 250:      Trong sản xuất, lưới chắn hay rào chắn là:

A.      thiết bị che chắn an toàn ngăn cách người lao động với vùng nguy hiểm.

B.      thiết bị và cơ cấu phòng ngừa cách ly người lao động với vùng nguy hiểm.

C.      biển báo phòng ngừa cho người lao động biết nơi nguy hiểm, khu vực hay hành vi bị cấm.

D.      Cả ba.

Câu 251:      Trong sản xuất, các tấm kín ở hộp giảm tốc, hộp tốc độ máy công cụ là:

A.      thiết bị che chắn an toàn cố định ngăn cách người lao động với vùng nguy hiểm.
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B.      thiết bị và cơ cấu phòng ngừa cách ly người lao động với vùng nguy hiểm.

C.      biển báo phòng ngừa cho người lao động biết nơi nguy hiểm, khu vực hay hành vi bị cấm.

D.      Cả ba.

Câu 252:      Trong sản xuất, các nơi có dấu hiệu “đầu lâu xương chéo” ở máy công cụ là:

A.      thiết bị che chắn an toàn cố định ngăn cách người lao động với vùng nguy hiểm.

B.      thiết bị và cơ cấu phòng ngừa cách ly người lao động với vùng nguy hiểm.

C.      biển báo phòng ngừa cho người lao động biết nơi nguy hiểm, khu vực hay hành vi bị cấm.

D.      Cả ba.

Câu 253:      Trong máy công cụ sản xuất, các van an toàn (kiểu đối trọng hoặc kiểu lòxo) là:

A.      thiết bị che chắn an toàn.

B.      thiết bị và cơ cấu phòng ngừa.

C.      thiết bị tín hiệu an toàn.

D.      biển báo phòng ngừa

Câu 254:      Phương tiện bảo hộ cá nhân là:

A.      thiết bị che chắn an toàn.

B.      thiết bị và cơ cấu phòng ngừa.

C.      thiết bị tín hiệu an toàn.

D.      biển báo phòng ngừa.

Câu 255:      Phương tiện bảo hộ cá nhân là:

A.      vật dụng dành cho công nhân nhằm bảo vệ cơ thể.

B.      trang bị bảo vệ đầu, tay chân và thân mình cơ thể, …

C.      trang bị bảo vệ mắt, cơ quan hô hấp, thính giác, …

D.      Cả ba.

Câu 256:      Kính hàn là phương tiện bảo hộ cá nhân thuộc loại:

A.      vật dụng dành cho công nhân nhằm bảo vệ cơ thể.

B.      trang bị bảo vệ đầu, tay chân và thân mình cơ thể, …

C.      trang bị bảo vệ mắt, cơ quan hô hấp, thính giác, …

D.      trang bị thời trang ngành hàn.

Câu 257:      Mặt nạ có phin lọc là phương tiện bảo hộ cá nhân thuộc loại:

A.      trang bị bảo vệ đầu.

B.      trang bị bảo vệ mắt.

C.      trang bị bảo vệ thính giác.

D.      trang bị bảo vệ cơ quan hô hấp

Câu 258:      Nút tai, chụp tai là phương tiện bảo hộ cá nhân thuộc loại:

A.      trang bị bảo vệ mắt.
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B.      trang bị bảo vệ cơ quan hô hấp.

C.      trang bị bảo vệ thính giác.

D.      trang bị thời trang vùng lạnh đại hàn

Câu 259:      Áo quần bảo hộ cùng các loại mũ, găng tay, dày, dép, ủng, … các loại là phương tiện bảo hộ cá nhân thuộc loại:

A.      vật dụng dành cho công nhân nhằm bảo vệ cơ thể.

B.      trang bị bảo vệ đầu, tay chân và thân mình cơ thể, …

C.      trang bị bảo vệ mắt, cơ quan hô hấp, thính giác, …

D.      trang bị thời trang bảo hộ lao động.

Câu 260:      Các loại mũ, găng tay, dày, dép, ủng, … là phương tiện bảo hộ cá nhân thuộc loại:

A.      vật dụng dành cho công nhân nhằm bảo vệ cơ thể.

B.      trang bị bảo vệ đầu, tay chân và thân mình cơ thể, …

C.      trang bị bảo vệ mắt, cơ quan hô hấp, thính giác, …

D.      trang bị thời trang vùng lạnh đại hàn.

Câu 261:      Mục đích kiểm nghiệm, dự phòng thiết bị phương tiện bảo hộ cá nhân:

A.      Đánh giá chất lượng thiết bị bảo hộ về các tính năng, độ bền, vàđộ tin cậy để quyết định đưa vào sử dụng.

B.      Kiểm nghiệm độ bền, độ tin cậy của máy, thiết bị, công trình, các bộ phận của chúng trước khi đưa vào sử dụng.

C.      Kiểm nghiệm dự phòng định kỳ, hoặc sau những kỳ hạn sửa chữa, bảo dưỡng.

D.      Cả ba.

Câu 262:      Mục đích kiểm nghiệm dự phòng thiết bị phương tiện bảo hộ cá nhân:

A.      Kiểm nghiệm chất lượng thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.

B.      Kiểm nghiệm chất lượng thiết bị trong khi sử dụng.

C.      Kiểm nghiệm chất lượng thiết bị định kỳ, và sau những kỳ hạn sửa chữa, bảo dưỡng.

D.      Kiểm nghiệm chất lượng thiết bị sau khi đưa vào sử dụng.

Câu 263:      Mục đích kiểm nghiệm độ bền, độ tin cậy của thiết bị phương tiện bảo hộ cá nhân:

A.      Kiểm nghiệm chất lượng thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.

B.      Kiểm nghiệm chất lượng thiết bị trong khi sử dụng.

C.      Kiểm nghiệm chất lượng thiết bị định kỳ, và sau những kỳ hạn sửa chữa, bảo dưỡng.

D.      Kiểm nghiệm chất lượng thiết bị sau khi đưa vào sử dụng.

Câu 264:      Thiết bị nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng là:

A.      các phương tiện vận chuyển cơ giới thô sơ.

B.      các thiết bị nâng chuyển trên không như cần cẩu, cầu trục, cẩu lăn, cẩu côngxôn, vv...

C.      các phương tiện nâng hạ cơ khí hoặc điện khí như xe nâng, …

D.      Cả ba

Câu 265:      Xe nâng là thiết bị nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng thuộc dạng:

A.      các phương tiện vận chuyển cơ giới mặt đất thô sơ.
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B.      các thiết bị nâng chuyển trên không.

C.      các phương tiện nâng hạ cơ khí hoặc điện khí.

D.      Cả ba.

Câu 266:      Cầu trục là thiết bị nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng thuộc dạng:

A.      các phương tiện vận chuyển cơ giới thô sơ.

B.      các thiết bị nâng chuyển trên không.

C.      các phương tiện nâng hạ cơ khí hoặc điện khí.

D.      Cả ba.

Câu 267:      Xe đẩy là thiết bị nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng thuộc dạng:

A.      các phương tiện vận chuyển cơ giới mặt đất.

B.      các thiết bị nâng chuyển trên không.

C.      các phương tiện nâng hạ cơ khí hoặc điện khí.

D.      Cả ba.

Câu 268:      Việc nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng được tiến hành bởi:

A.      các phương tiện vận chuyển cơ giới mặt đất.

B.      các thiết bị nâng chuyển trên không.

C.      các phương tiện nâng hạ cơ khí hoặc điện khí.

D.      Cả ba.

Câu 269:      Việc nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng tiến hành bởi các phương tiện vận chuyển cơ giới mặt đất cần
phải tính đến:

A.      trọng lượng và kích thước của phôi liệu, sản phẩm nâng, chuyển.

B.      đường công nghệ sản xuất theo dây chuyền.

C.      đường vận chuyển mặt đất trong phân xưởng.

D.      Cả ba

Câu 270:      Việc nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng tiến hành bởi các thiết bị nâng chuyển trên không cần phải tính
đến:

A.      trọng lượng và kích thước của phôi liệu, sản phẩm nâng, chuyển.

B.      đường công nghệ sản xuất theo dây chuyền.

C.      đường vận chuyển trên khoảng không trong phân xưởng.

D.      Cả ba.

Câu 271:      Việc nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng tiến hành bởi các phương tiện vận chuyển cơ giới mặt đất cần
phải tính đến:

A.      trọng lượng và kích thước của phôi liệu, sản phẩm nâng, chuyển.

B.      đường công nghệ sản xuất theo dây chuyền.

C.      đường vận chuyển mặt đất trong phân xưởng.

D.      đường vận chuyển trên khoảng không trong phân xưởng.

Câu 272:      Việc nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng tiến hành bởi các thiết bị nâng chuyển trên không cần phải tính
đến:
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A.      đường dây điện, trang bị điện chiếu sáng, quạt treo, ….

B.      đường công nghệ sản xuất theo dây chuyền.

C.      đường vận chuyển trên khoảng không trong phân xưởng.

D.      đường vận chuyển trên khu vực có công nhân đang làm việc

Câu 273:      Việc nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng tiến hành bởi các thiết bị nâng chuyển cần phải được thực hiện:

A.      do những người đã được huấn luyện chuyên môn về kỹ thuật và an toàn điều khiển.

B.      chỉ do những người chuyên trách đã được huấn luyện về chuyên môn kỹ thuật và an toàn mới được cho phép điều chỉnh,
điều khiển.

C.      do những người có trách nhiệm, có nghiệp vụ được huấn luyện mới được cho phép điều khiển.

D.      do những cán bộ phụ trách, có chức trách nhiệm vụ được giao mới được cho phép điều khiển.

Câu 274:      Việc nâng, chuyển trong xí nghiệp và phân xưởng cần phải được tiến hành bởi các thiết bị nâng chuyển:

A.      phù hợp với trọng lượng và kích thước của phôi liệu, sản phẩm cần nâng, chuyển.

B.      phù hợp với phương cách nâng chuyển (mặt đất, trên không, …), đường vận chuyển, không gian vận chuyển.

C.      phù hợp với phương cách chất xếp, chằng buộc hàng, phương tiện tín hiệu, đèn báo cảnh giới.

D.      Cả ba.

Câu 275:      Thiết bị chịu áp lực là:

A.      thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học, hoá học.

B.      thiết bị dùng để chứa, vận chuyển, bảo quản, ... các môi chất ở trạng thái có áp suất.

C.      thiết bị có buồng đốt nhiên liệu cháy dùng để tạo ra hơi hay nước nóng có áp suất lớn.

D.      Cả ba.

Câu 276:      Nồi hơi là thiết bị chịu áp lực thuộc dạng:

A.      thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học, hoá học.

B.      thiết bị dùng để chứa, vận chuyển, bảo quản, ... các môi chất ở trạng thái có áp suất.

C.      thiết bị có buồng đốt nhiên liệu cháy dùng để tạo ra hơi hay nước nóng có áp suất lớn.

D.      thiết bị buồng đốt nhiên liệu cháy dùng cho các nồi hơi.

Câu 277:      Bình hấp của các nhà máy bia, nước giải khát có ga là thiết bị chịu áp lực thuộc dạng:

A.      thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học, hoá học.

B.      thiết bị dùng để chứa, vận chuyển, bảo quản, ... các môi chất ở trạng thái có áp suất.

C.      thiết bị có buồng đốt nhiên liệu cháy dùng để tạo ra hơi hay nước nóng có áp suất lớn.

D.      thiết bị buồng đốt nhiên liệu cháy dùng cho các nồi hơi.

Câu 278:      Chai ôxy, bình khí axêtylen là thiết bị chịu áp lực thuộc dạng:

A.      thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học, hoá học.

B.      thiết bị dùng để chứa, vận chuyển, bảo quản, ... các môi chất ở trạng thái có áp suất.

C.      thiết bị có buồng đốt nhiên liệu cháy dùng để tạo ra hơi hay nước nóng có áp suất lớn.

D.      thiết bị buồng đốt nhiên liệu cháy dùng cho các nồi hơi.

Câu 279:      Chai ôxy, bình khí axêtylen là thiết bị chịu áp lực thuộc dạng:
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A.      thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học, hoá học.

B.      thiết bị dùng để chứa, vận chuyển, bảo quản, ... các môi chất ở trạng thái có áp suất.

C.      thiết bị có buồng đốt nhiên liệu cháy dùng để tạo ra hơi hay nước nóng có áp suất lớn.

D.      thiết bị buồng đốt nhiên liệu cháy dùng cho các nồi hơi

Câu 280:      Lò hơi là thiết bị thuộc dạng:

A.      thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học, hoá học.

B.      thiết bị dùng để chứa, vận chuyển, bảo quản, ... các môi chất ở trạng thái có áp suất.

C.      thiết bị có buồng đốt nhiên liệu cháy dùng để tạo ra hơi hay nước nóng có áp suất lớn.

D.      thiết bị buồng đốt nhiên liệu cháy dùng cho các nồi hơi.

Câu 281:      Nồi hơi của tàu chạy bằng hơi nước là thiết bị thuộc dạng:

A.      thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học, hoá học.

B.      thiết bị dùng để chứa, vận chuyển, bảo quản, ... các môi chất ở trạng thái có áp suất.

C.      thiết bị có buồng đốt nhiên liệu cháy dùng để tạo ra hơi hay nước nóng có áp suất lớn.

D.      thiết bị buồng đốt nhiên liệu cháy dùng cho các nồi hơi.

Câu 282:      Lò hơi của tàu hoả chạy bằng than là thiết bị thuộc dạng:

A.      thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học, hoá học.

B.      thiết bị dùng để chứa, vận chuyển, bảo quản, ... các môi chất ở trạng thái có áp suất.

C.      thiết bị có buồng đốt nhiên liệu cháy dùng để tạo ra hơi hay nước nóng có áp suất lớn.

D.      thiết bị buồng đốt nhiên liệu rắn dùng cho các nồi hơi.

Câu 283:      Các loại nồi hơi:

A.      Nồi hơi loại cố định hay di động được.

B.      Nồi hơi ống nước (nước tuần hoàn trong các ống được đốt nóng).

C.      Nồi hơi ống lò (trong đó sản phẩm cháy chuyển động trong các ống đặt trong bao hơi).

D.      Cả ba.

Câu 284:      Nồi hơi của tàu chạy bằng hơi nước là thiết bị thuộc loại:

A.      Nồi hơi loại cố định hay di động được.

B.      Nồi hơi ống nước (nước tuần hoàn trong các ống được đốt nóng).

C.      Nồi hơi ống lò (trong đó sản phẩm cháy chuyển động trong các ống đặt trong bao hơi).

D.      Cả ba.

Câu 285:      Bình nước nóng buồng tắm là thiết bị thuộc loại:

A.      thiết bị áp lực.

B.      thiết bị không áp suất.

C.      thiết bị có áp suất < 0,7 at.

D.      thiết bị có áp suất > 0,7 at.

Câu 286:      Nồi hơi của tàu chạy bằng hơi nước là thiết bị thuộc loại:
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A.      thiết bị áp lực.

B.      thiết bị không áp suất.

C.      thiết bị có áp suất < 0,7 at.

D.      thiết bị có áp suất > 0,7 at.

Câu 287:      Nguyên nhân và đặc điểm hư hỏng nổ vỡ các thiết bị áp lực:

A.      độ bền thiết bị áp lực không chịu nổi tác dụng của áp suất môi chất trong bình gây nổ vật lý.

B.      quá trình gia tăng áp suất trong môi chất hoá học gây nổ hoá học.

C.      nổ hoá học xảy ra tại nhiều điểm của thiết bị và áp suất nổ lớn hơn nhiều lần áp suất ban đầu, còn nổ vật lý chỉ làm vỡ
thiết bị tại khu vực kém bền nhất.

D.      Cả ba.

Câu 288:      Nguyên nhân nổ vỡ nồi hơi của tàu chạy bằng hơi nước:

A.      độ bền thiết bị áp lực không chịu nổi tác dụng của áp suất môi chất trong bình gây nổ vật lý.

B.      quá trình gia tăng áp suất trong môi chất hoá học gây nổ hoá học.

C.      nổ hoá học xảy ra tại nhiều điểm của thiết bị và áp suất nổ lớn hơn nhiều lần áp suất ban đầu, còn nổ vật lý chỉ làm vỡ
thiết bị tại khu vực kém bền nhất.

D.      Cả ba

Câu 289:      Nguyên nhân nổ vỡ nồi hơi của tàu chạy bằng hơi nước khi nguồn nước không đảm bảo tính chất hoá-lý:

A.      độ bền thiết bị áp lực không chịu nổi tác dụng của áp suất môi chất trong bình gây nổ vật lý.

B.      quá trình gia tăng áp suất trong môi chất hoá học gây nổ hoá học.

C.      nổ hoá học xảy ra tại nhiều điểm của thiết bị và áp suất nổ lớn hơn nhiều lần áp suất ban đầu, còn nổ vật lý chỉ làm vỡ
thiết bị tại khu vực kém bền nhất.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 290:      Đặc điểm hư hỏng nổ vỡ các thiết bị áp lực:

A.      độ bền thiết bị áp lực không chịu nổi tác dụng của áp suất môi chất trong bình gây nổ vật lý.

B.      quá trình gia tăng áp suất trong môi chất hoá học gây nổ hoá học.

C.      nổ hoá học xảy ra tại nhiều điểm của thiết bị và áp suất nổ lớn hơn nhiều lần áp suất ban đầu, còn nổ vật lý chỉ làm vỡ
thiết bị tại khu vực kém bền nhất.

D.      Cả ba.

Câu 291:      Yêu cầu ATLĐ đối với thiết bị nồi hơi và áp lực:

A.      Chấp hành các quy phạm về chế tạo vận hành và sửa chữa các thiết bị nồi hơi và áp lực, quy phạm về phòng chống cháy
nổ; khám nghiệm, kiểm tra định kỳ và giám sát việc thực hiện.

B.      Trang bị các thiết bị kiểm tra hiện đại và các cơ cấu van an toàn, áp kế đo áp suất trong bình chỉ áp suất thực tế và chỉ áp
suất lớn nhất mà thiết bị đã từng làm việc.

C.      Công nhân vận hành máy phải qua đào tạo, huấn luyện, có chứng chỉ về kỹ thuật an toàn thiết bị nồi hơi và áp lực.

D.      Cả ba.

Câu 292:      Yêu cầu ATLĐ đối với người vận hành thiết bị nồi hơi và áp lực:

A.      Chấp hành các quy phạm về chế tạo vận hành và sửa chữa các thiết bị nồi hơi và áp lực, quy phạm về phòng chống cháy
nổ; khám nghiệm, kiểm tra định kỳ và giám sát việc thực hiện.

B.      Trang bị các thiết bị kiểm tra hiện đại và các cơ cấu van an toàn, áp kế đo áp suất trong bình chỉ áp suất thực tế và chỉ áp
suất lớn nhất mà thiết bị đã từng làm việc.

C.      Công nhân vận hành máy phải qua đào tạo, huấn luyện, có chứng chỉ về kỹ thuật an toàn thiết bị nồi hơi và áp lực.
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D.      Cả ba.

Câu 293:      Yêu cầu ATLĐ đối với thiết bị kỹ thuật áp lực:

A.      Chấp hành các quy phạm về chế tạo vận hành và sửa chữa các thiết bị nồi hơi và áp lực, quy phạm về phòng chống cháy
nổ; khám nghiệm, kiểm tra định kỳ và giám sát việc thực hiện.

B.      Trang bị các thiết bị kiểm tra hiện đại và các cơ cấu van an toàn, áp kế đo áp suất trong bình chỉ áp suất thực tế và chỉ áp
suất lớn nhất mà thiết bị đã từng làm việc.

C.      Công nhân vận hành máy phải qua đào tạo, huấn luyện, có chứng chỉ về kỹ thuật an toàn thiết bị nồi hơi và áp lực.

D.      Cả ba

Câu 294:      Yêu cầu ATLĐ đối với quản lý kỹ thuật thiết bị áp lực:

A.      Chấp hành các quy phạm về chế tạo vận hành và sửa chữa các thiết bị nồi hơi và áp lực, quy phạm về phòng chống cháy
nổ; khám nghiệm, kiểm tra định kỳ và giám sát việc thực hiện.

B.      Trang bị các thiết bị kiểm tra hiện đại và các cơ cấu van an toàn, áp kế đo áp suất trong bình chỉ áp suất thực tế và chỉ áp
suất lớn nhất mà thiết bị đã từng làm việc.

C.      Công nhân vận hành máy phải qua đào tạo, huấn luyện, có chứng chỉ về kỹ thuật an toàn thiết bị nồi hơi và áp lực.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 295:      Đặc tính chung của hoá chất độc:

A.      Những hóa chất dùng trong sản xuất, khi xâm nhập cơ thể dù chỉ một lượng nhỏ cũng gây nên tình trạng bệnh lý.

B.      Độc tính hóa chất vượt quá giới hạn cho phép sẽ có nguy cơ gây bệnh, trong sản xuất gọi là nhiễm độc nghề nghiệp.

C.      Tính độc hại của các hoá chất phụ thuộc vào loại hoá chất, nồng độ, thời gian tiếp xúc với môi trường hoá chất đó.

D.      Cả ba.

Câu 296:      Đặc tính chung của hoá chất độc:

A.      Những hóa chất dùng trong sản xuất, khi xâm nhập cơ thể dù chỉ một lượng nhỏ cũng gây nên tình trạng bệnh lý.

B.      Tính độc hại của các hoá chất phụ thuộc vào loại hoá chất, nồng độ, thời gian tiếp xúc với môi trường hoá chất đó.

C.      Nồng độ của từng chất có thể chưa vượt quá giới hạn cho phép, nhưng nồng độ tổng cộng của các chất độc cùng tồn tại
có thể vượt quá giới hạn cho phép và có thể gây trúng độc cấp tính hay mãn tính.

D.      Cả ba.

Câu 297:      Tác hại của hoá chất độc trong sản xuất:

A.      Những hóa chất dùng trong sản xuất, khi xâm nhập cơ thể dù chỉ một lượng nhỏ cũng gây nên tình trạng bệnh lý.

B.      Bệnh do chất độc gây ra trong sản xuất gọi là nhiễm độc nghề nghiệp: hoá chất độc có thể xâm nhập vào cơ thể qua
đường hô hấp, đường tiêu hoá và qua việc tiếp xúc với da.

C.      Nồng độ tổng cộng của các chất độc cùng tồn tại có thể vượt quá giới hạn cho phép và có thể gây trúng độc cấp tính hay
mãn tính, các chất độc càng dễ tan vào nước thì càng độc vì dễ thấm vào các tổ chức thần kinh của người và gây tác hại.

D.      Cả ba.

Câu 298:      Các chất gây tác hại đối với phần ngoài da cơ thể là thuộc nhóm:

A.      Nhóm 1.

B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5

Câu 299:      . Các chất gây tác hại đối với đường thở, hô hấp và phế quản là thuộc nhóm:

A.      Nhóm 1.
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B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5

Câu 300:      Các chất gây tác hại đối với hệ thần kinh là thuộc nhóm:

A.      Nhóm 1.

B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5.

Câu 301:      Các chất gây tác hại đối với cơ quan nội tạng là thuộc nhóm:

A.      Nhóm 1.

B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5

Câu 302:      Các chất như hơi clo, hơi fluo, hơi crôm vv... thuộc nhóm tác hại hoá chất độc trong sản xuất:

A.      Nhóm 1.

B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5

Câu 303:      Các chất như axit đặc, kiềm đặc hay loãng (vôi tôi, NH3, ...) thuộc nhóm tác hại hoá chất độc trong sản xuất:

A.      Nhóm 1.

B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5.

Câu 304:      Các chất như khí carbonic, metan, axetilen, ... thuộc nhóm tác hại hoá chất độc trong sản xuất:

A.      Nhóm 1.

B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5.

Câu 305:      Các chất như hydro cacbua, các loại rượu, xăng, ... thuộc nhóm tác hại hoá chất độc trong sản xuất:

A.      Nhóm 1.

B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5.

Câu 306:      Các chất như hydro cacbon, clorua metyl, bromua metyl, vv... thuộc nhóm tác hại hoá chất độc trong sản xuất:

A.      Nhóm 1.
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B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5.

Câu 307:      Các chất như benzen, phênôn, vv... thuộc nhóm tác hại hoá chất độc trong sản xuất:

A.      Nhóm 1.

B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5.

Câu 308:      Các chất kim loại và á kim độc như chì, thuỷ ngân, mangan, hợp chất acsen, vv... thuộc nhóm tác hại hoá chất độc
trong sản xuất:

A.      Nhóm 1.

B.      Nhóm 2 và 3.

C.      Nhóm 4.

D.      Nhóm 5.

Câu 309:      Các chất như hơi clo, hơi fluo, hơi crôm vv... thuộc nhóm hoá chất độc trong sản xuất gây tác hại đối với:

A.      phần ngoài da cơ thể, niêm mạc, mắt.

B.      đường thở, hô hấp và phế quản.

C.      hệ thần kinh.

D.      cơ quan nội tạng, hệ tuần hoàn.

Câu 310:      Các chất như axit đặc, kiềm đặc hay loãng (vôi tôi, NH3 , ...) thuộc nhóm hoá chất độc trong sản xuất gây tác hại

đối với:

A.      phần ngoài da cơ thể, niêm mạc, mắt.

B.      đường thở, hô hấp và phế quản.

C.      hệ thần kinh.

D.      cơ quan nội tạng, hệ tuần hoàn

Câu 311:      Các chất như khí carbonic, metan, axetilen, ... thuộc nhóm hoá chất độc trong sản xuất gây tác hại đối với:

A.      phần ngoài da cơ thể, niêm mạc, mắt.

B.      đường thở, hô hấp và phế quản.

C.      hệ thần kinh.

D.      cơ quan nội tạng, hệ tuần hoàn

Câu 312:      Các chất như hydro cacbua, các loại rượu, xăng, ... thuộc nhóm hoá chất độc trong sản xuất gây tác hại đối với:

A.      phần ngoài da cơ thể, niêm mạc, mắt.

B.      đường thở, hô hấp và phế quản.

C.      hệ thần kinh.

D.      cơ quan nội tạng, hệ tuần hoàn.

Câu 313:      Các chất như hydro cacbon, clorua metyl, bromua metyl, vv... thuộc nhóm hoá chất độc trong sản xuất gây tác hại
đối với:
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A.      phần ngoài da cơ thể, niêm mạc, mắt.

B.      đường thở, hô hấp và phế quản.

C.      hệ thần kinh.

D.      cơ quan nội tạng, hệ tuần hoàn.

Câu 314:      Các chất như benzen, phênôn, vv... thuộc nhóm hoá chất độc trong sản xuất gây tác hại đối với:

A.      phần ngoài da cơ thể, niêm mạc, mắt.

B.      đường thở, hô hấp và phế quản.

C.      hệ thần kinh.

D.      cơ quan nội tạng, hệ tuần hoàn

Câu 315:      Các chất kim loại và á kim độc như chì, thuỷ ngân, mangan, hợp chất acsen, vv... thuộc nhóm hoá chất độc trong
sản xuất gây tác hại đối với:

A.      phần ngoài da cơ thể, niêm mạc, mắt.

B.      đường thở, hô hấp và phế quản.

C.      hệ thần kinh.

D.      cơ quan nội tạng, hệ tuần hoàn.

Câu 316:      Các biện pháp phòng tránh nhiễm độc hoá chất trong sản xuất:

A.      Cấp cứu bệnh nhân ra khỏi nơi nhiễm độc, nếu bị nhiễm độc nặng đưa cấp cứu bệnh viện.

B.      Biện pháp chung đề phòng về kỹ thuật: bảo quản hoá chất trong thùng kín có nhãn; tổ chức hợp lý quá trình sản xuất,
cấm ăn uống và hút thuốc gần khu vực sản xuất.

C.      Biện pháp vệ sinh y tế và phòng hộ cá nhân.

D.      Cả ba.

Câu 317:      Biện pháp cấp cứu bệnh nhân nhiễm độc hoá chất trong sản xuất:

A.      Bảo quản hoá chất trong thùng kín có nhãn.

B.      Đưa bệnh nhân ra khỏi nơi nhiễm độc, nếu bị nhiễm độc nặng đưa cấp cứu bệnh viện, nếu bị bỏng do nhiệt phải cấp cứu
bỏng. Thay quần áo bị nhiễm độc, ủ ấm. Hô hấp nhân tạo, hay cho thuốc trợ tim. Rửa ngay bằng nước sạch nơi bị thấm chất
độc kiềm, axit.

C.      Tổ chức hợp lý quá trình sản xuất, cấm ăn uống và hút thuốc gần khu vực sản xuất.

D.      Vệ sinh y tế và phòng hộ cá nhân.

Câu 318:      Biện pháp cấp cứu bệnh nhân nhiễm độc hoá chất trong sản xuất:

A.      Đưa bệnh nhân ra khỏi nơi nhiễm độc, nếu bị nhiễm độc nặng đưa cấp cứu bệnh viện, nếu bị bỏng do nhiệt phải cấp cứu
bỏng.

B.      Thay quần áo bị nhiễm độc, ủ ấm. Hô hấp nhân tạo, hay cho thuốc trợ tim.

C.      Rửa ngay bằng nước sạch nơi bị thấm chất độc kiềm, axit.

D.      Cả ba.

Câu 319:      Biện pháp chung về kỹ thuật đề phòng nhiễm độc hoá chất trong sản xuất:

A.      Tự động hoá quá trình sản xuất hoá chất.

B.      Tổ chức hợp lý hoá quá trình sản xuất và bảo quản, vận chuyển hoá chất.

C.      Trang bị đủ dụng cụ bảo hộ lao động chống độc, trang bị hệ thống thông gió hút hơi khí độc tại chỗ.

D.      Cả ba.
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Câu 320:      Biện pháp chung về kỹ thuật đề phòng nhiễm độc hoá chất trong sản xuất:

A.      Tự động hoá quá trình sản xuất hoá chất.

B.      Có kế hoạch kiểm tra sức khoẻ định kỳ, có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

C.      Vệ sinh y tế và phòng hộ cá nhân.

D.      Cả ba.

Câu 321:      Biện pháp vệ sinh y tế đề phòng nhiễm độc hoá chất trong sản xuất:

A.      Xử lý chất thải trước khi đổ ra ngoài.

B.      Có kế hoạch kiểm tra sức khoẻ định kỳ, có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

C.      Trang bị đủ dụng cụ bảo hộ lao động chống độc, trang bị hệ thống thông gió hút hơi khí độc tại chỗ.

D.      Cả ba.

Câu 322:      Biện pháp vệ sinh y tế đề phòng nhiễm độc hoá chất trong sản xuất:

A.      Các hoá chất phải bảo quản trong thùng kín, phải có nhãn rõ ràng.

B.      Có kế hoạch kiểm tra sức khoẻ định kỳ, có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

C.      Chú ý công tác phòng cháy chữa cháy.

D.      Cả ba

Câu 323:      Biện pháp cấp cứu bệnh nhân bị bỏng do nhiễm độc hoá chất:

A.      Đưa bệnh nhân ra khỏi nơi nhiễm độc, cấp cứu bỏng, nếu bị nặng đưa cấp cứu bệnh viện.

B.      Thay quần áo bị nhiễm độc, ủ ấm. Hô hấp nhân tạo, hay cho thuốc trợ tim.

C.      Rửa ngay bằng nước sạch nơi bị thấm chất độc kiềm, axit.

D.      Cả ba.

Câu 324:      Biện pháp cấp cứu bệnh nhân bị thấm chất độc kiềm, axit:

A.      Đưa bệnh nhân ra khỏi nơi nhiễm độc, cấp cứu bỏng, nếu bị nặng đưa cấp cứu bệnh viện.

B.      Thay quần áo bị nhiễm độc, ủ ấm. Hô hấp nhân tạo, hay cho thuốc trợ tim.

C.      Rửa ngay bằng nước sạch nơi bị thấm chất độc.

D.      Cả ba.

Câu 325:      Nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn trong gia công nguội:

A.      Dụng cụ, trang bị có kết cấu không đảm bảo, thiếu an toàn, thiếu đồng bộ.

B.      Do người lao động thao tác không đúng kỹ thuật, không cẩn thận.

C.      Do bố trí trang thiết bị (bàn nguội, bàn cặp êtô, gá lắp đá mài, …) không đúng kỹ thuật, tư thế thao tác (tư thế đứng mài
và phương quay của đá mài, …) không đúng quy cách.

D.      Cả ba.

Câu 326:      Trong thao tác gò tôn, đầu búa văng gây tai nạn, nguyên nhân chủ yếu là:

A.      Dụng cụ, trang bị có kết cấu không đảm bảo, thiếu an toàn, thiếu đồng bộ.

B.      Do người lao động thao tác không đúng kỹ thuật, không cẩn thận.

C.      Do bố trí trang thiết bị (bàn nguội, bàn cặp êtô, gá lắp đá mài, …) không đúng kỹ thuật, tư thế thao tác (tư thế đứng mài
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và phương quay của đá mài, …) không đúng quy cách.

D.      Cả ba.

Câu 327:      Trong thao tác gò tôn, búa đập dập nát ngón tay, nguyên nhân tai nạn chủ yếu là:

A.      Dụng cụ, trang bị có kết cấu không đảm bảo, thiếu an toàn, thiếu đồng bộ.

B.      Do người lao động thao tác không đúng kỹ thuật, không cẩn thận.

C.      Do bố trí trang thiết bị (bàn nguội, bàn cặp êtô, gá lắp đá mài, …) không đúng kỹ thuật, tư thế thao tác (tư thế đứng mài
và phương quay của đá mài, …) không đúng quy cách.

D.      Cả ba.

Câu 328:      Trong thao tác trên máy mài, vật mài nhỏ cầm tay văng vào kính chắn bảo vệ, nguyên nhân tai nạn chủ yếu là:

A.      Dụng cụ, trang bị có kết cấu không đảm bảo, thiếu an toàn, thiếu đồng bộ.

B.      Do người lao động thao tác không đúng kỹ thuật, không cẩn thận.

C.      Do bố trí trang thiết bị (bàn nguội, bàn cặp êtô, gá lắp đá mài, …) không đúng kỹ thuật, tư thế thao tác (tư thế đứng mài
và phương quay của đá mài, …) không đúng quy cách.

D.      Cả ba.

Câu 329:      Trong gia công trên máy mài cầm tay, phoi kim loại nóng có thể bắn vào người gây tai nạn, nguyên nhân chủ yếu
là:

A.      Dụng cụ, trang bị có kết cấu không đảm bảo, thiếu an toàn, thiếu đồng bộ.

B.      Do người lao động thao tác không đúng kỹ thuật, cân chỉnh không cẩn thận.

C.      Do bố trí trang thiết bị không đúng kỹ thuật, tư thế thao tác không đúng quy cách.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 330:      Trong gia công cắt gọt trên máy tiện, máy phay, phoi vụn có thể bắn vào người đứng đối diện gây tai nạn, nguyên
nhân chủ yếu là:

A.      Dụng cụ, trang bị có kết cấu không đảm bảo, thiếu an toàn, thiếu đồng bộ.

B.      Do người lao động thao tác không đúng kỹ thuật, không cẩn thận.

C.      Do bố trí trang thiết bị không đúng kỹ thuật, tư thế thao tác không đúng quy cách.

D.      Cả ba.

Câu 331:      Trong gia công trên máy khoan, máy phay, mũi khoan có thể bị văng ra bắn vào người đứng đối diện gây tai nạn,
nguyên nhân chủ yếu là:

A.      Dụng cụ, trang bị có kết cấu không đảm bảo, thiếu an toàn, thiếu đồng bộ.

B.      Do người lao động thao tác không đúng kỹ thuật, cân chỉnh không cẩn thận.

C.      Do bố trí trang thiết bị không đúng kỹ thuật, tư thế thao tác không đúng quy cách.

D.      Cả ba.

Câu 332:      Mài vật lớn kẹp bằng bàn kẹp trên máy mài, đá mài đã cũ vẹt bị vỡ, văng mảnh làm bị thương người, nguyên nhân
tai nạn chủ yếu là:

A.      Dụng cụ, trang bị có kết cấu không đảm bảo, thiếu an toàn, thiếu đồng bộ.

B.      Do người lao động thao tác không đúng kỹ thuật, không cẩn thận.

C.      Do bố trí trang thiết bị (bàn cặp êtô, gá lắp đá mài, …) không đúng kỹ thuật, tư thế thao tác (tư thế đứng mài và phương
quay của đá mài, …) không đúng quy cách.

D.      Cả ba

Câu 333:      Trong gia công trên máy cắt gọt, tóc dài, áo quần dài, … có thể bị quấn vào máy và gây nên tai nạn, nguyên nhân
chủ yếu là:
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A.      Dụng cụ, trang bị có kết cấu không đảm bảo, thiếu an toàn, thiếu đồng bộ.

B.      Do người lao động thao tác không đúng kỹ thuật, không cẩn thận, tư thế thao tác không đúng quy cách.

C.      Do bố trí trang thiết bị không đúng kỹ thuật.

D.      Cả ba.

Câu 334:      Trong gia công trên máy cắt gọt, phoi ra nhiều và liên tục, quấn thành dây dài và văng ra chung quanh gây nên
tai nạn, nguyên nhân chủ yếu là:

A.      Dụng cụ, trang bị có kết cấu không đảm bảo, thiếu an toàn, thiếu đồng bộ.

B.      Do người lao động thao tác không đúng kỹ thuật, không cẩn thận, tư thế thao tác không đúng quy cách.

C.      Do bố trí trang thiết bị không đúng kỹ thuật.

D.      Cả ba.

Câu 335:      Trong công nghệ đúc, nguyên nhân gây tai nạn có thể là:

A.      công nghệ nhiệt độ cao, gang thép nóng chảy phát ra tia tử ngoại năng lượng lớn, tiếp xúc với nó có thể gây viêm mắt,
bỏng da.

B.      nước kim loại nóng chảy khi rót khuôn có thể bắn toé vào cơ thể.

C.      khuôn đúc chưa sấy khô, các vật múc, rót còn ẩm, … tiếp xúc với nước kim loại nóng chảy sẽ làm bắn tung toé gây bỏng.

D.      Cả ba

Câu 336:      Trong xử lý vật đúc, nguyên nhân gây tai nạn có thể là:

A.      công nghệ nhiệt độ cao, gang thép nóng chảy phát ra tia tử ngoại năng lượng lớn, tiếp xúc với nó có thể gây viêm mắt,
bỏng da.

B.      nước kim loại nóng chảy có thể bắn toé vào cơ thể khi rót khuôn, khi khuôn đúc chưa sấy khô hay các vật múc, rót còn
ẩm, … tiếp xúc với nước kim loại.

C.      các gờ bavia vật đúc, các mặt nhám và sắc cạnh dễ gây sây sát chân tay.

D.      Cả ba.

Câu 337:      Trong công nghệ đúc, khi rót khuôn nguyên nhân gây tai nạn có thể là:

A.      công nghệ nhiệt độ cao, gang thép nóng chảy phát ra tia tử ngoại năng lượng lớn, tiếp xúc với nó có thể gây viêm mắt,
bỏng da.

B.      nước kim loại nóng chảy có thể bắn toé vào cơ thể khi rót, khi khuôn đúc chưa sấy khô hay các vật múc, rót còn ẩm, …
tiếp xúc với nước kim loại.

C.      các gờ bavia vật đúc, các mặt nhám và sắc cạnh dễ gây sây sát chân tay.

D.      Cả ba.

Câu 338:      Trong công nghệ hàn, nguyên nhân gây tai nạn có thể là:

A.      điện giật nguy hiểm tính mạng con người; hay hồ quang bức xạ mạnh, dễ làm cháy bỏng da, đau mắt.

B.      lửa hàn, kim loại hàn nóng chảy có thể bắn tung toé dễ gây bỏng, gây cháy, nổ các vật xung quanh.

C.      khí bụi độc hại sinh ra khi cháy que hàn hại cho hệ hô hấp và sức khoẻ.

D.      Cả ba.

Câu 339:      Trong công nghệ hàn hơi, nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn có thể là:

A.      hàn hồ quang bức xạ mạnh, dễ làm cháy bỏng da, đau mắt.

B.      lửa hàn, kim loại hàn nóng chảy có thể bắn tung toé dễ gây bỏng, gây cháy, nổ các vật xung quanh.

C.      khí bụi độc hại sinh ra khi cháy que hàn hại cho hệ hô hấp và sức khoẻ.

D.      Cả ba đều đúng
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Câu 340:      Trong công nghệ hàn điện, nguyên nhânchủ yếu gây tai nạn có thể là:

A.      điện giật nguy hiểm tính mạng con người.

B.      lửa hàn, kim loại hàn nóng chảy có thể bắn tung toé dễ gây bỏng, gây cháy, nổ các vật xung quanh.

C.      khí bụi độc hại sinh ra khi cháy que hàn hại cho hệ hô hấp và sức khoẻ.

D.      Cả ba.

Câu 341:      Trong gia công rèn ở nhiệt độ cao, nguyên nhânchủ yếu gây tai nạn có thể là:

A.      nhiệt độ rèn cao, các vảy sắt nóng có thể bắn tung toé, dễ gây bỏng, gây cháy, nổ các vật xung quanh.

B.      dụng cụ và phôi rèn nóng, vật rèn sau gia công vẫn còn nóng, … vô ý sờ tay, chạm vào có thể gây bỏng.

C.      dụng cụ rèn (búa, kìm, ...) không đảm bảo, tra không chặt có thể văng ra khi quai búa, kìm kẹp không chắc hay giữ
không chặt, ... làm rơi vật nóng, có thể gây tai nạn.

D.      Cả ba.

Câu 342:      Trong công nghệ nhiệt luyện, nguyên nhânchủ yếu gây tai nạn có thể là:

A.      điện giật nguy hiểm tính mạng con người.

B.      dụng cụ và phôi luyện, vật phẩm đang ở nhiệt độ cao có thể dễ gây bỏng khi vô ý tiếp xúc, sờ tay chạm vào.

C.      khí bụi độc hại sinh ra trong môi trường nhiệt luyện dễ nhiễm độc có hại cho hệ hô hấp và sức khoẻ.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 343:      Trong công nghệ mạ điện, nguyên nhânchủ yếu gây tai nạn có thể là:

A.      các trang thiết bị điện phân có dòng lớn điện, có nguy cơ điện giật nguy hiểm tính mạng con người.

B.      các dung dịch điện phân, có thể gây bỏng da, huỷ hoại da, ... khi vô ý tiếp xúc, sờ tay chạm vào.

C.      môi trường hoá chất có nhiều chất khí, hơi độc hại dễ gây nhiễm độc có hại cho hệ hô hấp và sức khoẻ.

D.      Cả ba.

Câu 344:      Trong công nghệ mạ điện, nguyên nhânchủ yếu gây tai nạn điện là:

A.      các trang thiết bị điện phân có dòng lớn điện, có nguy cơ điện giật nguy hiểm tính mạng con người.

B.      các dung dịch điện phân, có thể gây bỏng da, huỷ hoại da, ... khi vô ý tiếp xúc, sờ tay chạm vào.

C.      môi trường hoá chất có nhiều chất khí, hơi độc hại dễ gây nhiễm độc có hại cho hệ hô hấp và sức khoẻ.

D.      Cả ba.

Câu 345:      Trong ngành cơ khí nguyên nhân tai nạn lao động có thể do máy móc trang thiết bị, bởi:

A.      máy thiết kế chế tạo không hoàn chỉnh, sai quy cách kỹ thuật, chưa tính đến những yếu tố kỹ thuật an toàn lao động,
nhân thể học ergonomia.

B.      lắp đặt, khai thác sử dụng máy không phù hợp, chưa tính đến hoặc không đảm bảo những yếu tố vệ sinh môi trường lao
động công nghiệp.

C.      chế độ công nghệ, quy trình vận hành máy chưa được thiết kế và thực hiện phù hợp các quy chuẩn an toàn lao động, tuỳ
theo đặc điểm an toàn ngành nghề.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 346:      Trong cơ sở gia công, phân xưởng cơ khí, nguyên nhân tai nạn lao động có thể do máy móc trang thiết bị, chủ yếu
bởi:

A.      máy thiết kế chế tạo không hoàn chỉnh, sai quy cách kỹ thuật, chưa tính đến những yếu tố kỹ thuật an toàn lao động,
nhân thể học ergonomia.
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B.      lắp đặt, khai thác sử dụng máy không phù hợp, chưa tính đến hoặc không đảm bảo những yếu tố vệ sinh môi trường lao
động công nghiệp.

C.      chế độ công nghệ, quy trình vận hành máy chưa được thiết kế và thực hiện phù hợp các quy chuẩn an toàn lao động, tuỳ
theo đặc điểm an toàn ngành nghề.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 347:      Trong nhà máy gia công cơ khí, nguyên nhân tai nạn lao động có thể do máy móc trang thiết bị, chủ yếu bởi:

A.      máy thiết kế chế tạo không hoàn chỉnh, sai quy cách kỹ thuật, chưa tính đến những yếu tố kỹ thuật an toàn lao động,
nhân thể học ergonomia.

B.      lắp đặt, khai thác sử dụng máy không phù hợp, chưa tính đến hoặc không đảm bảo những yếu tố vệ sinh môi trường lao
động công nghiệp.

C.      chế độ công nghệ, quy trình vận hành máy chưa được thiết kế và thực hiện phù hợp các quy chuẩn an toàn lao động, tuỳ
theo đặc điểm an toàn ngành nghề.

D.      Cả ba.

Câu 348:      Trong ngành cơ khí, những biện pháp an toàn nhằm khắc phục nguyên nhân tai nạn do máy móc trang thiết bị là:

A.      Tính toán thiết kế công nghệ thiết bị và công nghệ gia công sản phẩm phù hợp các quy chuẩn an toàn lao động, tuỳ theo
đặc điểm an toàn ngành nghề.

B.      Tính toán thiết kế máy móc, công cụ và trang thiết bị công nghệ đi kèm.

C.      Tuyển dụng, đào tạo huấn luyện nghề cho người lao động phải đáp ứng cả những yêu cầu kỹ thuật an toàn máy công cụ
và an toàn ngành nghề tương ứng.

D.      Cả ba.

Câu 349:      Trong công nghiệp, những biện pháp khắc phục nguyên nhân tai nạn do máy móc trang thiết bị là đối tượng
nghiên cứu ngay từ khâu thiết kế, chế tạo máy, phải tuân theo các vấn đề sau:

A.      Máy thiết kế phải phù hợp với thể lực và các đặc điểm nhân thể học (ergonomia) của người sử dụng, tạo được tư thế làm
việc thoải mái, tránh gò bó, chóng mỏi mệt; hình thức, kết cấu máy, màu sơn có tính thẩm mỹ và phù hợp với tâm sinh lý người
lao động.

B.      Các bộ phận, cơ cấu máy phải dễ thao tác, quan sát, kiểm tra, thuận tiện lắp ráp và sửa chữa, bảo dưỡng,... đảm bảo
máy làm việc ổn định.

C.      Có các cơ cấu an toàn bao che, cơ cấu tự ngắt, cơ cấu phanh, hãm, … cơ cấu phát tín hiệu âm thanh, đèn hiệu, hay các
đồng hồ báo chỉ số trong phạm vi an toàn, bố trí thuận lợi cho thao tác, tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

D.      Cả ba.

Câu 350:      Trong những biện pháp khắc phục nguyên nhân tai nạn do máy móc trang thiết bị, nội dung nghiên cứu nhân thể
học ergonomia với an toàn sức khoẻ lao động là biện pháp cụ thể sau:

A.      Máy thiết kế phải phù hợp với thể lực và các đặc điểm nhân thể học (ergonomia) của người sử dụng, tạo được tư thế làm
việc thoải mái, tránh gò bó, chóng mỏi mệt; hình thức, kết cấu máy, màu sơn có tính thẩm mỹ và phù hợp với tâm sinh lý người
lao động.

B.      Các bộ phận, cơ cấu máy phải dễ thao tác, quan sát, kiểm tra, thuận tiện lắp ráp và sửa chữa, bảo dưỡng,... đảm bảo
máy làm việc ổn định.

C.      Có các cơ cấu an toàn bao che, cơ cấu tự ngắt, cơ cấu phanh, hãm, … cơ cấu phát tín hiệu âm thanh, đèn hiệu, hay các
đồng hồ báo chỉ số trong phạm vi an toàn, bố trí thuận lợi cho thao tác, tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

D.      Cả ba.

Câu 351:      Trong những biện pháp khắc phục nguyên nhân tai nạn do máy móc trang thiết bị, đối với công tác thiết kế, chế
tạo cơ cấu an toàn máy là biện pháp cụ thể sau:

A.      Máy thiết kế phải phù hợp với thể lực và các đặc điểm nhân thể học (ergonomia) của người sử dụng, tạo được tư thế làm
việc thoải mái, tránh gò bó, chóng mỏi mệt; hình thức, kết cấu máy, màu sơn có tính thẩm mỹ và phù hợp với tâm sinh lý người
lao động.

B.      Các bộ phận, cơ cấu máy phải dễ thao tác, quan sát, kiểm tra, thuận tiện lắp ráp và sửa chữa, bảo dưỡng,... đảm bảo
máy làm việc ổn định.

C.      Có các cơ cấu an toàn bao che, cơ cấu tự ngắt, cơ cấu phanh, hãm, … cơ cấu phát tín hiệu âm thanh, đèn hiệu, hay các
đồng hồ báo chỉ số trong phạm vi an toàn, bố trí thuận lợi cho thao tác, tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

D.      Cả ba.
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Câu 352:      Trong những biện pháp khắc phục nguyên nhân tai nạn do máy móc trang thiết bị, đối với công tác thiết kế, chế
tạo cơ cấu máy công cụ là biện pháp cụ thể sau:

A.      Máy thiết kế phải phù hợp với thể lực và các đặc điểm nhân thể học (ergonomia) của người sử dụng, tạo được tư thế làm
việc thoải mái, tránh gò bó, chóng mỏi mệt; hình thức, kết cấu máy, màu sơn có tính thẩm mỹ và phù hợp với tâm sinh lý người
lao động.

B.      Các bộ phận, cơ cấu máy phải dễ thao tác, quan sát, kiểm tra, thuận tiện lắp ráp và sửa chữa, bảo dưỡng,... đảm bảo
máy làm việc ổn định.

C.      Có các cơ cấu an toàn bao che, cơ cấu tự ngắt, cơ cấu phanh, hãm, … cơ cấu phát tín hiệu âm thanh, đèn hiệu, hay các
đồng hồ báo chỉ số trong phạm vi an toàn, bố trí thuận lợi cho thao tác, tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

D.      Cả ba.

Câu 353:      Trong những biện pháp khắc phục nguyên nhân tai nạn do máy móc trang thiết bị, đối với công tác vệ sinh an
toàn máy công cụ và thiết bị công nghệ là biện pháp cụ thể sau:

A.      Máy thiết kế phải phù hợp với thể lực và các đặc điểm nhân thể học (ergonomia) của người sử dụng, tạo được tư thế làm
việc thoải mái, tránh gò bó, chóng mỏi mệt; hình thức, kết cấu máy, màu sơn có tính thẩm mỹ và phù hợp với tâm sinh lý người
lao động.

B.      Các bộ phận, cơ cấu máy phải dễ thao tác, quan sát, kiểm tra, thuận tiện lắp ráp và sửa chữa, bảo dưỡng,... đảm bảo
máy làm việc ổn định.

C.      Có các cơ cấu an toàn bao che, cơ cấu tự ngắt, cơ cấu phanh, hãm, … cơ cấu phát tín hiệu âm thanh, đèn hiệu, hay các
đồng hồ báo chỉ số trong phạm vi an toàn, bố trí thuận lợi cho thao tác, tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

D.      Cả ba.

Câu 354:      Trong những biện pháp khắc phục nguyên nhân tai nạn do máy móc trang thiết bị, đối với công tác an toàn ngành
nghề cơ khí là biện pháp cụ thể sau:

A.      Máy thiết kế phải phù hợp với thể lực và các đặc điểm nhân thể học (ergonomia) của người sử dụng, tạo được tư thế làm
việc thoải mái, tránh gò bó, chóng mỏi mệt; hình thức, kết cấu máy, màu sơn có tính thẩm mỹ và phù hợp với tâm sinh lý người
lao động.

B.      Các bộ phận, cơ cấu máy phải dễ thao tác, quan sát, kiểm tra, thuận tiện lắp ráp và sửa chữa, bảo dưỡng,... đảm bảo
máy làm việc ổn định.

C.      Có các cơ cấu an toàn bao che, cơ cấu tự ngắt, cơ cấu phanh, hãm, … cơ cấu phát tín hiệu âm thanh, đèn hiệu, hay các
đồng hồ báo chỉ số trong phạm vi an toàn, bố trí thuận lợi cho thao tác, tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

D.      Cả ba.

Câu 355:      Vấn đề an toàn điện đặt ra cho toàn dân, mọi cơ sở ngành nghề trong nền kinh tế, bởi yếu tố:

A.      Điện là thành tựu phát triển KHKT nhân loại, cơ sở nền văn minh hiện đại.

B.      Điện là nguồn năng lượng cơ bản trong các công xưởng, xí nghiệp, trong sinh hoạt dân dụng, từ nông thôn đến thành thị,
số người tiếp xúc với điện ngày càng nhiều.

C.      Các trang thiết bị sản xuất điện, khai thác, truyền dẫn và sử dụng năng lượng điện với dòng lớn điện áp cao đều có nguy
cơ điện giật nguy hiểm tính mạng con người.

D.      Cả ba.

Câu 356:      Nguyên nhân tai nạn điện:

A.      Điện là nguồn năng lượng cơ bản trong các công xưởng, xí nghiệp, trong sinh hoạt dân dụng, từ nông thôn đến thành thị,
số người tiếp xúc với điện ngày càng nhiều.

B.      Các trang thiết bị sản xuất điện, khai thác, truyền dẫn và sử dụng năng lượng điện với dòng lớn điện áp cao đều có nguy
cơ điện giật nguy hiểm tính mạng con người.

C.      Thiếu các hiểu biết về an toàn điện và không tuân theo các quy tắc về an toàn điện..

D.      Cả ba.

Câu 357:      Nguyên nhân tai nạn điện:

A.      Thiếu các hiểu biết về điện, trang thiết bị điện, kỹ thuật khai thác, truyền dẫn và sử dụng điện.

B.      Thiếu các hiểu biết về điện nên không am hiểu về an toàn điện.

C.      Không am hiểu về an toàn điện nên không tuân theo các quy tắc về an toàn điện.
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D.      Không tuân theo các quy tắc về an toàn điện

Câu 358:      Yếu tố vật lý trực tiếp gây ra tổn thương khi bị điện giật:

A.      điện áp cao áp đặt lên cơ thể người.

B.      dòng điện lớn đi qua cơ thể người.

C.      tần số dòng điện tác dụng lên cơ thể người.

D.      tình trạng sức khỏe người.

Câu 359:      Yếu tố vật lý trực tiếp gây ra tổn thương khi bị điện giật:

A.      tần số dòng điện tác dụng lên cơ thể người.

B.      thời gian tồn tại điện giật.

C.      tình trạng sức khỏe người.

D.      Cả ba.

Câu 360:      Yếu tố vật lý gây ra mức độ nguy hiểm cao nhất khi bị điện giật:

A.      Độ lớn dòng điện và đường dòng điện đi qua người.

B.      Tần số dòng điện.

C.      Thời gian tồn tại điện giật.

D.      Tình trạng sức khỏe người bị điện giật

Câu 361:      Yếu tố vật lý gây ra mức độ nguy hiểm thấp nhất khi bị điện giật:

A.      Độ lớn dòng điện và đường dòng điện đi qua người.

B.      Tần số dòng điện.

C.      Thời gian tồn tại điện giật.

D.      Tình trạng sức khỏe người bị điện giật.

Câu 362:      Yếu tố vật lý gây ra mức độ nguy hiểm cao nhất khi bị điện giật:

A.      Điện áp đặt lên người và diện tích tiếp xúc.

B.      Độ lớn dòng điện và đường dòng điện đi qua người.

C.      Thời gian điện giật và tần số dòng điện.

D.      Điện trở của thân người và tình trạng sức khỏe người bị điện giật

Câu 363:      Yếu tố vật lý gây ra mức độ nguy hiểm thấp nhất khi bị điện giật:

A.      Điện áp đặt lên người và diện tích tiếp xúc.

B.      Độ lớn dòng điện và đường dòng điện đi qua người.

C.      Thời gian điện giật và tần số dòng điện.

D.      Điện trở của thân người và tình trạng sức khỏe người bị điện giật.

Câu 364:      Trị số dòng điện AC an toàn:

A.      (5  10)[mA].

B.      10[mA].

C.      50[mA].
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D.      100[mA].

Câu 365:      Trị số dòng điện DC an toàn:

A.      (5  10)[mA].

B.      10[mA].

C.      50[mA].

D.      100[mA].

Câu 366:      Trị số dòng điện DC có thể làm chết người:

A.      (5  10)[mA].

B.      10[mA].

C.      50[mA].

D.      100[mA].

Câu 367:      Trị số dòng điện AC có thể làm chết người:

A.      (5  10)[mA].

B.      10[mA].

C.      50[mA].

D.      100[mA].

Câu 368:      Trị số dòng điện có thể làm chết người (khi điều kiện và trạng thái sức khoẻ xấu nhất):

A.      (5  10)[mA].

B.      10[mA].

C.      50[mA].

D.      100[mA].

Câu 369:      Trị số dòng điện có thể làm chết người (khi điều kiện và trạng thái sức khoẻ tốt nhất):

A.      (5  10)[mA].

B.      10[mA].

C.      50[mA].

D.      100[mA].

Câu 370:      Giá trị dòng điện AC giới hạn gây tác hại lên cơ thể người, phải ngưng ngay công việc:

A.      (2  3)[mA].

B.      (5  7)[mA].

C.      (8  10)[mA].

D.      (50  80)[mA].

Câu 371:      Giá trị dòng điện DC giới hạn gây tác hại lên cơ thể người, phải ngưng ngay công việc:

A.      (2  3)[mA].

B.      (5  7)[mA].

C.      (8  10)[mA].
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D.      (50  80)[mA].

Câu 372:      Giá trị dòng điện DC giới hạn gây tác hại lên cơ thể người, không thể tự giải phóng khỏi nguồn điện giật:

A.      (2  3)[mA].

B.      (5  7)[mA].

C.      (8  10)[mA].

D.      (20  25)[mA].

Câu 373:      Giá trị dòng điện AC giới hạn gây tác hại lên cơ thể người, không thể tự giải phóng khỏi nguồn điện giật:

A.      (2  3)[mA].

B.      (5  7)[mA].

C.      (8  10)[mA].

D.      (20  25)[mA].

Câu 374:      Cảm giác ứng với trạng thái không thể tự giải phóng khỏi nguồn điện giật AC:

A.      Tê đau như bị kim đâm.

B.      Bắp thịt bắt đầu co và rung.

C.      Tay khó rời vật có điện, bắt đầu khó thở

D.      Tê liệt hô hấp, tim bắt đầu đập mạnh

Câu 375:      Cảm giác ứng với trạng thái không thể tự giải phóng khỏi nguồn điện giật DC:

A.      Tê đau như bị kim đâm.

B.      Bắp thịt bắt đầu co và rung.

C.      Tay khó rời vật có điện, bắt đầu khó thở

D.      Tê liệt hô hấp, tim bắt đầu đập mạnh.

Câu 376:      Cảm giác ứng với trạng thái phải ngưng ngay công việc khi dòng điện DC gây tác hại lên cơ thể người:

A.      Tê đau như bị kim đâm.

B.      Bắp thịt bắt đầu co và rung.

C.      Tay khó rời vật có điện, bắt đầu khó thở

D.      Tê liệt hô hấp, tim bắt đầu đập mạnh.

Câu 377:      Cảm giác ứng với trạng thái phải ngưng ngay công việc khi dòng điện AC gây tác hại lên cơ thể người:

A.      Bắt đầu thấy tê đau như bị kim đâm.

B.      Bắp thịt bắt đầu co và rung.

C.      Tay khó rời vật có điện, bắt đầu khó thở

D.      Tê liệt hô hấp, tim bắt đầu đập mạnh.

Câu 378:      Thời gian điện giật ảnh hưởng đến tác hại nguy hiểm đối với cơ thể người bởi:

A.      điện trở người giảm xuống theo thời gian bị điện giật, vì lớp sừng trên da bị chọc thủng càng tăng dần, dòng điện qua cơ
thể người càng tăng lên.

B.      tính chất nguy hiểm phụ thuộc vào nhịp tim đập, vốn co giãn theo chu kỳ độ 1 giây với khoảng 0,1 sec. nghỉ giữa trạng
thái co và giãn, thời điểm này tim rất nhạy cảm với dòng điện đi qua.

C.      dòng điện đi qua người dù lớn (gần bằng 10 mA) mà không gặp thời điểm nghỉ của tim cũng không có nguy hiểm gì.
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D.      dòng điện điện áp cao (cỡ kV) xuất hiện trước khi người chạm vào vật mang điện, tác động rất mạnh làm cho cơ thể phản
xạ tức thời bật ra, dòng điện qua người chỉ tồn tại khoảng vài phần giây, ít khi làm tim ngừng đập hay hô hấp bị tê liệt.

Câu 379:      Thời gian điện giật và trị số dòng điện qua người ảnh hưởng tác hại đến cơ thể người bởi:

A.      điện trở người giảm xuống theo thời gian bị điện giật, vì lớp sừng trên da bị chọc thủng càng tăng dần, dòng điện qua cơ
thể người càng tăng lên.

B.      tính chất nguy hiểm phụ thuộc vào nhịp tim đập, vốn co giãn theo chu kỳ độ 1 giây với khoảng 0,1 sec. nghỉ giữa trạng
thái co và giãn, thời điểm này tim rất nhạy cảm với dòng điện đi qua.

C.      dòng điện đi qua người dù lớn (gần bằng 10 mA) mà không gặp thời điểm nghỉ của tim cũng không có nguy hiểm gì.

D.      dòng điện điện áp cao (cỡ kV) xuất hiện trước khi người chạm vào vật mang điện, tác động rất mạnh làm cho cơ thể phản
xạ tức thời bật ra, dòng điện qua người chỉ tồn tại khoảng vài phần giây, ít khi làm tim ngừng đập hay hô hấp bị tê liệt.

Câu 380:      Thời gian điện giật và trị số điện áp chạm giật ảnh hưởng tác hại đến cơ thể người bởi:

A.      điện trở người giảm xuống theo thời gian bị điện giật, vì lớp sừng trên da bị chọc thủng càng tăng dần, dòng điện qua cơ
thể người càng tăng lên.

B.      tính chất nguy hiểm phụ thuộc vào nhịp tim đập, vốn co giãn theo chu kỳ độ 1 giây với khoảng 0,1 sec. nghỉ giữa trạng
thái co và giãn, thời điểm này tim rất nhạy cảm với dòng điện đi qua.

C.      điện áp chạm giật dù lớn nhỏ mà dòng điện đi qua tim gặp thời điểm nghỉ nhịp tim cũng gây nguy hiểm tính mạng.

D.      dòng điện điện áp cao (cỡ kV) xuất hiện trước khi người chạm vào vật mang điện, tác động rất mạnh làm cho cơ thể phản
xạ tức thời bật ra, dòng điện qua người chỉ tồn tại khoảng vài phần giây, ít khi làm tim ngừng đập hay hô hấp bị tê liệt.

Câu 381:      Tại sao không nên kết luận điện áp cao không nguy hiểm?

A.      Bởi điện trở người giảm xuống theo thời gian bị điện giật, vì lớp sừng trên da bị chọc thủng càng tăng dần, dòng điện qua
cơ thể người càng tăng lên.

B.      Bởi tính chất nguy hiểm phụ thuộc vào nhịp tim đập, vốn co giãn theo chu kỳ độ 1 giây với khoảng 0,1 sec. nghỉ giữa
trạng thái co và giãn, thời điểm này tim rất nhạy cảm với dòng điện đi qua.

C.      Bởi dòng điện điện áp cao (cỡ kV) xuất hiện trước khi người chạm vào vật mang điện, tác động rất mạnh làm cho cơ thể
phản xạ tức thời bật ra, khi làm việc trên cao do phản xạ mà dễ bị rơi xuống đất rất nguy hiểm.

D.      Bởi dòng điện điện áp cao (cỡ kV) xuất hiện trước khi người chạm vào vật mang điện, tác động rất mạnh làm cho cơ thể
phản xạ tức thời bật ra, dòng điện qua người chỉ tồn tại khoảng vài phần giây, ít khi làm tim ngừng đập hay hô hấp bị tê liệt.

Câu 382:      Tại sao không nên kết luận điện áp cao không nguy hiểm?

A.      Bởi điện trở người giảm xuống theo thời gian điện giật, vì lớp sừng trên da bị chọc thủng càng tăng dần, dòng điện qua cơ
thể người càng tăng lên, dòng điện điện áp cao có thể chỉ qua cơ thể trong thời gian ngắn nhưng có thể đốt cháy nghiêm trọng
và làm chết người.

B.      Bởi tính chất nguy hiểm phụ thuộc vào nhịp tim đập, vốn co giãn theo chu kỳ độ 1 giây với khoảng 0,1 sec. nghỉ giữa
trạng thái co và giãn, thời điểm này tim rất nhạy cảm với dòng điện đi qua.

C.      Bởi điện áp chạm giật dù lớn nhỏ mà dòng điện đi qua tim gặp thời điểm nghỉ nhịp tim cũng gây nguy hiểm tính mạng.

D.      Bởi dòng điện điện áp cao (cỡ kV) xuất hiện trước khi người chạm vào vật mang điện, tác động rất mạnh làm cho cơ thể
phản xạ tức thời bật ra, dòng điện qua người chỉ tồn tại khoảng vài phần giây, ít khi làm tim ngừng đập hay hô hấp bị tê liệt.

Câu 383:      Thời gian điện giật có thể gây ảnh hưởng nguy hại đến tính mạng con người:

A.      0,1 sec.

B.      0, 2 sec.

C.      0,5 sec.

D.      > 1 sec

Câu 384:      Thời gian tiếp xúc cho phép đối với điện áp AC < 50[V]:

A.      0,1 sec.

B.      0, 2 sec.

C.      0,5 sec.

D.      > 1 sec.
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Câu 385:      Thời gian tiếp xúc cho phép đối với điện áp DC < 120[V]:

A.      0,1 sec.

B.      0, 2 sec.

C.      0,5 sec.

D.      > 1 sec

Câu 386:      Thời gian tiếp xúc cho phép đối với điện áp AC > 120[V]:

A.      0,1 sec.

B.      0, 2 sec.

C.      0,5 sec.

D.      > 1 sec.

Câu 387:      Thời gian tiếp xúc cho phép đối với điện áp DC > 150[V]:

A.      0,1 sec.

B.      0, 2 sec.

C.      0,5 sec.

D.      > 1 sec

Câu 388:      Đường đi của dòng điện qua người nguy hiểm nhất là:

A.      từ tay qua tay.

B.      từ tay phải qua chân.

C.      từ chân qua chân.

D.      từ tay trái qua chân.

Câu 389:      Đường đi của dòng điện qua người ít nguy hiểm nhất là:

A.      từ tay qua tay.

B.      từ tay phải qua chân.

C.      từ chân qua chân.

D.      từ tay trái qua chân

Câu 390:      Trường hợp chạm điện nguy hiểm nhất là:

A.      tay trái.

B.      tay phải.

C.      chân phải.

D.      chân trái.

Câu 391:      Trường hợp chạm điện nguy hiểm nhất là:

A.      đầu.

B.      mình.

C.      tay.
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D.      chân.

Câu 392:      Tần số dòng điện qua người và mức độ nguy hiểm tính mạng:

A.      tần số càng tăng thì mức độ nguy hiểm càng giảm.

B.      tần số càng tăng thì tổng trở cơ thể càng giảm.

C.      tần số điện lực nhỏ hơn trị số (50  60)[Hz] mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên.

D.      tần số điện lực lớn hơn trị số (50  60)[Hz] mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống

Câu 393:      Tần số dòng điện qua người càng tăng thì mức độ nguy hiểm càng giảm, bởi:

A.      tần số càng tăng thì tổng trở cơ thể càng giảm.

B.      tần số càng tăng thì công suất hiệu dụng càng giảm.

C.      công suất hiệu dụng càng giảm thì mức độ nguy hiểm càng giảm.

D.      Cả ba.

Câu 394:      Tần số dòng điện chạm giật nguy hiểm đến tính mạng con người:

A.      Tần số điện lực (50  60)[Hz].

B.      Tần số âm thanh.

C.      Tần số siêu âm.

D.      Tần số Roentgen

Câu 395:      Trong các tiêu chuẩn an toàn điện, thường dùng chỉ số:

A.      dòng điện an toàn cho phép.

B.      điện áp cho phép.

C.      tần số dòng điện cho phép.

D.      thời gian tiếp xúc cho phép

Câu 396:      Việc xác định giới hạn an toàn cho người không dựa vào “dòng điện an toàn” mà phải theo “điện áp cho phép”
bởi:

A.      dòng điện là yếu tố vật lý trực tiếp gây ra tổn thương khi bị điện giật.

B.      trị số dòng điện an toàn cho phép qua người trong nhiều trường hợp không đánh giá được.

C.      tiêu chuẩn điện áp an toàn cho phép ở mỗi nước mỗi khác.

D.      vì mỗi mạng điện lực quốc gia có một điện áp tương đối ổn định.

Câu 397:      Trong các tiêu chuẩn an toàn điện, thường dùng chỉ số điện áp cho phép, bởi :

A.      dòng điện là yếu tố vật lý trực tiếp gây ra tổn thương khi bị điện giật, nhưng trong nhiều trường hợp trị số dòng điện an
toàn cho phép qua người không đánh giá được.

B.      mạng điện lực quốc gia có một điện áp tương đối ổn định, theo đó mỗi trang thiết bị điện đều có điện áp định mức nhất
định, tiện cho việc đánh giá tiêu chuẩn an toàn điện.

C.      tiêu chuẩn điện áp an toàn cho phép ở mỗi nước mỗi khác.

D.      Cả ba.

Câu 398:      Tiêu chuẩn điện áp xoay chiều cho phép ở Việt nam là:

A.      24[V].

B.      36[V].

C.      42[V].
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D.      50[V].

Câu 399:      Tiêu chuẩn điện áp một chiều cho phép ở Việt nam là:

A.      24[V].

B.      36[V].

C.      50[V].

D.      110 [V].

Câu 400:      Theo tiêu chuẩn điện áp một chiều cho phép ở Việt nam, với trị số dòng điện qua người an toàn thì điện trở của cơ
thể người khoảng:

A.      500.000[  ].

B.      8.000[  ].

C.      4.200[  ].

D.      2.200[  ].

Câu 401:      Theo tiêu chuẩn điện áp xoay chiều cho phép ở Việt nam, với trị số dòng điện qua người an toàn thì điện trở của
cơ thể người khoảng:

A.      500.000[  ].

B.      8.000[  ].

C.      4.200[  ].

D.      2.200[  ].

Câu 402:      Theo tiêu chuẩn điện áp một chiều cho phép ở Việt nam, với điện trở của cơ thể người khoảng 500.000[  ]thì trị
số dòng điện qua người là:

A.      0,1 [mA].

B.      0,22 [mA].

C.      (5 7) [mA].

D.      13,75 [mA].

Câu 403:      Theo tiêu chuẩn điện áp một chiều cho phép ở Việt nam, với điện trở của cơ thể người khoảng 8.000[  ]thì trị số
dòng điện qua người là:

A.      0,1 [mA].

B.      0,22 [mA].

C.      (5 7) [mA].

D.      13,75 [mA].

Câu 404:      Theo tiêu chuẩn điện áp xoay chiều cho phép ở Việt nam, với điện trở của cơ thể người khoảng 500.000[  ]thì trị
số dòng điện qua người là:

A.      0,1 [mA].

B.      0,22 [mA].

C.      (5  7) [mA].

D.      8,4 [mA].

Câu 405:      Theo tiêu chuẩn điện áp xoay chiều cho phép ở Việt nam, với điện trở của cơ thể người khoảng 8.000[  ]thì trị số
dòng điện qua người là:
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A.      0,1 [mA].

B.      0,22 [mA].

C.      5,25 [mA].

D.      10 [mA].

Câu 406:      Điện trở của cơ thể người lớn nhất là ở:

A.      da.

B.      lớp sừng trên da.

C.      máu và thịt.

D.      xương và tuỷ

Câu 407:      Điện trở của cơ thể người nhỏ nhất là ở:

A.      da.

B.      lớp sừng trên da.

C.      máu và thịt.

D.      xương và tuỷ.

Câu 408:      Điện trở của cơ thể người lớn nhất là ở:

A.      da có lớp sừng dày khoảng 0,05 [mm].

B.      da có lớp sừng dày khoảng 0,2 [mm].

C.      máu và thịt.

D.      xương và tuỷ.

Câu 409:      Điện trở của cơ thể người nhỏ nhất là ở:

A.      da có lớp sừng dày.

B.      thịt.

C.      máu.

D.      xương.

Câu 410:      Điện trở của cơ thể người phụ thuộc chủ yếu:

A.      trang thái sức khoẻ của cơ thể.

B.      trạng thái thần kinh của người.

C.      trạng thái môi trường xung quanh.

D.      trạng thái tiếp xúc điện.

Câu 411:      Điện trở của cơ thể người khi bị điện giật phụ thuộc chủ yếu:

A.      trạng thái sức khoẻ của cơ thể.

B.      trạng thái thần kinh của người.

C.      trạng thái môi trường xung quanh.

D.      trạng thái tiếp xúc điện.

Câu 412:      Điện trở của cơ thể người khi môi trường xung quanh hanh khô phụ thuộc chủ yếu:
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A.      trạng thái thần kinh của người.

B.      trạng thái người khô ráo.

C.      trạng thái người ẩm ướt, mồ hôi.

D.      trạng thái tiếp xúc điện

Câu 413:      Điện trở của cơ thể người khi môi trường xung quanh nắng nóng phụ thuộc chủ yếu:

A.      trạng thái thần kinh của người.

B.      trạng thái người khô ráo.

C.      trạng thái người ẩm ướt, mồ hôi.

D.      trạng thái tiếp xúc điện

Câu 414:      Điện trở của cơ thể người khi người khô ráo là khoảng:

A.      (800  1000) [  ].

B.      8.000[  ].

C.      (10.000  100.000)[  ].

D.      500.000[  ].

Câu 415:      Điện trở của cơ thể người nếu mất lớp sừng trên da là khoảng:

A.      (800  1000) [  ].

B.      8.000[  ].

C.      (10.000  100.000)[  ]

D.      500.000[  ].

Câu 416:      Điện trở của cơ thể người khi có dòng điện 0,1 [mA] qua người là khoảng:

A.      (800  1000) [  ].

B.      8.000[  ].

C.      (10.000  100.000)[  ].

D.      500.000[  ].

Câu 417:      Điện trở của cơ thể người khi có dòng điện 10 [mA] qua người là khoảng:

A.      (800  1000) [  ].

B.      8.000[  ].

C.      (10.000  100.000)[  ].

D.      500.000[  ].

Câu 418:      Điện trở của cơ thể người giảm khi:

A.      lớp sừng trên da bị huỷ hoại.

B.      da người bị dí mạnh trên các cực điện.

C.      da bị đốt nóng, mồ hôi toát ra.

D.      Cả ba.

Câu 419:      Điện trở của cơ thể người giảm khi:
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A.      lớp sừng trên da bị huỷ hoại.

B.      da người bị dí mạnh trên các cực điện.

C.      diện tích tiếp xúc điện lớn.

D.      Cả ba

Câu 420:      Điện trở của cơ thể người giảm khi:

A.      lớp sừng trên da bị huỷ hoại.

B.      da người bị dí mạnh trên các cực điện.

C.      mồ hôi thoát ra và có sự thay đổi về điện phân.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 421:      Điện trở của cơ thể người giảm khi:

A.      da người bị dí mạnh trên các cực điện.

B.      diện tích tiếp xúc điện lớn.

C.      thời gian điện giật lâu.

D.      Cả ba.

Câu 422:      Điện trở của cơ thể người giảm nhiều nhất khi:

A.      da người chạm các cực điện.

B.      diện tích tiếp xúc điện nhỏ.

C.      thời gian điện giật lâu.

D.      Cả ba

Câu 423:      Đối với điện áp lớn điện trở của cơ thể người giảm nhiều nhất khi:

A.      da người chạm các cực điện dù là dien tích tiếp xúc điện nhỏ.

B.      có hiện tượng đánh thủng điện lớp da tiềp xúc tương ứng như bị bóc hết lớp da ngoài.

C.      thời gian điện giật lâu.

D.      Cả ba.

Câu 424:      Điện trở của cơ thể người giảm nhiều nhất khi:

A.      lớp sừng trên da bị huỷ hoại.

B.      da người bị dí mạnh trên các cực điện.

C.      bị bóc hết lớp da ngoài tương ứng với hiện tượng đánh thủng điện.

D.      Cả ba.

Câu 425:      Tai nạn điện được phân dạng:

A.      Chạm chập điện, gián tiếp hay trực tiếp.

B.      Điện giật, và chấn thương do điện.

C.      Tai nạn do phóng điện hồ quang hay do “ điện áp bước”.

D.      Cả ba.

Câu 426:      Tai nạn điện được phân dạng:
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A.      Điện giật, và chấn thương do điện.

B.      Chấn thương do chạm chập điện, gián tiếp hay trực tiếp.

C.      Điện giật do phóng điện hồ quang hay do “ điện áp bước”.

D.      Bỏng điện do chạm chập điện, gián tiếp hay trực tiếp

Câu 427:      Tai nạn điện được phân dạng:

A.      Điện giật do chạm chập điện, gián tiếp hay trực tiếp.

B.      Chấn thương do phóng điện hồ quang hay do “ điện áp bước”.

C.      Điện giật, và chấn thương do điện.

D.      Bỏng điện do chạm chập điện, gián tiếp hay trực tiếp

Câu 428:      Tai nạn điện được phân thành các dạng:

A.      Điện giật.

B.      Chấn thương do điện.

C.      Hai dạng.

D.      Một trong hai dạng.

Câu 429:      Chấn thương do điện là:

A.      sự phá huỷ cục bộ các mô của cơ thể do dòng điện hoặc hồ quang điện.

B.      bỏng điện gây nên do dòng điện qua cơ thể con người.

C.      bỏng điện gây nên do tác động của hồ quang điện.

D.      sự co giật cơ khi có dòng điện qua người.

Câu 430:      Chấn thương do điện có thể thể hiện dưới dạng:

A.      bỏng điện gây nên do dòng điện qua cơ thể con người, hoặc do tác động của hồ quang điện.

B.      co giật cơ khi có dòng điện qua người.

C.      viêm mắt do tác dụng của tia cực tím hồ quang điện.

D.      Cả ba.

Câu 431:      Chấn thương do điện có thể thể hiện dưới dạng:

A.      bỏng điện.

B.      co giật cơ.

C.      viêm mắt.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 432:      Điện giật thể hiện ở mức độ:

A.      cơ bị co giật nhưng không bị ngạt.

B.      nạn nhân bị ngất, cơ bị co giật, vẫn hô hấp và tuần hoàn được mức độ cao hơn thì hô hấp và tuần hoàn bị rối loạn

C.      nạn nhân không thở, hệ tuần hoàn không hoạt động.

D.      Cả ba.

Câu 433:      Điện giật thể hiện ở các dạng co giật cơ, mức độ cao nhất là:
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A.      cơ bị co giật nhưng không bị ngạt.

B.      cơ bị co giật, nạn nhân bị ngất nhưng vẫn hô hấp và tuần hoàn được.

C.      nạn nhân bị ngất, hoạt động của tim và hệ hô hấp bị rối loạn.

D.      nạn nhân không thở, hệ tuần hoàn không hoạt động.

Câu 434:      Điện giật thể hiện ở các dạng co giật cơ, mức độ thấp nhất là:

A.      cơ bị co giật, nạn nhân bị ngất nhưng vẫn còn hơi thở và tim vẫn đập.

B.      cơ bị co giật nhưng vẫn còn hơi thở.

C.      nạn nhân không thở, hệ tuần hoàn không hoạt động.

D.      nạn nhân bị ngất, hoạt động của tim và hệ hô hấp bị rối loạn

Câu 435:      Điện giật có thể gây ra ngưng tim, ngưng thở, mức độ phải cấp cứu khẩn thiết là:

A.      nạn nhân không thở, hệ tuần hoàn không hoạt động.

B.      nạn nhân bị ngất, hoạt động của tim và hệ hô hấp bị rối loạn.

C.      nạn nhân bị ngất.

D.      Cả ba.

Câu 436:      Điện giật có thể gây ra ngưng tim, ngưng thở, mức độ phải sơ cứu tại chỗ trong 5 phút đầu tiên là:

A.      nạn nhân không thở, hệ tuần hoàn không hoạt động.

B.      nạn nhân bị ngất, hoạt động của tim và hệ hô hấp bị rối loạn.

C.      nạn nhân bị ngất.

D.      Cả ba.

Câu 437:      Điện giật có thể gây ra ngưng tim, ngưng thở, biện pháp sơ cứu tại chỗ trong 5 phút đầu tiên là:

A.      thời gian vàng.

B.      cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện.

C.      làm hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

D.      Cả ba

Câu 438:      Biện pháp sơ cứu nạn nhân bị điện giật trong 5 phút đầu tiên là:

A.      tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

B.      làm hô hấp nhân tạo.

C.      xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

D.      Cả ba.

Câu 439:      Biện pháp sơ cứu cấp thiết nhất nạn nhân bị điện giật trong 5 phút đầu tiên là:

A.      phát hiện nạn nhân bị điện giật, cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện.

B.      xác định xem nạn nhân có bị ngưng tim, ngưng thở để cấp cứu kịp thời.

C.      làm hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

D.      bảo vệ vết bỏng cho sạch và gọi xe cấp cứu.

Câu 440:      Biện pháp cấp thiết nhất khi có nạn nhân bị điện giật là:
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A.      người ở nơi gần cầu dao điện nhất nhanh chóng cắt cầu dao điện để cô lập dòng điện chạy qua cơ thể nạn nhân.

B.      người ở gần nạn nhân nhất nhanh chóng dùng vật cách điện (cây gỗ khô, nhựa, cao su, …) gạt dây điện ra khỏi người bị
điện giật để cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện.

C.      người ở gần nạn nhân nhất mà không có vật cách điện (cây gỗ khô, nhựa, cao su, …) để gạt dây điện, thì phải đứng trên
những vật liệu cách điện (sàn gỗ khô, nhựa, cao su, …) nắm lấy quần áo người bị điện giật (không chạm vào người) và kéo nạn
nhân ra khỏi nguồn điện.

D.      tuỳ trường hợp cụ thể mà tìm mọi cách nhanh chóng cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện một cách an toàn

Câu 441:      Biện pháp cấp thiết nhất khi có nạn nhân bị điện giật dưới nước là:

A.      người ở nơi gần cầu dao điện nhất nhanh chóng cắt cầu dao điện để cô lập dòng điện chạy qua cơ thể nạn nhân.

B.      người ở gần nạn nhân nhất nhanh chóng dùng vật cách điện (cây gỗ khô, nhựa, cao su, …) gạt dây điện ra khỏi người bị
điện giật để cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện.

C.      người ở gần nạn nhân nhất mà không có vật cách điện (cây gỗ khô, nhựa, cao su, …) để gạt dây điện, thì phải đứng trên
cao, tìm cách cách ly với nước và nắm lấy quần áo người bị điện giật (không chạm vào người) và kéo nạn nhân ra khỏi nguồn
điện.

D.      tuỳ trường hợp cụ thể mà tìm mọi cách nhanh chóng cách ly nạn nhân khỏi nguồn điện một cách an toàn.

Câu 442:      Biện pháp hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân bị điện giật phải thực hiện tại chỗ khi:

A.      nạn nhân bị ngất, cơ bị co giật, vẫn hô hấp và tuần hoàn được.

B.      nạn nhân bị ngất, hô hấp và tuần hoàn bị rối loạn.

C.      nạn nhân bị ngưng thở (quan sát thấy lồng ngực nạn nhân không phập phồng), hệ tuần hoàn không hoạt động.

D.      Cả ba.

Câu 443:      Biện pháp hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân bị điện giật chỉ ngưng thực hiện khi:

A.      nạn nhân bị ngất, cơ bị co giật, vẫn hô hấp và tuần hoàn được.

B.      nạn nhân bị ngất, hô hấp và tuần hoàn bị rối loạn.

C.      người bị chết lâm sàng, không thở, hệ tuần hoàn không hoạt động.

D.      xác định nạn nhân chắc chắn đã chết, ngưng thở, tim không còn đập.

Câu 444:      Các thao tác đóng/ngắt mạch điện chỉ được tự động thực hiện khi:

A.      đã có báo cáo và được lệnh.

B.      thao tác đúng quy trình vận hành các thiết bị điện với sơ đồ nối dây điện của các đường dây ở trạng thái an toàn.

C.      thao tác đúng quy trình vận hành các thiết bị điện với tình trạng thực tế của thiết bị có điểm nối đất an toàn.

D.      xảy ra các trường hợp tai nạn điện

Câu 445:      Các quy định an toàn điện đối với nhân viên phục vụ điện:

A.      phải hiểu biết về kỹ thuật điện, hiểu rõ các thiết bị, sơ đồ và các bộ phận có thể gây ra nguy hiểm.

B.      có khả năng ứng dụng các quy phạm về kỹ thuật an toàn điện, biết cấp cứu người bị điện giật.

C.      nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ an toàn và dụng cụ bảo hộ khi làm việc.

D.      Cả ba.

Câu 446:      Quy định đặc biệt đối với nhân viên phục vụ điện khi làm việc trên cao, trong phòng kín phải:

A.      có khả năng ứng dụng các quy phạm về kỹ thuật an toàn điện, biết cấp cứu người bị điện giật.

B.      có 2 người, một người thực hiện công việc còn một người theo dõi và kiểm tra và là người lãnh đạo chỉ huy toàn bộ công
việc.

C.      nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ an toàn và dụng cụ bảo hộ khi làm việc.
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D.      Cả ba

Câu 447:      Quy định an toàn điện đối với các trang thiết bị điện khi khai thác, vận hành:

A.      có cơ cấu che chắn thiết bị, bộ phận mạng điện có thể nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ.

B.      sử dụng thiết bị điện cũng như thiết bị thắp sáng đúng điện áp, và thực hiện nối đất (hoặc nối dây trung tính) theo đúng
quy chuẩn.

C.      thường xuyên tổ chức kiểm tra vận hành, kiểm tra dự phòng cách điện thiết bị cũng như của hệ thống điện theo đúng các
quy tắc an toàn.

D.      Cả ba.

Câu 448:      Trước khi khai thác, vận hành các trang thiết bị điện, nhân viên phục vụ điện cần kiểm tr

A.      A: thiết bị, sơ đồ và các bộ phận có thể gây ra nguy hiểm.

B.      các quy phạm về kỹ thuật an toàn điện, phương tiện cấp cứu người bị điện giật.

C.      cách điện giữa các pha với nhau, giữa pha và vỏ; trị số điện trở cách điện phải trong phạm vi cho phép.

D.      các thiết bị, dụng cụ an toàn và dụng cụ bảo hộ khi làm việc.

Câu 449:      Trước khi khai thác, vận hành các trang thiết bị điện ở những nơi có điện nguy hiểm, nhân viên phục vụ điện cần
sử dụng:

A.      thiết bị, sơ đồ và các bộ phận có thể gây ra nguy hiểm.

B.      tín hiệu, khoá liên động và phải có hàng rào bằng lưới, có biển báo nguy hiểm.

C.      cách điện giữa các pha với nhau, giữa pha và vỏ; trị số điện trở cách điện phải trong phạm vi cho phép.

D.      các thiết bị, dụng cụ an toàn và dụng cụ bảo hộ khi làm việc.

Câu 450:      Trị số điện trở cách điện cho phép đối với mạng điện dưới 1000[V]:

A.      1000[  /V].

B.      > 1[k /V ].

C.      0,5[M /V ].

D.      0,22[M /V ].

Câu 451:      Trị số điện trở cách điện cho phép đối với mạng điện tới 500[V]:

A.      1000[  /V].

B.      > 1[ k /V].

C.      0,5[M /V ].

D.      0,22[M /V ].

Câu 452:      Trị số điện trở cách điện cho phép đối với mạng điện áp 220[V]:

A.      1000[  /V].

B.      1[k ].

C.      0,5[M /V ].

D.      0,22[M ].

Câu 453:      Theo quy định an toàn điện về điện trở cách điện thì trị số điện trở cách điện cho phép của biến áp 220/24[V] phải
là:

A.      
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B.      

C.      

D.      

Câu 454:      Theo quy định an toàn điện về điện trở cách điện thì trị số điện trở cách điện cho phép của biến áp 220/24[V] phải
là:

A.      12 k

B.      24 k

C.      110 k

D.      220 k

Câu 455:      Quá trình cháy là:

A.      quá trình hoá lý phức tạp, trong đó xảy ra các phản ứng cháy có toả nhiệt và phát sáng, có thể tạo nổ có sóng áp suất
lớn.

B.      các phản ứng cháy có kèm theo tiếng nổ đặc biệt có tác hại lớn.

C.      các phản ứng cháy tạo ra ngọn lửa có nhiệt lượng lớn, tạo nổ có sóng áp suất lớn, phá hủy các thiết bị và các công trình
xung quanh.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 456:      Quá trình cháy và phản ứng cháy:

A.      quá trình cháy là quá trình hoá lý phức tạp.

B.      quá trình cháy là quá trình phản ứng hoá học có toả nhiệt và phát sáng, tạo ra ngọn lửa có nhiệt lượng lớn.

C.      quá trình cháy là quá trình phản ứng lý học: phản ứng cháy tạo nổ có sóng áp suất lớn.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 457:      Các giai đoạn của quá trình cháy:

A.      Oxy hóa vật chất (rắn, lỏng và khí) .

B.      Vật chất (rắn, lỏng và khí) tự bắt cháy.

C.      Cả hai quá trình trên.

D.      Một trong hai quá trình trên.

Câu 458:      Các giai đoạn quá trình cháy của vật chất:

A.      Oxy hóa vật chất (rắn, lỏng và khí) .

B.      Vật chất (rắn, lỏng và khí) tự bắt cháy.

C.      Oxy hóa rồi tự bắt cháy.

D.      Cả ba

Câu 459:      Bản chất quá trình cháy:

A.      Sự tích lũy nhiệt trong quá trình oxy hóa làm cho tốc độ phản ứng hoá lý tăng lên, xảy ra sự bắt cháy và xuất hiện ngọn
lửa.

B.      Vật chất (rắn, lỏng và khí) bị oxy hóa.
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C.      Vật chất (rắn, lỏng và khí) tự bắt cháy.

D.      Vật chất oxy hóa rồi tự bắt cháy.

Câu 460:      Bản chất quá trình cháy:

A.      Chất cháy (rắn, lỏng hay khí, dạng cục hay dạng bột ).

B.      Chất oxy hóa là oxy tự nhiên trong không khí.

C.      Chất mồi cháy.

D.      Quá trình cháy xuất hiện và phát triển cần ba yếu tố trên

Câu 461:      Yếu tố của quá trình cháy:

A.      Chất cháy (rắn, lỏng hay khí, dạng cục hay dạng bột ).

B.      Chất oxy hóa là oxy tự nhiên trong không khí.

C.      Chất mồi cháy.

D.      Cả ba.

Câu 462:      Yếu tố chủ yếu của quá trình bắt cháy:

A.      Chất cháy (rắn, lỏng hay khí, dạng cục hay dạng bột ).

B.      Chất oxy hóa là oxy tự nhiên trong không khí.

C.      Chất mồi cháy.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 463:      Yếu tố chủ yếu của quá trình tự bốc cháy:

A.      Chất cháy (rắn, lỏng hay khí, dạng cục hay dạng bột ).

B.      Chất oxy hóa là oxy tự nhiên trong không khí.

C.      Chất mồi cháy.

D.      Cả ba

Câu 464:      Yếu tố chủ yếu của quá trình bốc cháy:

A.      Chất cháy (rắn, lỏng hay khí, dạng cục hay dạng bột ).

B.      Chất oxy hóa là oxy tự nhiên trong không khí.

C.      Chất mồi cháy.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 465:      Điều kiện cháy:

A.      Chất cháy (rắn, lỏng hay khí, dạng cục hay dạng bột,…) tích lũy nhiệt lượng lớn hỗn hợp với chất oxy hóa tự nhiên trong
không khí.

B.      Sự cháy xảy ra khi lượng nhiệt cần cung cấp cho hỗn hợp đủ để cho phản ứng bắt đầu và lan rộng.

C.      Mồi bắt cháy phải có dự trữ một năng lượng tối thiểu, có khả năng gia nhiệt cho hỗn hợp cháy trong một thể tích tối thiểu
lên tới nhiệt độ tự bốc cháy.

D.      Cả ba.

Câu 466:      Sự cố cháy tự nhiên kho lương thực thường là do:

A.      Chất cháy (rắn, lỏng hay khí, dạng cục hay dạng bột,…) tích lũy nhiệt lượng lớn, hỗn hợp với chất oxy hóa tự nhiên trong
không khí sẽ tự bốc cháy.

B.      Chất cháy (rắn, lỏng hay khí, dạng cục hay dạng bột,…) bị mồi cháy trong oxy không khí tự nhiên.
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C.      Sự cháy xảy ra khi lượng nhiệt cần cung cấp cho hỗn hợp chất cháy đủ để bắt đầu phản ứng cháy và lan rộng.

D.      Mồi bắt cháy phải có dự trữ một năng lượng tối thiểu, có khả năng gia nhiệt cho hỗn hợp cháy trong một thể tích tối thiểu
lên tới nhiệt độ tự bốc cháy

Câu 467:      Sự cố cháy tự nhiên kho nhiên liệu thường là do:

A.      Chất cháy (rắn, lỏng hay khí, dạng cục hay dạng bột,…) tích lũy nhiệt lượng lớn, hỗn hợp với chất oxy hóa tự nhiên trong
không khí sẽ tự bốc cháy.

B.      Chất cháy (rắn, lỏng hay khí, dạng cục hay dạng bột,…) bị mồi cháy trong oxy không khí tự nhiên.

C.      Sự cháy xảy ra khi lượng nhiệt cần cung cấp cho hỗn hợp chất cháy đủ để bắt đầu phản ứng cháy và lan rộng.

D.      Mồi bắt cháy phải có dự trữ một năng lượng tối thiểu, có khả năng gia nhiệt cho hỗn hợp cháy trong một thể tích tối thiểu
lên tới nhiệt độ tự bốc cháy.

Câu 468:      Nhiệt độ chớp cháy là:

A.      nhiệt độ tối thiểu tại đó ngọn lửa xuất hiện khi tiếp xúc với ngọn lửa trần sau đó tắt ngay.

B.      nhiệt độ tối thiểu tại đó ngọn lửa xuất hiện và không bị dập tắt.

C.      nhiệt độ tối thiểu tại đó hỗn hợp khí tự bốc cháy không cần tiếp xúc với ngọn lửa trần.

D.      nhiệt độ đủ cao đốt cháy một số chất cháy

Câu 469:      Nhiệt độ bốc cháy là:

A.      nhiệt độ tối thiểu tại đó ngọn lửa xuất hiện khi tiếp xúc với ngọn lửa trần sau đó tắt ngay.

B.      nhiệt độ tối thiểu tại đó ngọn lửa xuất hiện và không bị dập tắt.

C.      nhiệt độ tối thiểu tại đó hỗn hợp tự bốc cháy không cần tiếp xúc với ngọn lửa trần.

D.      nhiệt độ đủ cao đốt cháy một số chất cháy

Câu 470:      Nhiệt độ tự bốc cháy là:

A.      nhiệt độ tối thiểu tại đó ngọn lửa xuất hiện khi tiếp xúc với ngọn lửa trần sau đó tắt ngay.

B.      nhiệt độ tối thiểu tại đó ngọn lửa xuất hiện và không bị dập tắt.

C.      nhiệt độ tối thiểu tại đó hỗn hợp tự bốc cháy không cần tiếp xúc với ngọn lửa trần.

D.      nhiệt độ đủ cao đốt cháy một số chất cháy.

Câu 471:      Sự cố cháy tự nhiên kho lương thực khi chất cháy tích lũy nhiệt lượng lớn, hỗn hợp với chất oxy hóa tự nhiên trong
không khí là do quá nhiệt :

A.      nhiệt độ chớp cháy.

B.      nhiệt độ bốc cháy.

C.      nhiệt độ tự bốc cháy.

D.      nhiệt độ bắt cháy.

Câu 472:      Sự cố cháy kho nhiên liệu khi chất cháy tự nhiên trong oxy không khí là do quá nhiệt :

A.      nhiệt độ chớp cháy.

B.      nhiệt độ bốc cháy.

C.      nhiệt độ tự bốc cháy.

D.      nhiệt độ bắt cháy.

Câu 473:      Áp suất tự bốc cháy là:

A.      áp suất tối thiểu tại đó quá trình tự bốc cháy xảy ra.
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B.      áp suất tối thiểu đạt nhiệt độ bốc cháy.

C.      áp suất tối thiểu đạt nhiệt độ tự bốc cháy.

D.      áp suất tối thiểu đạt nhiệt độ bắt cháy.

Câu 474:      Áp suất tự bốc cháy là:

A.      áp suất tối đa tại đó quá trình tự bốc cháy xảy ra.

B.      áp suất tối thiểu tại đó quá trình tự bốc cháy xảy ra.

C.      áp suất tối thiểu đạt nhiệt độ tự bốc cháy.

D.      áp suất tối thiểu đạt nhiệt độ bốc cháy.

Câu 475:      Thời gian cảm ứng của quá trình tự bốc cháy là:

A.      khoảng thời gian từ khi đạt đến nhiệt độ bốc cháy cho đến khi ngọn lửa xuất hiện.

B.      khoảng thời gian từ khi đạt đến nhiệt độ tự bốc cháy cho đến khi ngọn lửa xuất hiện.

C.      khoảng thời gian từ khi đạt đến áp suất tự bốc cháy cho đến khi ngọn lửa xuất hiện.

D.      khoảng thời gian từ khi đạt đến áp suất bốc cháy cho đến khi ngọn lửa xuất hiện

Câu 476:      Nguy cơ cháy, nổ càng lớn khi :

A.      áp suất tự bốc cháy toi đa.

B.      áp suất tự bốc cháy tối thiểu.

C.      áp suất tự bốc cháy càng thấp .

D.      áp suất tự bốc cháy càng cao.

Câu 477:      Hỗn hợp khí càng dễ cháy, nổ khi:

A.      thời gian cảm ứng của quá trình tự bốc cháy tối đa.

B.      thời gian cảm ứng của quá trình tự bốc cháy tối thiểu.

C.      thời gian cảm ứng của quá trình tự bốc cháy càng dài.

D.      thời gian cảm ứng của quá trình tự bốc cháy càng ngắn

Câu 478:      Nhiệt độ tự bốc cháy gỗ có chất dầu như gỗ thông:

A.      180 0 C.

B.      184 0 C.

C.      250 0 C.

D.      (750  800) 0 C.

Câu 479:      Nhiệt độ tự bốc cháy của chất giấy:

A.      180 0 C.

B.      184 0 C.

C.      250 0 C.

D.      (750   800) 0 C.

Câu 480:      Nhiệt độ tự bốc cháy của chất vải sợi hoá học:

A.      180 0 C.
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B.      184 0 C.

C.      250 0 C.

D.      (750  800) 0 C .

Câu 481:      Nhiệt độ mồi cháy một số chất như que diêm, dăm bào, gỗ, …:

A.      180 0 C.

B.      184 0 C.

C.      250 0 C.

D.      (750  800) 0 C.

Câu 482:      Sự cố cháy nổ trong công nghiệp thường xảy ra với:

A.      các thiết bị nhiệt độ cao như lò đốt, lò nung, …

B.      các bình áp suất, bể chứa nhiên liệu, chất dễ cháy.

C.      các đường ống dẫn khí đốt, khí nén dễ cháy.

D.      Cả ba.

Câu 483:      Phân dạng sự cố cháy nổ trong công nghiệp:

A.      Nổ lý học và sinh học.

B.      Nổ lý học và nổ hoá học.

C.      Nổ hoá học và sinh học.

D.      Cả ba

Câu 484:      Nổ lý học trong sự cố cháy nổ là:

A.      nổ sinh học và nổ hoá học.

B.      nổ do áp suất trong một thể tích tăng cao mà vỏ bình chứa không chịu nổi áp suất nén nên bị nổ.

C.      nổ do cháy cực nhanh gây ra (thuốc súng, bom, đạn, mìn, ... ).

D.      nổ do bùng phát dịch bệnh.

Câu 485:      Nổ hoá học trong sự cố cháy nổ là:

A.      nổ sinh học và nổ hoá học.

B.      nổ do áp suất trong một thể tích tăng cao mà vỏ bình chứa không chịu nổi áp suất nén nên bị nổ.

C.      nổ do cháy cực nhanh gây ra (thuốc súng, bom, đạn, mìn, ... ).

D.      nổ do bùng phát dịch bệnh.

Câu 486:      Trong các biện pháp kỹ thuật phòng chống cháy nổ có mấy nguyên lý ?

A.      1 nguyên lý.

B.      2 nguyên lý.

C.      3 nguyên lý.

D.      Cả ba.

Câu 487:      Trong các biện pháp kỹ thuật phòng chống cháy nổ có mấy nguyên lý ?

A.      1 nguyên lý chung.
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B.      2 nguyên lý: nguyên lý phòng cháy nổ và nguyên lý chống cháy nổ.

C.      3 nguyên lý: nguyên lý chung, nguyên lý phòng cháy nổ và nguyên lý chống cháy nổ.

D.      Cả ba.

Câu 488:      Trong các biện pháp kỹ thuật phòng chống cháy nổ có các nguyên lý:

A.      Nguyên lý chung.

B.      Nguyên lý chung và nguyên lý phòng chống cháy no.

C.      Nguyên lý phòng cháy nổ và nguyên lý chống cháy nổ.

D.      Cả ba

Câu 489:      Nguyên lý phòng cháy nổ là

A.      tách rời ba yếu tố: chất cháy, chất ôxy hoá và mồi bắt lửa.

B.      hạ thấp tốc độ cháy của vật liệu đang cháy đến mức tối thiểu.

C.      phân tán nhanh nhiệt lượng của đám cháy ra ngoài.

D.      Cả ba.

Câu 490:      Nguyên lý chống cháy nổ là

A.      tách rời ba yếu tố: chất cháy, chất ôxy hoá và mồi bắt lửa.

B.      triệt tiêu ba yếu tố: chất cháy, chất ôxy hoá và mồi bắt lửa.

C.      hạ thấp tốc độ cháy của vật liệu đang cháy đến mức tối thiểu và phân tán nhanh nhiệt lượng của đám cháy ra ngoài.

D.      Cả ba.

Câu 491:      Trong các giải pháp sau, giải pháp nào vận dụng nguyên lý chống cháy nổ:

A.      Trang bị phương tiện PCCC (bình bọt AB, bình CO2, bột khô như cát, nước, ...) và huấn luyện sử dụng theo các phương án

PCCC.

B.      Cơ khí và tự động hoá quá trình sản xuất có tính nguy hiểm về cháy, nổ.

C.      Ngăn cách sự tiếp xúc của chất cháy và chất mồi cháy khi chúng chưa tham gia bắt cháy.

D.      Cả ba.

Câu 492:      Trong các giải pháp sau, giải pháp nào vận dụng nguyên lý chống cháy nổ:

A.      Trang bị phương tiện PCCC (bình bọt AB, bình CO2, bột khô như cát, nước, ...) và huấn luyện sử dụng theo các phương án

PCCC.

B.      Cơ khí và tự động hoá quá trình sản xuất có tính nguy hiểm về cháy, nổ.

C.      Hạn chế khối lượng chất cháy đến mức tối thiểu có thể.

D.      Cả ba.

Câu 493:      Trong các giải pháp sau, giải pháp nào vận dụng nguyên lý chống cháy nổ:

A.      Trang bị phương tiện PCCC (bình bọt AB, bình CO2, bột khô như cát, nước, ...) và huấn luyện sử dụng theo các phương án

PCCC.

B.      Cơ khí và tự động hoá quá trình sản xuất có tính nguy hiểm về cháy, nổ.

C.      Dùng thêm các chất phụ gia có tính trơ, các chất ức chế, các chất chống nổ để giảm tính cháy nổ của hỗn hợp cháy.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 494:      Trong các giải pháp sau, giải pháp nào nhằm đề phòng cháy nổ:
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A.      Trang bị phương tiện PCCC (bình bọt AB, bình CO2, bột khô như cát, nước, ...) và huấn luyện sử dụng theo các phương án

PCCC.

B.      Loại trừ mọi khả năng phát sinh ra mồi lửa tại những chỗ sản xuất có liên quan đến các chất dễ cháy nổ.

C.      Cách ly hoặc đặt các thiết bị hay công đoạn dễ cháy nổ ra xa các thiết bị khác và những nơi thoáng gió hay đặt hẳn ngoài
trời.

D.      Cả ba.

Câu 495:      Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác BHLĐ được thể hiện cụ thể trong:

A.      Cương lĩnh điều lệ Đảng CS Việt nam.

B.      Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam.

C.      Sắc lệnh, pháp lệnh, luật lao động, nghị định thông tư chỉ thị liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

D.      Cả ba

Câu 496:      Văn bản đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta có liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh lao động là:

A.      Sắc lệnh số 29/SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 của Chủ tịch nước.

B.      Hiến pháp nước Việt nam DCCH năm 1992.

C.      Hiến pháp nước CHXHXN Việt nam năm 1959.

D.      Pháp lệnh BHLĐ năm 1994, và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động năm 2002

Câu 497:      Văn bản của Đảng và Nhà nước ta thể hiện vấn đề an toàn vệ sinh lao động một cách có hệ thống nhất quán là:

A.      Sắc lệnh số 29/SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 của Chủ tịch nước.

B.      Hiến pháp nước Việt nam DCCH năm 1992.

C.      Hiến pháp nước CHXHXN Việt nam năm 1959.

D.      Pháp lệnh BHLĐ năm 1994, và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động năm 2002.

Câu 498:      Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác BHLĐ được thể hiện cụ thể trong những văn bản liên quan đến an
toàn vệ sinh lao động chứa đựng nội dung cơ bản :

A.      Con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của của sự phát triển xã hội.

B.      BHLĐ phải được thực hiện đồng thời với quá trình tổ chức lao động, trong quan hệ người sử dụng lao động và người lao
động.

C.      Công tác bảo hộ lao động phải thể hiện đầy đủ ba tính chất: tính pháp lý, tính KHKT và tính quần chúng.

D.      Cả ba

Câu 499:      Phương châm: “Bảo đảm an toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn lao động” thể hiện cụ thể quan
điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác BHLĐ trong văn bản:

A.      Sắc lệnh số 29/SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 của Chủ tịch nước.

B.      Hiến pháp của nhà nước Việt nam.

C.      Chỉ thị số 132CT/TƯ năm 1959 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khoá 2.

D.      Pháp lệnh BHLĐ năm 1994, và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động năm 2002.

Câu 500:      Quan điểm của Đảng và Nhà nước về quan hệ người sử dụng lao động và người lao động được thể hiện cụ thể:

A.      Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hộ lao động cho người lao động.

B.      Người lao động được nhà nước bảo hộ quyền lao động.

C.      Nhà nước đồng thời bảo hộ quyền lao động của người lao động và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động.

D.      Cả ba đều đúng

Page 75 of 83Chi tiết đề thi (NVKT: admin)

Hệ thống khảo thí CTS



Câu 501:      Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác bảo hộ lao động được thể hiện cụ thể trong:

A.      Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hộ lao động cho người lao động.

B.      Người lao động được nhà nước bảo hộ quyền lao động.

C.      Nhà nước đồng thời bảo hộ quyền lao động của người lao động và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động.

D.      Hệ thống các văn bản pháp quy của nhà nước về BHLĐ

Câu 502:      Quan điểm nhân văn của Đảng và Nhà nước về công tác bảo hộ lao động được thể hiện cụ thể:

A.      Con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của của sự phát triển xã hội.

B.      Bảo hộ lao động là một phần quan trọng, là bộ phận không thể tách rời của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

C.      Nhà nước đồng thời bảo hộ quyền lao động của người lao động và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động.

D.      Hệ thống các văn bản pháp quy của nhà nước về BHLĐ.

Câu 503:      Hệ thống văn bản pháp quy của nhà nước về bảo hộ lao động:

A.      Hiến pháp.

B.      Bộ luật lao động và các luật, pháp lệnh có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động

C.      Nghị định Chính phủ và các nghị định khác có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động; các thông tư, chỉ thị, tiêu chuẩn
quy định an toàn vệ sinh lao động.

D.      Cả ba.

Câu 504:      Sơ đồ hệ thống luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động của VN:

A.      Bộ luật lao động và các luật khác, pháp lệnh có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

B.      Nghị định 06/CP và các nghị định khác có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

C.      Hệ thống các văn bản pháp quy của nhà nước về BHLĐ.

D.      Các thông tư, chỉ thị về an toàn vệ sinh lao động

Câu 505:      Sơ đồ hệ thống luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động của VN:
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A.      Bộ luật lao động và các luật khác, pháp lệnh có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

B.      Nghị định 06/CP và các nghị định khác có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

C.      Hệ thống các tiêu chuẩn quy phạm pháp quy về BHLĐ.

D.      Các thông tư, chỉ thị về an toàn vệ sinh lao động.

Câu 506:      Sơ đồ hệ thống luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động của VN:

A.      Bộ luật lao động và các luật khác, pháp lệnh có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

B.      Nghị định 06/CP và các nghị định khác có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

C.      Hệ thống các tiêu chuẩn quy phạm pháp quy về BHLĐ.

D.      Các thông tư, chỉ thị về an toàn vệ sinh lao động.

Câu 507:      Sơ đồ hệ thống luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động của VN:
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A.      Bộ luật lao động và các luật khác, pháp lệnh có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

B.      Nghị định 06/CP và các nghị định khác có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

C.      Hệ thống các tiêu chuẩn quy phạm pháp quy về BHLĐ.

D.      Các thông tư, chỉ thị về an toàn vệ sinh lao động

Câu 508:      Nhà nước ban hành chế độ chính sách về bảo hộ lao động. Đó là điều luật được quy định trong:

A.      Hiến pháp Việt nam năm 1959.

B.      Hiến pháp Việt nam năm 1992.

C.      Điều 56 của Hiến pháp Việt nam năm 1992.

D.      Sắc lệnh của Chủ tịch nước Việt nam năm 1947

Câu 509:      Nhà nước ban hành chế độ chính sách về bảo hộ lao động. Đó là điều luật được quy định trong:

A.      Hiến pháp Việt nam năm 1992.

B.      Điều 56 của Hiến pháp Việt nam năm 1992.

C.      Điều 39 của Hiến pháp Việt nam năm 1992.

D.      Điều 61 của Hiến pháp Việt nam năm 1992.

Câu 510:      Nhà nước ban hành chế độ chính sách về bảo hộ lao động. Đó là điều luật được quy định trong:

A.      Điều 29 của Hiến pháp Việt nam năm 1992.

B.      Điều 39 của Hiến pháp Việt nam năm 1992.

C.      Điều 56 của Hiến pháp Việt nam năm 1992.

D.      Điều 61 của Hiến pháp Việt nam năm 1992

Câu 511:      Bộ Luật lao động của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã được nhà nước ban hành có hiệu lực thi hành từ:

A.      năm 1992.

B.      năm 1994.

C.      năm 1995.

D.      năm 2003

Câu 512:      Bộ Luật lao động của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã được Quốc hội thông qua:

A.      năm 1992.
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B.      năm 1994.

C.      năm 1995.

D.      năm 2003

Câu 513:      Bộ Luật lao động của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung một số điều và có hiệu lực thi hành
từ:

A.      năm 1992.

B.      năm 1994.

C.      năm 1995.

D.      năm 2003.

Câu 514:      Trong Bộ Luật lao động của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam có quy định về vấn đề liên quan đến BHLĐ:

A.      thanh tra nhà nước.

B.      thanh tra nhân dân.

C.      thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi.

D.      xử phạt vi phạm pháp luật.

Câu 515:      Trong Bộ Luật lao động của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam có quy định về vấn đề liên quan đến BHLĐ:

A.      thanh tra nhà nước.

B.      xử phạt vi phạm pháp luật.

C.      lao động nữ, lao động chưa thành niên.

D.      thanh tra nhân dân.

Câu 516:      Trong Bộ Luật lao động của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam có quy định về vấn đề liên quan đến BHLĐ:

A.      thanh tra Nhà nước.

B.      xử phạt vi phạm pháp luật.

C.      an toàn lao động, vệ sinh lao động.

D.      thanh tra nhân dân.

Câu 517:      Trong Bộ Luật lao động của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam có quy định về vấn đề liên quan đến BHLĐ:

A.      bảo hiểm xã hội.

B.      xử phạt vi phạm pháp luật.

C.      thanh tra Nhà nước.

D.      thanh tra nhân dân.

Câu 518:      Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân nước CH XHVN 1989 quy định trách nhiệm trực tiếp chăm lo, bảo vệ, tăng cường
sức khỏe cho người lao động là củ

A.      người sử dụng lao động.

B.      người lao động.

C.      Hội đồng Giám định y khoa về tình trạng sức khoẻ của người lao động.

D.      các cơ quan hành pháp nước CH XHVN.

Câu 519:      Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân nước CH XHVN 1989 quy định trách nhiệm người sử dụng lao động phải:

A.      đảm bảo an toàn lao động, thực hiện đúng các tiêu chuẩn về vệ sinh lao động.
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B.      trực tiếp chăm lo, bảo vệ, tăng cường sức khỏe cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động được điều dưỡng
nghỉ ngơi, phục hồi chức năng; thực hiện các chính sách đối với người lao động căn cứ theo quyết định của Hội đồng Giám định
y khoa về tình trạng sức khoẻ của người lao động.

C.      đảm bảo thực hiện những biện pháp xử lý chất thải công nghiệp, tránh ô nhiễm đất, nước, không khí, các nguồn nứơc
sinh hoạt.

D.      Cả ba.

Câu 520:      Luật bảo vệ môi trường của nhà nước CH XHVN 1993 đề cập vấn đề:

A.      áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch và vấn đề nhập khẩu, xuất khẩu máy móc, thiết bị.

B.      những hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.

C.      vấn đề an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.

D.      Cả ba.

Câu 521:      Luật bảo vệ môi trường của nhà nước CH XHVN 1993 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc
bảo vệ môi trường ở các điều khoản:

A.      11.

B.      19.

C.      20,21, 22,23,24,25.

D.      29.

Câu 522:      Công tác phòng cháy và chữa cháy được pháp chế hóa cụ thể bởi:

A.      pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy ban hành tháng 10 năm 1961.

B.      chỉ thị số 175/CT(1991) của Chính phủ.

C.      chỉ thị số 237/TTg(1996) của Thủ tướng Chính phủ.

D.      Cả ba.

Câu 523:      Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy và chữa cháy quy định người sử
dụng lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thành lập các đội phòng cháy, chữa cháy với nhiệm vụ:

A.      Tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn việc chấp hành các quy định, biện pháp và những kiến thức phổ thông về phòng cháy
chữa cháy.

B.      Xây dựng phương án phòng cháy tại chỗ, kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ và tổ chức luyện tập thường xuyên việc thực
hiện các phương án đó.

C.      Tổ chức và tham gia cứu chữa các vụ cháy, bảo vệ hiện trường và giúp cơ quan điều tra xác định nguyên nhân gây ra các
vụ cháy, và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, khen thưởng và xử phạt về công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 524:      Vai trò của công đoàn trong công tác bảo hộ lao động được thể chế hóa trong:

A.      Luật Công đoàn qui định trách nhiệm và quyền của Công đoàn trong công tác bảo hộ lao động.

B.      Điều 6 chương II Luật Công đoàn.

C.      Điều 1 chương I Luật Công đoàn.

D.      Cả ba

Câu 525:      Theo Luật Công đoàn, vai trò của công đoàn trong công tác bảo hộ lao động được quy định cụ thể trong:

A.      việc phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động,
vệ sinh lao động.

B.      tuyên truyền giáo dục bảo hộ lao động cho người lao động.

C.      kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hộ lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động.
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D.      Cả ba

Câu 526:      Văn bản quy định chi tiết hưóng dẫn thực hiện một số điều khoản trong Bộ luật lao động liên quan đến thời giờ
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

A.      Nghị định 06/CP của Chính phủ, ngày 20 tháng 10 năm 1995.

B.      Nghị định số 195/CP của Chính phủ, ngày 31 tháng 12 năm 1994.

C.      Nghị định số 23/CP của Chính phủ ngày 18 tháng 4 năm 1996 .

D.      Nghị định số 38/CP của Chính phủ, ngày 25 tháng 8 năm 1996

Câu 527:      Văn bản quy định chi tiết hưóng dẫn thực hiện một số điều khoản trong Bộ luật lao động về những quy định riêng
đối với lao động nữ:

A.      Nghị định 06/CP của Chính phủ, ngày 20 tháng 10 năm 1995.

B.      Nghị định số 195/CP của Chính phủ, ngày 31 tháng 12 năm 1994.

C.      Nghị định số 23/CP của Chính phủ ngày 18 tháng 4 năm 1996 .

D.      Nghị định số 38/CP của Chính phủ, ngày 25 tháng 8 năm 1996

Câu 528:      Văn bản quy định việc xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động:

A.      Nghị định 06/CP của Chính phủ, ngày 20 tháng 10 năm 1995.

B.      Nghị định số 195/CP của Chính phủ, ngày 31 tháng 12 năm 1994.

C.      Nghị định số 23/CP của Chính phủ ngày 18 tháng 4 năm 1996 .

D.      Nghị định số 38/CP của Chính phủ, ngày 25 tháng 8 năm 1996.

Câu 529:      Văn bản quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nứơc về y tế:

A.      Nghị định 06/CP của Chính phủ, ngày 20 tháng 10 năm 1995.

B.      Nghị định số 195/CP của Chính phủ, ngày 31 tháng 12 năm 1994.

C.      Nghị định số 46/CP của Chính phủ, ngày 6 tháng 8 năm 1996.

D.      Nghị định số 38/CP của Chính phủ, ngày 25 tháng 8 năm 1996

Câu 530:      Bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong doanh nghiệp cần đáp ứng yêu cầu:

A.      Phát huy được sức mạnh tập thể của toàn doanh nghiệp đối với công tác bảo hộ lao động.

B.      Thể hiện rõ trách nhiệm của chính bộ phận và trách nhiệm phối hợp với các phòng ban bộ phận khác hay cá nhân đối với
từng nội dung cụ thể của công tác BHLĐ phù hợp với chức năng của mình, không chồng chéo, bảo đảm việc thực hiện tốt nhất.

C.      Bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất và có hiệu quả của Giám đốc (người sử dụng lao động) trong công tác BHLĐ và
phù hợp với qui định của pháp luật.

D.      Cả ba đều đúng

Câu 531:      Trong sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong doanh nghiệp nêu dưới đây:
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A.      Giám đốc.

B.      Khối trực tiếp SX, hoặc khối phòng ban.

C.      Khối BHLĐ trong doanh nghiệp.

D.      Khối chuyên trách ATVSLĐ

Câu 532:      Hội đồng BHLĐ doanh nghiệp được quyết định thành lập bởi:

A.      qui định của Thông tư liên tịch số 14 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn lao động Việt
Nam ngày 31/10/1998.

B.      Bộ Lao động Thương binh-Xã hội và Bộ Y tế.

C.      Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

D.      Giám đốc doanh nghiệp (người sử dụng lao động).

Câu 533:      Cơ sở pháp lý của Hội đồng BHLĐ doanh nghiệp:

A.      Hội đồng BHLĐ doanh nghiệp do người sử dụng lao động quyết định thành lập trên cơ sở qui định của Thông tư liên tịch
số 14 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày 31/10/1998.

B.      Hội đồng BHLĐ là tổ chức phối hợp giữa người sử dụng lao động và Công đoàn doanh nghiệp.

C.      Hội đồng BHLĐ là tổ chức phối hợp giữa người sử dụng lao động, Công đoàn doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của Bộ Lao
động Thương binh-Xã hội, Bộ Y tế phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

D.      Hội đồng BHLĐ là tổ chức phối hợp giữa người sử dụng lao động và Công đoàn doanh nghiệp nhằm tư vấn cho người sử
dụng lao động về các hoạt động BHLĐ ở doanh nghiệp, qua đó bảo đảm quyền tham gia và quyền kiểm tra giám sát về BHLĐ
của công đoàn.

Câu 534:      Ý nghĩa của Hội đồng BHLĐ doanh nghiệp:

A.      Hội đồng BHLĐ doanh nghiệp do người sử dụng lao động quyết định thành lập trên cơ sở qui định của Thông tư liên tịch
số 14 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày 31/10/1998.

B.      Hội đồng BHLĐ là tổ chức phối hợp giữa người sử dụng lao động và Công đoàn doanh nghiệp.

C.      Hội đồng BHLĐ là tổ chức phối hợp giữa người sử dụng lao động, Công đoàn doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của Bộ Lao
động Thương binh-Xã hội, Bộ Y tế phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

D.      Hội đồng BHLĐ là tổ chức phối hợp giữa người sử dụng lao động và Công đoàn doanh nghiệp nhằm tư vấn cho người sử
dụng lao động về các hoạt động BHLĐ ở doanh nghiệp, qua đó bảo đảm quyền tham gia và quyền kiểm tra giám sát về BHLĐ
của công đoàn
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Câu 535:      Thành phần Hội đồng BHLĐ doanh nghiệp gồm có:

A.      Chu tịch hội đồng - đại diện có thẩm quyền của người sử dụng lao động (thường là Phó Giám đốc Kỹ thuật).

B.      Phó chủ tịch hôi đồng - đại diện của Ban Chấp hành Công đoàn doanh nghiệp (thường là Chủ tịch hoăc phó chủ tịch Công
đoàn cơ sở).

C.      Uỷ viên thường trực kiêm thư ký hội đồng (là trưởng bộ phận BHLĐ hoặc cán bộ phụ trách công tác BHLĐ trong doanh
nghiệp).

D.      Cả ba đều đúng

Câu 536:      Thành phần Hội đồng BHLĐ doanh nghiệp gồm có:

A.      Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên thường trực và Thư ký.

B.      Chủ tịch hội đồng, Phó chủ tịch hôi đồng, Uỷ viên thường trực kiêm Thư ký hội đồng và các thành viên đại điện phòng kỹ
thuật, y tế, tổ chức, …

C.      Phó Giám đốc Kỹ thuật, Chủ tịch/Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng Bộ phận BHLĐ và cán bộ phụ trách BHLĐ trong
doanh nghiệp.

D.      Giám đốc doanh nghiệp, Trưởng khối chuyên trách ATVSLĐ, Trưởng phòng/ban BHLĐ, và mạng lưới ATVS viên.

Câu 537:      Trách nhiệm quản lý công tác BHLĐ trong khối trực tiếp sản xuất (phân xưởng) là:

A.      Quản đốc phân xưởng (hoặc chức vụ tương đương).

B.      Chủ tịch Công đoàn bộ phận (phân xưởng).

C.      Tổ trưởng sản xuất (hoặc chức vụ tương đương).

D.      Trưởng Phòng (Ban) BHLĐ, cán bộ BHLĐ.
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